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FOREWORDThe development of industrial production, handicrafts, and rural 
occupations is one of the major policies of the Party and the State. The 
industrial promotion program and the “Outstanding Rural Industrial 
Products” recognition activities have become important milestones, 
helping unlock creative potential and encouraging production 
establishments, enterprises, and cooperatives to continuously 
innovate, improve product quality, and enhance competitiveness.
During the 2021-2025 period, Quang Tri Province recognized 146 
products/product sets as outstanding rural industrial products at 
the provincial level, 37 at the Central-Central Highlands regional 
level, and 17 at the national level. Each recognized product not only 
carries economic value but also embodies the cultural essence and 
regional identity of Quang Tri, reflecting the creativity and resilience 
of its people.
The publication Outstanding Rural Industrial Products of Quang 
Tri Province, 2021-2025 aims to introduce, promote, and honor 
products, enterprises, cooperatives, and production establishments 
that have made notable contributions to rural economic development 
and new-style rural construction. It affirms the prestige, quality, 
brand value, and geographic identity of each locality. Serving as 
a connection between production and the market, the publication 
helps expand consumption opportunities and access to domestic 
and international markets.
The Department of Industry and Trade of Quang Tri Province extends its 
sincere appreciation to agencies, units, local authorities, enterprises, 
cooperatives, and rural industrial production establishments for their 
active cooperation and contributions throughout this period. Their 
efforts have helped create the province’s outstanding rural industrial 
products and contributed significantly to local socio-economic 
development.

EDITORIAL BOARD

LỜI NGỎ Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề 
nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, 
chương trình khuyến công và hoạt động bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu đã trở thành một dấu ấn quan trọng, góp 
phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khuyến khích các cơ sở sản xuất, 
doanh nghiệp, hợp tác xã, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng 
sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Trị có 146 sản phẩm/bộ sản phẩm 
được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
tỉnh, 37 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận cấp khu vực miền 
Trung - Tây nguyên, 17 sản phẩm/bộ sản phẩm đạt chứng nhận cấp 
quốc gia. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị về kinh tế mà còn chứa 
đựng tinh hoa văn hóa và bản sắc vùng miền, phản ánh tinh thần sáng 
tạo, bền bỉ của con người Quảng Trị.
Ấn phẩm “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị 
giai đoạn 2021-2025” được thực hiện nhằm giới thiệu, quảng bá và 
tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất 
đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế nông thôn và xây 
dựng nông thôn mới, khẳng định uy tín, chất lượng, nhãn hiệu, chỉ 
dẫn địa lý của từng địa phương. Qua đó, để kết nối giữa sản xuất và 
tiêu thụ, mở rộng cơ hội hợp tác, tiếp cận thị trường trong nước và 
quốc tế.
Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn 
vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông 
thôn đã tích cực phối hợp và cố gắng nổ lực trong suốt thời gian qua 
để hình thành nên những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

BAN BIÊN TẬP 

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Quang Tri is a land shaped by resilience and creativity, 
where traditional craftsmanship has been preserved 
and refined across generations. From hands carving 
wood to artisans weaving bamboo, rattan and natural 
fibers, every handicraft item carries a story, reflecting 
the cultural identity and enduring spirit of Central 
Vietnam.

Beyond practical use, Quang Tri handicrafts hold 
cultural significance, serving as a bridge between 
tradition and contemporary living. This product group 
also carries strong commercial potential, especially 
in tourism gifting and niche markets that prioritize 
sustainable, eco-friendly and finely crafted goods.

With the support of local cooperatives, businesses 
and craft households, and in alignment with the rural 
industrial development plan for 2021–2025. Quang 
Tri’s handicraft sector is being standardized and 
elevated in both quality and market reach. These 
efforts help generate stable livelihoods for local 
communities while preserving the cultural heritage 
that defines the province.
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Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống lao động và 
sáng tạo nơi những nghề thủ công được gìn giữ qua 
nhiều thế hệ. Từ những bàn tay miệt mài trên gỗ, trên 
mây tre đến những thao tác tỉ mỉ với len sợi, mỗi sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ ở đây đều mang theo câu 
chuyện riêng, phản ánh đời sống văn hóa, bản sắc và 
tinh thần bền bỉ của con người miền Trung.

Không chỉ dừng lại ở giá trị sử dụng, mỗi sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ của Quảng Trị còn mang ý nghĩa 
văn hóa, là cầu nối giữa truyền thống và đời sống 
đương đại. Đây cũng là nhóm sản phẩm có tiềm 
năng lớn trong phát triển thương mại, quà tặng du 
lịch và các thị trường đặc thù đang ưu tiên sản phẩm 
xanh, bền vững và thủ công tinh xảo.

Với sự đồng hành của các hợp tác xã, doanh nghiệp 
và hộ sản xuất, cùng định hướng phát triển kinh tế 
nông thôn giai đoạn 2021–2025, nhóm sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ Quảng Trị đang ngày càng được 
chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh 
phân phối. Qua đó, không chỉ tạo việc làm ổn định 
cho người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn 
giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

HANDICRAFT PRODUCTS

Nhóm
sản

phẩm
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gỗ lũa trai mỹ nghệ
Bộ sản phẩm

HỘ KINH DOANH HẢI LIÊN

Thôn An Khê, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị

0935.637.559

(Bình và hoa sen gỗ lũa trai; Giỏ hoa quả gỗ lũa trai)
Burl Wood Art Collection

HAI LIEN HOUSEHOLD BUSINESS

An Khe Hamlet, Con Tien Commune, Quang Tri Province

0935.637.559

(Burl Wood Vase and Lotus. Burl Wood Fruit Basket)
tranh phù điêu trên 
gỗ về Bác Hồ

Bộ sản phẩm

Wood Relief Artworks of President Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC TUẤN CƯỜNG

Cụm CN Hải Thượng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

0943.514.023    

WOOD RELIEF ARTWORKS OF PRESIDENT HO CHI MINH

Hai Thuong Industrial Cluster, Hai Lang District, Quang Tri Province

0943.514.023

Bộ tranh phù điêu trên gỗ về Bác Hồ tái hiện hình ảnh Người 
với đường nét sâu, nổi khối và tinh thần trang trọng. Chất liệu 
gỗ mang lại cảm giác ấm, bền và có giá trị trưng bày lâu dài. 
Đây là dòng sản phẩm phù hợp cho không gian tưởng niệm, 
phòng khách hoặc làm quà biếu ý nghĩa.

The wooden bas-relief artwork set depicting President Ho 
Chi Minh recreates his image with deep carving lines, strong 
relief effects, and a dignified, solemn spirit. The natural wood 
material brings a warm, durable feel and long-lasting display 
value. This product line is well suited for memorial spaces, 
living rooms, or as a meaningful gift.

Bộ sản phẩm gỗ lũa trai mỹ nghệ gồm bình và hoa sen cùng giỏ hoa quả, được chế tác từ phần gỗ lũa tự nhiên có vân đẹp và độ 
bền cao. Mỗi chi tiết đều được làm thủ công, tạo cảm giác mộc mạc nhưng sang trọng. Đây là dòng sản phẩm phù hợp để trưng 
bày phong thủy hoặc làm quà tặng có giá trị.

The artistic burl-wood product set includes a vase paired with lotus motifs and a fruit basket, crafted from naturally formed burl wood 
with beautiful grain patterns and high durability. Each detail is handmade, creating a rustic yet refined appearance. This collection is 
ideal for feng shui display or as a valuable gift item.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Bonsai dây nhôm
Aluminum-Wire Bonsai Sculptures

HỘ KINH DOANH HOÀNG QUẢNG HẢO

xã Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Trị

0855.319.031 

HOANG QUANG HAO HOUSEHOLD BUSINESS

Le Thuy District, Quang Tri Province

0855.319.031 

Được làm từ dây nhôm và đồng phế liệu, mỗi tác phẩm không 
chỉ tái hiện vẻ đẹp tự nhiên của cây bonsai thật mà còn mang 
trong mình triết lý về sự sống và nghệ thuật. Với màu sắc phong 
phú và kiểu dáng đa dạng, sản phẩm này không chỉ thu hút du 
khách mà còn góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật địa 
phương, trở thành biểu tượng cho ngành nghề truyền thống tại 
Quảng Trị.

Crafted from recycled aluminum and copper wire, each piece 
not only captures the natural beauty of real bonsai but also 
embodies a philosophy of life and art. With vibrant colors and 
diverse shapes, this product not only attracts tourists but also 
promotes local culture and traditional craftsmanship, becoming 
a symbol of the local industry in Quang Tri.

đan móc thủ công từ len sợi 
Bộ sản phẩm

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Khu phố 9, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0943.867.157

Hand-Crocheted Yarn Craft Collection

NGUYEN THI ANH THU HOUSEHOLD BUSINESS

Quarter 9, Cam Lo Commune, Quang Tri Province

0943 867 157

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Bộ sản phẩm đan móc thủ công từ len sợi mang lại cảm giác 
ấm áp, mềm mại, thể hiện rõ sự tỉ mỉ của người làm nghề. 
Mỗi món đều mang nét dễ thương và có thể dùng để trang trí 
hoặc làm quà tặng.

The handcrafted crochet collection made from soft yarn 
offers a warm, cozy feel, showcasing the maker’s delicate 
workmanship. Each piece carries a charming look, suitable 
for decoration or gifting.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Làn xách tay, Khay tròn, Hộp 
chữ nhật đựng đồ trang sức, 
Bộ rá 3 cái, Bát mộc bầu dục

Bộ sản phẩm

Hand-Woven Handbags. Round Trays. Jewelry Boxes.
Set of Three Sieves. Oval Wooden Bowls

HTX MÂY TRE ĐAN VÂN SƠN

xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị

0976.034.690

VAN SON BAMBOO & RATTAN 
COOPERATIVE

Dong Le Commune, Quang Tri Province

0976.034.690

HTX Mây tre đan Vân Sơn được thành lập nhằm khôi phục và phát 
triển nghề truyền thống đan đát, vốn đứng trước nguy cơ thất 
truyền. Với gần 500 mẫu mã mới, HTX không chỉ sản xuất các sản 
phẩm phục vụ nông nghiệp mà còn đa dạng hóa với lồng đèn, túi 
xách, và đồ dùng cho khách sạn, nhà hàng. Sự sáng tạo và tâm 
huyết của các nghệ nhân đã giúp nghề truyền thống hồi sinh và phát 
triển mạnh mẽ.

Van Son Bamboo and Rattan Cooperative was established to 
revive and develop the traditional weaving craft, which was at risk 
of fading away. With nearly 500 new designs, the cooperative not 
only produces agricultural products but also diversifies into lanterns, 
bags, and items for hotels and restaurants. The creativity and 
dedication of the artisans have helped the traditional craft thrive 
once again.

Quả trám đan xiên 
bằng sợi song và guộc 
Quảng Bình - Việt Nam

Bộ sản phẩm

Woven Canarium Fruit Ornaments
(from Bamboo Rattan of Quang Binh - Vietnam)

HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ MÂY XIÊN QUẢNG PHƯƠNG

xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị

0985.226.757

QUANG PHUONG BAMBOO CRAFT COOPERATIVE

Quang Trach Commune, Quang Tri Province

0985.226.757

Bộ sản phẩm quả trám đan xiên từ sợi song và guộc của 
Quảng Trị thể hiện kỹ thuật thủ công tinh tế, tạo hình chắc 
chắn và mang đậm dấu ấn địa phương. Chất liệu tự nhiên 
giúp sản phẩm bền, đẹp, phù hợp làm vật trang trí hoặc quà 
tặng mang màu sắc văn hoá Việt Nam.

This woven “tram” collection, crafted from natural rattan and 
“guoc” fiber in Quang Tri, highlights refined craftsmanship 
and a strong sense of cultural identity. Its sturdy form and 
organic materials make it suitable for decoration or as a 
meaningful cultural gift.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Nón lá Công nghiệp 
Thành Sơn 
Thanh Son Conical Hats (Industrial Line)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÓN LÁ CÔNG NGHIỆP THÀNH SƠN

Xã Nam Ba Đồn - tỉnh Quảng Trị

0965.190.889

THANH SON INDUSTRIAL CONICAL HAT MANUFACTURING CO., LTD.

Nam Ba Don Commune, Quang Tri Province

0965.190.889

Nón lá Công nghiệp Thành Sơn bằng phương pháp sản xuất sáng 
tạo, sử dụng khung nhựa tái sinh thay cho khung tre, giúp nâng 
cao chất lượng và độ bền của sản phẩm. Phương pháp này không 
chỉ tăng năng suất lao động mà còn giảm thiểu việc khai thác tre 
tự nhiên. Sự đổi mới này đã tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa 
phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực.

Thanh Son Industrial Leaf Hat employs an innovative production 
method, using recycled plastic frames instead of bamboo, enhancing 
product quality and durability. This approach not only boosts labor 
productivity but also minimizes the extraction of natural bamboo. This 
innovation has created numerous job opportunities for local workers, 
contributing to regional economic development.

long môn và câu đối
Bộ sản phẩm

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NHƠN

Xuân Viên, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị

0972.205.321 

Calligraphy Panels and Couplets

NGUYEN NGOC NHON HOUSEHOLD BUSINESS

Xuan Vien, My Thuy Commune, Quang Tri Province

0972.205.321

Bộ long môn và câu đối được chế tác chỉn chu, mang vẻ trang nghiêm và phù hợp cho không gian thờ tự cũng như trưng bày 
ngày lễ Tết. Hoa văn và chữ nghĩa được chạm khắc rõ nét, thể hiện nét đẹp văn hoá truyền thống.

The Long Mon gate plaque and parallel sentences set is crafted with care, offering a dignified look for altars and festive displays. 
Its detailed patterns and inscriptions reflect the elegance of Vietnamese heritage.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Đũa gỗ Quảng Thủy, 
các sản phẩm mỹ nghệ 
từ dừa 

Bộ sản phẩm

Quang Thuy Wooden Chopsticks & 
Coconut Craft Items

Điểm nổi bật của Đũa Quảng Thủy không chỉ là sự sáng tạo 
trong kiểu dáng và mẫu mã mà còn là việc tiên phong áp 
dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, nhằm tạo ra những 
sản phẩm chất lượng và an toàn cho người dùng. Là đơn vị 
đầu tiên sử dụng công nghệ Sơn ta cho đũa ăn hàng ngày, 
Đũa Quảng Thủy cũng mang đến những kiểu dáng bắt mắt 
và sáng tạo, như chạm khắc tên trên sản phẩm, hay thiết kế 
đuôi sản phẩm hình cô gái áo dài Việt Nam và các linh vật 
phong thủy như cá, rồng, và thuyền buồm, mang lại may 
mắn cho người nhận.

Quang Thuy Chopsticks stand out not only for their creative 
designs and diverse styles but also for being pioneers in 
applying technology in the production process to create high-
quality and safe products for consumers. As the first unit to 
use Ta Paint technology for everyday chopsticks, Quang Thuy 
Chopsticks also offers eye-catching and innovative designs, 
such as engraved names on the products, or the tail of the 
chopsticks shaped like a Vietnamese girl in an ao dai and 
various feng shui symbols like fish, dragons, and sailboats, 
bringing good luck to the recipients.

Đồ dùng nhà bếp theo 
công nghệ sơn ta oganic 

Bộ sản phẩm

Organic Lacquer Kitchenware Collection

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI ĐŨA GỖ QUẢNG THỦY

Xã Nam Ba Đồn - tỉnh Quảng Trị

0352.536.536 

https://duaquangthuy.vn/

QUANG THUY WOODEN CHOPSTICKS 
COOPERATIVE

Nam Ba Don Commune, Quang Tri Province

0352.536.536 

https://duaquangthuy.vn/

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI ĐŨA GỖ QUẢNG THỦY

Xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị

0352.536.536

https://duaquangthuy.vn/

QUANG THUY WOODEN CHOPSTICKS COOPERATIVE

Nam Ba Don Commune, Quang Tri Province

0352.536.536

https://duaquangthuy.vn/

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Với mong muốn phát triển mạnh mẽ để tạo thêm công ăn việc làm cho bà con khu vực, đặc biệt là các chị em phụ nữ khó khăn, Đũa 
Quảng Thủy không ngừng học hỏi từ các chuyên gia và đầu tư vào máy móc thiết bị cho sản xuất. Đến nay, Đũa Quảng Thủy đã góp 
phần tạo ra hơn 100 việc làm tại chỗ và tại nhà cho người dân, giúp giảm áp lực việc làm cho địa phương.

With the desire to grow significantly and create more job opportunities for local residents, especially for disadvantaged women, Quang 
Thuy Chopsticks continuously learns from experts and invests in machinery and equipment for production. To date, Quang Thuy 
Chopsticks has contributed to creating over 100 jobs both on-site and at home for the community, helping to alleviate employment 
pressure in the area.

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
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Trầm hương cao cấp 
Trường Sơn 

Bộ sản phẩm

Premium Agarwood Collection – Truong Son

HỘ KINH DOANH TRẦM HƯƠNG TRƯỜNG SƠN

TRUONG SON AGARWOOD HOUSEHOLD 
BUSINESS

Khu phố 1, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
0913.485.679
www.tramhuongtruongson.vn

Quarter 1, Nam Dong Ha Ward, Quang Tri Province
0913.485.679
www.tramhuongtruongson.vn

Trầm hương cao cấp Trường Sơn là sản phẩm được 
kết tinh từ 100% bột Trầm Hương nguyên chất, chứa 
đựng năng lượng ổn định tinh thần, cân bằng năng 
lượng phong thủy, tăng cường chính khí, giải trừ phiền 
não, chấn hưng gia trạch và nhiều công dụng tuyệt vời 
khác. Đây là món quà linh khí Trường Sơn, làm cầu 
nối hoàn hảo để mở đầu câu chuyện với người tâm 
giao, là điểm nhấn trong không gian thưởng trà của 
quý bạn hữu.

Truong Son premium agarwood is a product made 
from 100% pure agarwood powder, containing energy 
that stabilizes the mind, balances feng shui energy, 
enhances vital energy, eliminates worries, revitalizes 
the household, and offers many other wonderful 
benefits. It is a spiritual gift from Truong Son, serving 
as the perfect bridge to start meaningful conversations 
with kindred spirits, and a highlight in the tea-drinking 
space of esteemed friends.

Hương trầm các loại
Agarwood Incense Products

Bộ hương trầm mang mùi thơm dịu, sạch và thuần tự nhiên, 
phù hợp cho không gian thờ cúng hoặc thư giãn hằng ngày. 
Hương cháy êm, mùi trầm lan nhẹ tạo cảm giác an yên.

This incense collection offers a soft, natural fragrance suitable 
for worship spaces or daily relaxation. It burns smoothly, 
releasing a gentle aroma that brings a sense of calm.

Bộ sản phẩm

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ RỒNG XANH 

Xã Nam Trạch - tỉnh Quảng Trị

0978.707.389 

GREEN DRAGON AGRO-FORESTRY & TRADING 
COOPERATIVE

Nam Trach Commune, Quang Tri Province

0978.707.389 

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
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Hương bài Làng Vạn, được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, hoàn 
toàn không chứa hóa chất độc hại. Được khôi phục và phát triển bởi 
ông Nguyễn Ngọc Quang, hương Làng Vạn đã nhanh chóng chiếm 
lĩnh thị trường và được người tiêu dùng yêu thích nhờ mùi hương 
nhẹ nhàng, tinh tế. Sau 4 năm nỗ lực, sản phẩm này không chỉ góp 
phần gìn giữ nghề truyền thống mà còn mang lại thu nhập cho nhiều 
lao động địa phương, khẳng định vị thế trong TOP 50 thương hiệu nổi 
tiếng đất Việt năm 2022.

Van Village incense, made from natural ingredients, contains no harmful 
chemicals. Revived and developed by Mr. Nguyen Ngoc Quang, Vạn 
Village incense has quickly captured the market and is favored by 
consumers for its gentle and delicate fragrance. After four years of 
effort, this product not only contributes to preserving traditional crafts 
but also provides income for many local workers, affirming its position 
in the TOP 50 famous brands of Vietnam in 2022.

Hương bài Làng Vạn
Van Village Herbal Incense

HỘ KINH DOANH HƯƠNG LÀNG VẠN

Xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

0941.584.470

HUONG LANG VAN HOUSEHOLD BUSINESS

Bo Trach Commune, Quang Tri Province

0941.584.470

Hương bài thơm thanh, kết hợp cùng hương trầm nụ cho mùi thơm sâu, nhẹ và bền. Đây là bộ sản phẩm thích hợp dùng trong 
thiền, yoga hoặc không gian thờ tự.

The set combines the fresh scent of vetiver grass incense with the warm, mellow aroma of cone-shaped agarwood. It is ideal for 
meditation, yoga or spiritual rituals.

Hương bài, hương trầm nụ
Bộ sản phẩm

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ XUÂN TÂN

Thôn Hoàng Viễn, xã Lệ Ninh, Tỉnh Quảng Trị

0912.757.886 

Cardamom Incense and Cone Agarwood Incense

TRUONG THI XUAN TAN HOUSEHOLD BUSINESS

Hoang Vien Hamlet, Le Ninh Commune, Quang Tri Province

0912.757.886

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
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VT HERBAL INCENSE COOPERATIVE

Tan Thuy Hamlet, Vinh Thuy Commune, Quang Tri Province

0865.207.345

Hương thảo mộc VT 

HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP HƯƠNG THẢO MỘC VT

Thôn Tân Thuỷ, xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị

0865.207.345

VT Herbal Incense

Hương Thảo Mộc VT nổi bật với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, 
không chứa hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm mang đến mùi hương nhẹ 
nhàng, tự nhiên, giúp thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu. Với cam 
kết chất lượng cao và giá cả hợp lý, Hương Thảo Mộc VT là lựa 
chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sản phẩm hương sạch, an 
toàn cho gia đình và cộng đồng.

VT Herbal Incense stands out with completely natural ingredients, 
free from harmful chemicals, ensuring absolute safety for 
consumer health. The product offers a gentle, natural fragrance 
that promotes relaxation and creates a pleasant atmosphere. 
With a commitment to high quality and reasonable pricing, VT 
Herbal Incense is the ideal choice for those seeking clean, safe 
incense for their families and communities.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát 

HỘ KINH DOANH HỘI KỲ MỘC

78 Lê Duẩn, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

0907.168.054

Avalokitesvara Bodhisattva Sculpture

HOI KY MOC HOUSEHOLD BUSINESS

78 Le Duan, Dien Sanh Commune, Quang Tri Province

0907.168.054

Tượng Quan Thế Âm được tạo tác tinh tế, toát lên vẻ từ bi và 
bình an. Sản phẩm phù hợp trưng bày trong không gian thờ 
cúng hoặc nơi cần sự tĩnh lặng.

This statue of Avalokitesvara (Guan Yin) is crafted with graceful 
details, radiating compassion and serenity. It is well suited for 
altars or peaceful living spaces.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Nhang nụ đuổi muỗi 
thảo dược 
Herbal Mosquito-Repellent Incense Cones

CÔNG TY TNHH NHIÊN THẢO QUẢNG TRỊ

142 đường Võ Nguyên Giáp, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

0932.554.968

NHIEN THAO QUANG TRI CO., LTD.

142 Vo Nguyen Giap Street, Gio Linh Commune, 

Quang Tri Province

0932.554.968

Giữa nhịp sống hiện đại, con người ngày càng quan tâm 
đến những sản phẩm an toàn, thân thiện với sức khỏe và 
môi trường. Từ những nguyên liệu thảo mộc quen thuộc 
của vườn nhà như bồ kết, sả chanh, hương nhu, ngải cứu, 
vỏ cam, vỏ bưởi,... Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị đã 
nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Nhang nụ đuổi muỗi thảo 
dược Nhiên Thảo.

In modern life, people are increasingly seeking safe and 
environmentally friendly products. From familiar herbs found 
in every home garden such as soapberry, citronella, basil, 
mugwort, orange peel, and pomelo peel,... Nhien Thao Quang 
Tri Co., Ltd developed the Nhien Thao Herbal Mosquito-
Repellent Incense Cones after a long period of research and 
refinement.

Nhang trầm hương sạch 

CÔNG TY CỔ PHẦN XƯỞNG MỘC VIỆT

Thôn Hà Xá, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị 

0941.062.650

https://xuongmocviet.com

VIET WOOD WORKSHOP JOINT STOCK 
COMPANY

Ha Xa Hamlet, Ai Tu Commune, 

Quang Tri Province

0941.062.650

https://xuongmocviet.com

Clean Agarwood Incense

Nhang Trầm Hương của Xưởng Mộc Việt được sản xuất từ nguyên liệu Trầm Hương tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, 
đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Với quy trình sản xuất tỉ mỉ, nhang mang đến hương thơm nhẹ nhàng, giúp thư giãn 
và tạo không gian thanh tịnh. Sản phẩm không chỉ được ưa chuộng trong việc thờ cúng mà còn được sử dụng để xua đuổi tà 
khí, mang lại may mắn cho gia đình.

Agarwood incense from Xuong Moc Viet is made from natural agarwood materials, free from harmful chemicals, ensuring safety for 
users. With a meticulous production process, the incense offers a gentle fragrance that promotes relaxation and creates a serene 
atmosphere. The product is not only popular for worship but also used to ward off negative energy and bring good luck to families.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-202522 23



Nụ trầm tài lộc Nam Lá
Nam La Prosperity Agarwood Cones

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH TRẦM HƯƠNG NAM LÁ 

xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị

0869.317.548 

NAM LA AGARWOOD PRODUCTION COOPERATIVE

Ninh Chau Commune, Quang Tri Province

0869.317.548

Nhang trầm Hưng Phát
Hung Phat Agarwood Incense

HTX TRẦM HƯƠNG HƯNG PHÁT

xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

0914.703.234 

tramhuonghungphat.lethuy.gov.vn

HUNG PHAT AGARWOOD COOPERATIVE

Truong Phu Commune, Quang Tri Province

0914.703.234 

tramhuonghungphat.lethuy.gov.vn

Từ mảnh đất miền Trung nắng gió, nơi hội tụ tinh hoa của cây gió 
bầu và nghề tạo trầm truyền thống, Hợp tác xã Trầm Hương Hưng 
Phát đã không ngừng gìn giữ và phát triển nghề làm hương trầm 
tự nhiên một nét đẹp văn hoá gắn liền với đời sống tâm linh của 
người Việt.

 
From the sun-drenched land of Central Vietnam, where the art of 
cultivating agarwood has been cherished for generations, Hung 
Phat Agarwood Cooperative proudly preserves and promotes the 
craft of making natural incense, a cultural symbol deeply rooted in 
Vietnamese spiritual life.

Nụ trầm tài lộc Nam Lá có mùi thơm ấm, sạch và dễ chịu, 
giúp thanh lọc không khí và mang ý nghĩa phong thủy tốt 
lành. Khi đốt, hương lan nhẹ tạo cảm giác thư thái.

Nam La’s prosperity incense cones offer a warm and pure 
aroma that refreshes the air and symbolizes good fortune. 
The scent diffuses gently for a soothing ambiance.

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Quang Tri is a land where nature offers generous 
resources from plains, hilly areas. and coastal waters. 
With diverse climates and rich ecosystems, local 
agriculture has developed products that embody 
authentic flavors. reflecting the long-standing connection 
between people, the soil, and the waterways.

From rice fields and medicinal herb areas to 
livestock farms, each product represents dedicated 
craftsmanship. preserved across generations and 
gradually refined to meet modern safety and quality 
standards. Alongside these advantages, the region’s 
rivers and coastline provide abundant aquatic resources, 
adding depth and diversity to the local food processing 
industry Agricultural - forestry - and aquatic products 
from Quang Tri are not only nutritious but also carry 
a natural, wholesome taste that speaks clearly of the 
region’s identity.

In recent years, cooperatives and enterprises have 
invested in modern technology, improved processing 
workflows, and enhanced product quality, enabling 
local goods to meet higher standards and expand into 
broader markets. This ensures that the products retain 
their natural essence while meeting contemporary 
consumer expectations.

Through the harmony of traditional knowledge and 
modern innovation. Quang Tri’s agricultural, forestry, and 
aquatic products are steadily building a distinctive brand 
identity, contributing to local economic development 
and strengthening the region’s presence on the map of 
Vietnam’s specialty products.
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Quảng Trị là vùng đất nơi thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều nguồn lợi từ 
đồng bằng, miền đồi và biển cả. Nhờ khí hậu đa dạng và hệ sinh thái phong phú, 
nông nghiệp địa phương phát triển những sản phẩm mang hương vị đặc trưng. 
phản ánh nếp sống gắn bó lâu đời giữa con người với đất đai và nguồn nước.

Từ những cánh đồng lúa, vùng nguyên liệu dược liệu cho đến các trang trại 
chăn nuôi, mỗi sản phẩm đều là kết quả của quá trình lao động tận tâm, được 
gìn giữ qua nhiều thế hệ và từng bước hoàn thiện theo tiêu chuẩn an toàn và 
chất lượng hiện đại. Bên cạnh đó, nguồn thủy hải sản ven sông, ven biển mang 
đến những giá trị bổ sung quan trọng, tạo nên sự đa dạng vượt trội cho ngành 
chế biến thực phẩm địa phương. Các sản phẩm nông – lâm – thủy hải sản của 
Quảng Trị không chỉ giàu giá trị dinh dưỡng mà còn sở hữu hương vị mộc mạc. 
gần gũi. thể hiện rõ bản sắc của vùng đất miền Trung giàu nắng gió.

Trong những năm gần đây, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu 
tư công nghệ, hoàn thiện quy trình sơ chế và chế biến, từng bước đưa sản 
phẩm địa phương đạt tiêu chuẩn cao hơn, đủ sức cạnh tranh trong hệ thống 
phân phối hiện đại và hướng tới thị trường rộng mở. Điều này giúp nhóm sản 
phẩm nông – lâm – thủy hải sản của tỉnh vừa giữ được chất gốc tự nhiên, vừa 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe.

Nhờ sự hòa quyện giữa kinh nghiệm truyền thống và đổi mới kỹ thuật, các sản 
phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Quảng Trị đang từng bước 
xây dựng hình ảnh thương hiệu riêng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế 
địa phương và khẳng định vị thế của vùng đất trên bản đồ sản phẩm đặc trưng 
của Việt Nam.

PROCESSED AGRICULTURAL, FORESTRY, 
FISHERY AND FOOD PRODUCTS

Nhóm
sản

phẩm
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Quang Tri is a land rich in natural vegetation, where many 
indigenous herbs have been part of local life for generations. From 
this abundant botanical heritage, cooperatives and producers 
have created a diverse range of herbal extracts and essential oil 
products, each carrying the distinct character of the region while 
supporting community health and contributing to the area’s 
economic development.

These products are crafted from familiar medicinal plants such 
as Solanum procumbens, Gymnema sylvestre, Jasminum 
subtriplinerve, Celastrus hindsii, lemongrass, and cajeput. Each 
ingredient is selected with care and processed under safe, 
controlled methods that preserve its natural aroma, flavor, and 
therapeutic qualities. The result is a collection of health-supporting 
products well-suited to modern wellness needs.

Alongside herbal extracts and convenient tea infusions, the 
essential oil sector in Quang Tri has grown rapidly. Cajeput oil, 
lemongrass oil, soapberry-based cleaners, and blended herbal oils 
are distilled with refined techniques, delivering pure, calming scents 
and natural benefits. The integration of traditional knowledge and 
contemporary technology allows these essential oils to approach 
the quality demanded by both domestic and international markets.

With a strong foundation of raw materials and continuous 
improvements in processing capacity, Quang Tri’s herbal and 
essential oil products are establishing a recognizable identity, 
bridging cultural heritage with modern lifestyles and opening new 
avenues for sustainable economic growth.

DƯỢC LIỆU, 
TINH DẦU 
HERBAL AND ESSENTIAL 
OIL PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Quảng Trị là vùng đất sở hữu thảm thực vật phong phú, nơi nhiều loại cây 
bản địa và dược liệu quý đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ. 
Chính từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ấy, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất đã 
phát triển nhiều dòng sản phẩm dược liệu và tinh dầu mang đậm đặc trưng 
của vùng miền, vừa phục vụ chăm sóc sức khỏe, vừa góp phần nâng cao giá 
trị kinh tế cho nông nghiệp địa phương.

Các sản phẩm được chế biến từ những loại cây quen thuộc như cà gai leo, 
thìa canh, chè vằng, xạ đen, sả chanh hay tràm gió. Mỗi loại đều chứa đựng 
dược tính tự nhiên, được chọn lọc kỹ lưỡng và sơ chế theo quy trình bảo đảm 
an toàn. Qua đó, hương thơm, vị chất và giá trị dược học của nguyên liệu 
được giữ trọn vẹn, mang đến những sản phẩm có lợi cho sức khỏe, phù hợp 
nhu cầu chăm sóc tại nhà của người tiêu dùng hiện đại.

Song song với các sản phẩm cao thảo dược và trà túi lọc tiện dụng, ngành 
tinh dầu tại Quảng Trị cũng phát triển mạnh mẽ. Các dòng tinh dầu tràm, sả, 
bồ hòn và hỗn hợp thảo mộc được chưng cất theo kỹ thuật cải tiến, cho ra đời 
hương thơm thuần khiết, có khả năng thư giãn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 
tự nhiên. Sự kết hợp giữa kiến thức bản địa và công nghệ mới giúp các sản 
phẩm tinh dầu ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn chất lượng của thị trường trong 
nước và quốc tế.

Nhờ nền tảng nguyên liệu dồi dào, cùng nỗ lực nâng cao năng lực chế biến, 
nhóm sản phẩm dược liệu và tinh dầu của Quảng Trị đang dần hình thành bản 
sắc riêng, trở thành cầu nối giữa truyền thống và đời sống hiện đại, đồng thời 
mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
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Cao nấm linh chi
Reishi Mushroom Extract

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ 
KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

0968.847.579 

TUAN LINH CLEAN MUSHROOM & 
AGRICULTURAL COOPERATIVE

Dong Trach Commune, Quang Tri Province

0968.847.579 

Cao Nấm Linh Chi Tuấn Linh là sản phẩm tiêu biểu, được chiết xuất 
từ nấm linh chi đỏ chọn lọc, kết hợp công nghệ cô đặc hiện đại 
nhằm giữ nguyên dược tính tự nhiên. Sản phẩm có hương vị đặc 
trưng, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu, thanh 
lọc cơ thể và giảm căng thẳng.

The cooperative’s signature product, Tuan Linh Reishi Mushroom 
Extract, is made from premium red reishi mushrooms using a 
modern concentration process that preserves their natural medicinal 
compounds. The extract supports immune function, promotes blood 
circulation, detoxifies the body, and helps relieve stress.

cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy

Dinh Son Mai Thi Thuy Herbal Extract Collection

Bộ sản phẩm

CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC LIỆU 
ĐỊNH SƠN MAI THỊ THỦY

Thôn Định Sơn, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0396.647.333 

 https://caoduoclieumaithithuy.com/

DINH SON MAI THI THUY HERBAL 
EXTRACT CO., LTD.

Dinh Son Hamlet, Cam Lo Commune, Quang Tri Province

0396.647.333 

https://caoduoclieumaithithuy.com/

(Cao cà gai leo; Cao cây thìa canh; Cao chè vằng; Cao hà thủ ô; Cao lạc tiên)

(Solanum procumbens Extract. Gymnema Extract. Wild Tea Extract. Ha Thu O Extract. 
Passionflower Extract)

Từ vùng núi rừng Quảng Trị giàu tiềm năng dược liệu, 
Công ty Cao Dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy ra đời 
với khát vọng gìn giữ tinh hoa tự nhiên và lan tỏa giá 
trị sức khỏe cộng đồng.

From the rich mountains of Quang Tri, Dinh Son 
Mai Thi Thuy Herbal Extract Company was founded 
with a mission to preserve the essence of traditional 
medicinal herbs and promote community well-being.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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CU NAM CLEAN HERBAL COOPERATIVE

Bo Trach Commune, Quang Tri Province

0916.500.233

Cao - Trà cà gai leo Thanh Bình 
Bộ sản phẩm

HTX SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU SẠCH VÀ KINH DOANH 
NÔNG NGHIỆP XÃ CỰ NẪM

Xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

0916.500.233

Thanh Binh Solanum procumbens Extract & Tea

Từ những vùng đồi đất khô cằn của khu vực Cự Nẫm, HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh Nông nghiệp Cự Nẫm đã xây 
dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu theo hướng hữu cơ vi sinh. Với vùng nguyên liệu rộng mười héc ta và sự tham gia của hơn 
ba mươi lao động địa phương, hợp tác xã vận hành chuỗi sản xuất khép kín, bảo đảm chất lượng ổn định từ khâu trồng trọt đến chế 
biến và kiểm định.

From the dry and rocky hills of Cu Nam, the Cu Nam Clean Medicinal Plant Production and Agricultural Business Cooperative has 
developed an organic and microbial farming model that produces safe and reliable herbal products. With a ten hectare material area and 
the involvement of more than thirty local workers, the cooperative operates a closed production process that ensures consistent quality 
through every stage.

Cao cà gai leo An Xuân

An Xuan Solanum procumbens 
Collection

Bộ sản phẩm

(Cao cà gai leo An Xuân; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe-Cao cà gai leo; 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe-Giải độc gan An Xuân)

(Solanum procumbens Extract, Solanum procumbens Health 
Supplement, An Xuan Liver Detox Supplement)

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HỮU CƠ 
AN XUÂN

Số 144 đường 2/4, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0964.419.144 

https://cagaileoanxuan.vn/

AN XUAN ORGANIC HERBAL CO., LTD.

144 – 2/4 Street, Cam Lo District, Quang Tri 

Province

0964 419 144

https://cagaileoanxuan.vn/

Khởi nguồn từ tình yêu quê hương và niềm tin 
vào giá trị của thảo dược Việt, An Xuân ra đời với 
mong muốn mang lại sức khỏe và thanh xuân bền 
lâu cho cộng đồng.

Born from a love for the homeland and a belief 
in the healing power of Vietnamese herbs, An 
Xuan was established with the mission of bringing 
lasting health and vitality to the community.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU SẠCH THỦY MAI

Thôn Tam Đa, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị

0916.047.278 

Cao cà gai leo, cao thìa 
canh, cao xạ đen, cao 
chè vằng, cao ngủ ngon 

Bộ sản phẩm

Thuy Mai Herbal Extract Set
(Solanum procumbens Extract, Gymnema 
Extract, Celastrus hindsii Extract, Jasminum 
subtriplinerve Extract, Sleep Support Blend)

HTX DƯỢC LIỆU SẠCH THỦY MAI

Xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị

0916.047.278 

THUY MAI CLEAN HERBAL COOPERATIVE

Dong Le Commune, Quang Tri Province

0916 047 278

Cao cà gai leo 
Thủy Mai 
Thuy Mai Solanum procumbens Extract

THUY MAI CLEAN HERBAL COOPERATIVE

Tam Da Hamlet, Dong Le Commune, 

Quang Tri Province

0916.047.278 

Từ lợi thế khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đồi núi, HTX dược liệu 
sạch Thủy Mai được hình thành từ khát vọng xây dựng một thương 
hiệu thảo dược uy tín trên chính quê hương của những người sáng 
lập. Bắt đầu từ một hecta đất vườn và niềm đam mê đối với cây cà 
gai leo, HTX đã từng bước mở rộng vùng nguyên liệu hơn hai hecta, 
kết hợp liên kết thu mua với người dân trong và ngoài huyện, tạo 
nên nguồn dược liệu ổn định và chất lượng.

Inspired by the natural advantages of their homeland, Thuy Mai 
Clean Medicinal Herb Cooperative was founded with a vision to 
develop trusted herbal products from local resources. Beginning with 
one hectare of land and a passion for Glycosmis pentaphylla, the 
cooperative expanded its cultivation area to more than two hectares 
and works closely with farmers to secure a consistent and high 
quality supply of raw materials.

Bên cạnh sản phẩm chủ lực là Cao cà gai leo, HTX 
dược liệu sạch Thủy Mai còn phát triển các dòng 
cao thảo dược khác nhằm đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe toàn diện của người tiêu dùng, gồm: 
Cao thìa canh, Cao xạ đen, Cao chè vằng và Cao 
ngủ ngon. Mỗi sản phẩm được chế biến từ nguyên 
liệu sạch, thu hái đúng thời điểm và cô đặc bằng 
công nghệ hiện đại, mang đến lựa chọn an toàn và 
tiện dụng cho mọi gia đình.

Besides its signature Solanum procumbens Extract, 
Thuy Mai Cooperative offers a range of herbal 
concentrates to support holistic wellness, including 
Gymnema Extract, Celastrus hindsii Extract, 
Jasminum subtriplinerve Extract, and Sleep Support 
Blend. Each product is made from clean ingredients, 
harvested at the right time, and concentrated using 
modern technology, providing safe and convenient 
options for every household.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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Cao thảo dược Bé Xịn

Be Xin Herbal Extract Set

Bộ sản phẩm

(Cao chè vằng Bé Xịn, Cao An Xoa Bé Xịn, Cao 
cà gai leo Bé xịn, Cao Dây thìa canh Bé Xịn)

(Jasminum subtriplinerve Extract, Helict-
eres hirsuta Extract, Solanum procumbens 
Extract, Gymnema Extract)

Cao thảo dược Bé Xịn

Be Xin Herbal Extract Set

Bộ sản phẩm

(Cao xạ đen; Cao lá đung; Cao lạc tiên)

(Celastrus hindsii Extract, Jasminum 
subtriplinerve Extract, Passionflower 
Extract) NGOC BICH NATURAL HERBAL CO., LTD.

Nguyen Chi Thanh Street, Quarter 7, Nam Dong Ha Ward, 

Quang Tri Province

0834.234.804

BE XIN HERBAL TEA & EXTRACT WORKSHOP

Nguyen Chi Thanh Street, Quarter 7, Nam Dong Ha Ward, 

Quang Tri Province

0834.234.804

CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO TRÀ THẢO DƯỢC BÉ XỊN

Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 7, phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0834.234.804 

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THIÊN NHIÊN NGỌC BÍCH

Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 7, phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0834.234.804 

Bộ sản phẩm Bé Xịn được hoàn thiện với Cao xạ đen, 
Cao lá đung, Cao lạc tiên, đều là các loại thảo dược 
quen thuộc, được ưa chuộng nhờ công dụng thanh 
lọc cơ thể, cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe 
tổng thể. 

The Be Xin collection is further enriched with Crinum 
Extract, Wild Leaf Extract and Passionflower Extract, 
trusted traditional remedies known for their detoxifying 
properties, sleep support and overall health benefits.

Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và đất đai khô cằn, Quảng Trị được xem là vùng dược liệu có chất lượng cao, tạo lợi thế 
quan trọng cho nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp. Từ quy trình sản xuất kết hợp kinh nghiệm truyền thống, công 
nghệ hiện đại, bộ sản phẩm thương mại Bé Xịn ra đời gồm: Cao chè vằng, Cao An Xoa, Cao cà gai leo, Cao Dây thìa canh. 

Inspired by the natural advantages of their homeland, the harsh climate and dry soil of Quang Tri create ideal conditions for high 
quality medicinal plants, providing an advantageous source of raw materials for the company. Through a production process that 
blends traditional know-how with modern techniques, the Be Xin product line was developed, featuring Jasminum subtriplinerve 
Extract, Helicteres hirsuta Extract, Solanum procumbens Extract, and Gymnema Extract.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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Cao dược liệu Minh Nhi 

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
CAO DƯỢC LIỆU MINH NHI

Thôn Định Sơn, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0944.820.225

MINH NHI HERBAL PRODUCTION & TRADING 
HOUSEHOLD BUSINESS

Dinh Son Hamlet, Cam Lo Commune, Quang Tri Province

0944.820.225

Minh Nhi Herbal Extracts

Nằm tại vùng đất Cam Lộ giàu truyền thống dược liệu, Cao dược 
liệu Minh Nhi được hình thành từ kinh nghiệm bào chế cây thuốc 
nam lâu đời của người dân địa phương. Tận dụng lợi thế khí hậu 
và thổ nhưỡng đặc biệt của Quảng Trị nơi sinh trưởng nhiều loại 
cây dược liệu quý, cơ sở đã phát triển dòng sản phẩm cao dược 
liệu nguyên chất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe an toàn 
và tiện lợi của người tiêu dùng hiện đại.

Located in Cam Lo, a region known for its rich herbal traditions, 
Minh Nhi Herbal Extracts draw upon long-standing local 
knowledge in processing native medicinal plants. Benefiting 
from the unique climate and soil conditions of Quang Tri an area 
home to many valuable herbs the producer has developed a line 
of pure herbal extracts that meet modern demands for safe and 
convenient wellness products.

Cao thìa canh Thanh Bình được chế biến từ vùng nguyên liệu thìa canh sạch của HTX sản xuất cây dược liệu sạch 
và kinh doanh Nông nghiệp Cự Nẫm. Cây được trồng trên đất đồi khô thoáng, chăm sóc theo hướng hữu cơ vi sinh. 
Nguyên liệu sau khi thu hái được đưa vào quy trình chiết xuất và cô đặc bằng thiết bị hiện đại. Thành phẩm có màu 
nâu sẫm tự nhiên, vị đắng thanh và hàm lượng hoạt chất ổn định. Sản phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện 
chuyển hóa và phù hợp cho người cần duy trì chế độ chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Thanh Binh Gymnema Extract is produced from clean sourced gymnema grown in the hills of Cu Nam. The raw 
material is cultivated under organic oriented practices. After harvest it is processed through a modern extraction and 
concentration system. The finished extract retains its natural color, mild bitterness and stable active compounds. It 
supports blood sugar management, enhances metabolic balance and is suitable for daily wellness care.

Cao thìa canh Thanh Bình
Thanh Binh Gymnema Extract

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU SẠCH VÀ 
KINH DOANH NÔNG NGHIỆP XÃ CỰ NẪM 

Thôn Nam Nẫm, xã Bố trạch, tỉnh Quảng Trị

0916.500.233 

CU NAM CLEAN HERBAL COOPERATIVE

Nam Nam Hamlet, Bo Trach Commune, 

Quang Tri Province

0916.500.233

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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nước tắm thảo dược, nước gội 
thảo dược Huyền Thoại 
Huyen Thoai Herbal Bath & Herbal Shampoo Set

CÔNG TY TNHH TINH DẦU THIÊN NHIÊN 
HUYỀN THOẠI

Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0944.333.157

http://tinhdauhuyenthoai.com/

HUYEN THOAI NATURAL ESSENTIAL OIL CO., LTD.
Nam Dong Ha Ward, Quang Tri Province

0944.333.157

http://tinhdauhuyenthoai.com/

Xuất phát từ vùng đất Đông Hà giàu truyền thống dược liệu, Cơ sở 
Tinh dầu Huyền Thoại phát triển bộ sản phẩm nước tắm và nước gội 
thảo dược dựa trên nguồn nguyên liệu bản địa như sả, bưởi, quế, 
tràm và nhiều loại thảo mộc đặc trưng của Quảng Trị. Qua quá trình 
chưng cất và chiết xuất theo kỹ thuật thủ công kết hợp cải tiến, sản 
phẩm giữ được mùi thơm tự nhiên, hàm lượng tinh chất cao và đặc 
tính an toàn cho da, tóc.

Originating from Dong Ha, a region rich in herbal traditions, Huyen 
Thoai Essential Oils has developed a natural bath and shampoo 
set using local ingredients such as lemongrass, pomelo, cinnamon, 
cajeput, and other herbs characteristic of Quang Tri. Through a 
distillation and extraction process that blends traditional techniques 
with modern improvements, the products retain their natural 
fragrance, high essential oil content, and are safe for skin and hair.

Bộ sản phẩm Sản phẩm nước lau sàn 
tinh dầu sả - bồ hòn 
Lemongrass - Soapnut Floor Cleaner

CÔNG TY TNHH NHIÊN THẢO QUẢNG TRỊ
142 đường Võ Nguyên Giáp Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

0932.554.968 

https://nhienthao.vn/

NHIEN THAO QUANG TRI CO., LTD

142 Vo Nguyen Giap Street, Gio Linh Commune, 

Quang Tri Province

0932.554.968 

https://nhienthao.vn/

Từ nguồn nguyên liệu bản địa phong phú của Quảng Trị, 
Nhiên Thảo phát triển sản phẩm nước lau sàn tinh dầu Sả 
- Bồ hòn nhằm mang đến giải pháp làm sạch an toàn, thân 
thiện với sức khỏe và môi trường. Sả là cây dược liệu nổi 
bật với khả năng xua đuổi muỗi tự nhiên, hiện được trồng 
hơn 150 ha tại địa phương; trong khi quả Bồ hòn từ lâu 
được ông bà sử dụng như một chất tẩy rửa lành tính nhờ 
hàm lượng saponin tự nhiên.

Drawing from the rich local resources of Quang Tri, 
Nhien Thao has developed a natural floor cleaner made 
from lemongrass essential oil and soapberry extract. 
Lemongrass, widely cultivated across more than 150 
hectares in the province, is known for its natural mosquito-
repellent properties, while soapberry has long been used 
in traditional households as a gentle, plant-based cleanser 
due to its natural saponin content.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu

41
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-202540



Tinh dầu dược liệu 
Trường Sơn

Truong Son Herbal 
Essential Oil Collection

Bộ sản phẩm

(Dầu xoa bóp dược liệu Mộc Sơn; Tinh dầu 
tràm Mộc San; Tinh dầu tràm ngâm củ nén 
Mộc San; Cao thảo dược gội đầu Mộc Mây)

(Moc Son Massage Balm, Moc San Cajeput 
Oil, Moc San Cajeput & Wild Shallot Infused 
Oil, Moc May Herbal Hair Wash Extract)

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU TRƯỜNG SƠN

Cụm công nghiệp Cam Thành, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0914.943.555

www.truongsonherb.vn

TRUONG SON HERBAL COOPERATIVE

Cam Thanh Industrial Cluster, Cam Lo Commune, 

Quang Tri Province

0914.943.555

www.truongsonherb.vn

Từ lợi thế tự nhiên của dãy Trường Sơn và vùng đất đỏ bazan 
Cam Lộ nơi có thổ nhưỡng, khí hậu đặc biệt thích hợp cho 
cây dược liệu, HTX Dược liệu Trường Sơn hình thành và phát 
triển bộ sản phẩm tinh dầu dược liệu mang đậm bản sắc địa 
phương.

Located in the Truong Son mountain region and the fertile 
basalt soil of Cam Lo, Truong Son Medicinal Cooperative has 
developed a distinctive line of essential oil products derived 
from local herbal resources.

Dầu gội bồ kết thảo dược 
Gleditsia Herbal Shampoo 

CÔNG TY TNHH NHIÊN THẢO QUẢNG TRỊ

142 đường Võ Nguyên Giáp, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

0932.554.968

https://nhienthao.vn/

NHIEN THAO QUANG TRI CO., LTD.

142 Vo Nguyen Giap Street, Gio Linh Commune, 

Quang Tri Province

0932.554.968

https://nhienthao.vn/

Dầu gội bồ kết thảo dược của Nhiên Thảo được sản 
xuất từ bồ kết nướng truyền thống kết hợp cùng các 
thảo mộc bản địa như sả, hương nhu và vỏ bưởi. Sản 
phẩm giàu hoạt chất tự nhiên giúp làm sạch dịu nhẹ, 
giảm gãy rụng, nuôi dưỡng chân tóc và mang lại mái 
tóc khỏe, óng, thơm đặc trưng. 

Nhien Thao’s Herbal Soap-Pod Shampoo is crafted 
from traditionally roasted soap-pod combined with 
local herbs such as lemongrass, basil, and pomelo 
peel. Rich in natural compounds, it gently cleanses, 
reduces hair breakage, and strengthens the scalp, 
leaving hair soft and naturally fragrant.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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Tinh dầu tràm cao cấp
Premium Cajeput Oil

HỘ KINH DOANH TINH DẦU TRÀM VÂN LAN 

Phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị

0964.266.416 

VAN LAN CAJEPUT OIL HOUSEHOLD BUSINESS

Dong Hoi Ward, Quang Tri Province

0964.266.416 

Từ vùng đồi Nam Trạch giàu nắng gió, HTX Sản xuất tinh 
dầu Như Oanh phát triển vùng nguyên liệu cây tràm trà 
và tràm năm gân trên diện tích nhiều héc ta. Khí hậu khô 
thoáng cùng thổ nhưỡng đặc trưng của địa phương tạo 
điều kiện để cây thảo mộc sinh trưởng mạnh, cho hàm 
lượng tinh dầu cao và mùi hương đặc sắc.

From the sunny, windy hills of Nam Trach, Nhu Oanh 
Essential Oil Cooperative has developed growing areas for 
tea tree and Melaleuca quinquenervia (five-vein cajeput) 
spanning several hectares. The region’s dry, airy climate 
and unique local soil conditions allow these herbs to 
thrive, yielding essential oils with high concentration and 
a distinctive 

NHU OANH ESSENTIAL OIL COOPERATIVE

Dong Thanh Hamlet, Nam Trach Commune, 

Quang Tri Province

0585.556.828 

Tinh dầu tràm năm gân, 
tràm trà

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH DẦU NHƯ OANH

Thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

0585.556.828 

Melaleuca quinquenervia (five-vein cajeput) Oil & 
Tea Tree Oil Set

Bộ sản phẩm

Tinh dầu tràm Vân Lan được chưng cất từ 100% lá tràm 
và sả tự nhiên, kế thừa kỹ nghệ nấu dầu truyền thống đã 
tồn tại hơn năm thế hệ của người dân miền Trung. Vân Lan 
gìn giữ toàn bộ quy trình thủ công: chọn nguyên liệu tươi, 
nấu chậm trên lửa ổn định và thu giọt dầu đầu tiên có hàm 
lượng hoạt chất cao nhất.

Van Lan Premium Cajeput Essential Oil is distilled from 
100% natural cajeput and lemongrass leaves, following 
a traditional craft passed down through more than five 
generations in Central Vietnam. Van Lan preserves this 
heritage through a fully manual process selecting fresh raw 
materials, slow distillation, and collecting the purest first 
drops of oil

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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Tinh dầu sả chanh, sả Java
Lemongrass Essential Oil Set (Citronella & 
Java Lemongrass)

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH DẦU 
NHƯ OANH

Thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

0585.556.828

 NHU OANH ESSENTIAL OIL COOPERATIVE

Dong Thanh Hamlet, Nam Trach Commune, 

Quang Tri Province

0585.556.828

Bộ tinh dầu sả chanh và sả Java mang hương tươi mát, giúp 
xua muỗi và khử mùi hiệu quả. Đây là lựa chọn lý tưởng cho 
gia đình hoặc spa.

This set of Citronella and Java Lemongrass essential oils offers 
a fresh, crisp fragrance that effectively repels mosquitoes and 
eliminates odors. It is an ideal choice for homes or spas.

Bộ sản phẩm Tinh dầu sả, tinh dầu tràm
Lemongrass Essential Oil, Cajeput Essential Oil

HỢP TÁC XÃ TINH DẦU TRÀM, SẢ THU SƠN
Xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị

0859.633.489

THU SON LEMONGRASS AND CAJEPUT ESSENTIAL 
OIL COOPERATIVE

Truong Ninh Commune, Quang Tri Province

0859.633.489

Tinh dầu sả mang hương thơm sáng, kết hợp với tinh dầu 
tràm ấm dịu, tạo nên bộ sản phẩm vừa thư giãn vừa hỗ 
trợ bảo vệ sức khỏe. Thích hợp dùng xông phòng hoặc 
massage thư giãn.

The lemongrass and cajeput essential oil duo blends 
freshness with gentle warmth, offering relaxation and 
wellness support. It works well for diffusers or calming 
massage.

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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CÔNG TY TNHH TINH DẦU TRÀM BẢO NGỌC

25 Lê Duẩn, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

0945.028.552

BAO NGOC CAJEPUT OIL CO., LTD.

25 Le Duan Street, Dien Sanh Commune, Quang Tri Province

0945.028.552

Thảo dược Bảo Ngọc

Bao Ngoc Herbal Care Set

Bộ sản phẩm

(Nước súc miệng thảo dược Perfect; 
Dung dịch vệ sinh thảo dược)

(Perfect Herbal Mouthwash, Herbal 
Feminine Wash)

Bộ sản phẩm sử dụng chiết xuất thảo dược an toàn, 
giúp làm sạch dịu nhẹ và bảo vệ cơ thể khỏi mùi khó 
chịu. Công thức thiên nhiên phù hợp dùng hằng ngày.

Bao Ngoc’s herbal care set, including mouthwash and 
feminine wash, uses gentle botanical extracts for daily 
freshness and comfort. Its natural formula is safe for 
regular use.

Tinh dầu tràm
Mộc Sương 
Moc Suong Cajeput Oil

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VĨNH CHẤP

Thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

0911.417.678

VINH CHAP ECOLOGICAL AGRICULTURE COOPERATIVE

Chap Le Hamlet, Vinh Linh Commune, Quang Tri Province

0911.417.678

Tinh dầu tràm Mộc Sương có mùi thơm ấm, dễ chịu, 
thích hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Sản phẩm hỗ 
trợ giữ ấm, làm dịu cảm giác mệt mỏi và khử mùi tự 
nhiên.

Moc Suong cajeput oil carries a mild and comforting 
aroma, suitable for all ages. It helps warm the body, 
ease discomfort and naturally freshen the air.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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Dầu gội thảo mộc Hương xưa
và Sữa tắm bồ hòn thảo mộc
Huong Xua Herbal Shampoo & Soapnut Body Wash

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 
TỔNG HỢP ANH MINH

Xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị

0917.953.512 

ANH MINH INTEGRATED AGRICULTURAL COOPERATIVE

Tan My Commune, Quang Tri Province

0917.953.512 

Bộ sản phẩm

Từ vùng Dương Thủy, nơi người dân vẫn duy trì 
phương pháp canh tác thuận tự nhiên,  HTX sản xuất 
kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Minh 
hình thành mô hình sản xuất các sản phẩm chăm sóc 
cá nhân dựa trên nguồn dược liệu bản địa. Khí hậu 
nhiều biến động giúp thảo mộc nơi đây có dược tính 
cao, trở thành lợi thế để hợp tác xã tạo nên những 
dòng sản phẩm an toàn và gần gũi với môi trường.

Located in Duong Thuy, where natural cultivation 
practices are still preserved, Anh Minh Integrated 
Agricultural Cooperative produces personal care 
products made from local medicinal plants. The region’s 
climate and soil conditions give herbs a strong natural 
potency, forming the foundation for safe and eco 
friendly formulations.

DINH TRAM AGRICULTURAL COOPERATIVE

Nam Thien Hamlet, Tan My Commune, Quang Tri Province

0901.964.555

Nước rửa bát sinh học,
nước lau nhà sả chanh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DINH TRẠM

Thôn Nam Thiện, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị

0901.964.555

Biological Dish Soap & Lemongrass Floor Cleaner

Nước rửa bát sinh học được tạo nên từ enzyme trái cây lên 
men kết hợp cùng tinh dầu thiên nhiên, giúp phá vỡ dầu mỡ 
hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ với da tay. Mùi hương dễ chịu, khả 
năng làm sạch tự nhiên và độ an toàn cao khiến sản phẩm phù 
hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với hóa chất.

The herbal dishwashing liquid is crafted from fermented fruit 
enzymes blended with natural essential oils. This gentle yet 
effective combination removes grease without irritating the 
skin, offering a pleasant scent and high safety for families with 
children or those sensitive to chemical detergents.

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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tinh dầu thiên nhiên 
Đức Thiện

Duc Thien Natural 
Essential Oils

Bộ sản phẩm

(Tinh dầu tràm; Tinh dầu tràm-hoa ném)

(Cajeput Oil, Cajeput-Wild Shallot Oil)

DUC THIEN NATURAL ESSENTIAL OIL 
HOUSEHOLD BUSINESS

Tich Tuong Hamlet, Quang Tri Ward, Quang Tri Province

0906.471.567 

HỘ KINH DOANH TINH DẦU THIÊN NHIÊN ĐỨC THIỆN

Thôn Tích Tường, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

0906.471.567 

Tinh dầu tràm

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN GIÁO

Xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị

0345.731.539 

LE VAN GIAO HOUSEHOLD BUSINESS

Tan My Commune, Quang Tri Province

0345.731.539 

Cajeput Essential Oil
Tinh dầu tràm là sản phẩm gắn liền với truyền thống dược liệu của 
vùng Quảng Trị, nơi cây tràm gió phát triển mạnh trên những triền 
đất khô thoáng. Từ lâu, người dân địa phương đã sử dụng tinh 
dầu tràm trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày, xem đó là một phần 
của tri thức bản địa được truyền qua nhiều thế hệ.

Cajeput essential oil is closely associated with the traditional herbal 
practices of Quang Tri, regions where cajeput trees thrive in dry 
and breezy conditions. For generations, local communities have 
relied on this oil as part of their daily health care, making it a familiar 
element of regional culture.

Tinh dầu tràm kết hợp với hương hoa ném tạo nên mùi thơm đặc trưng, ấm và dễ chịu. Bộ sản phẩm phù hợp xông phòng, 
thư giãn hoặc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

The Duc Thien essential oil set blends traditional cajeput with the unique aroma of wild garlic blossoms, creating a warm and 
comforting scent. It works well for diffusing or wellness routines.

Nhóm sản phẩm dược liệu, tinh dầu
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The western highlands of Quang Tri, especially the 
Huong Hoa – Khe Sanh area, offer ideal natural 
conditions for cultivating high quality Arabica 
coffee. Cool temperatures, suitable elevation and 
fertile basaltic soil nurture Arabica beans with 
elegant acidity, gentle sweetness and a clean finish. 
This foundation has allowed local roasteries and 
processors to build distinctive specialty coffee 
brands.

From cooperatives to young enterprises, producers 
have invested in careful selection, wet processing, 
controlled drying and modern roasting techniques. 
As a result, the coffee retains its natural aroma, 
ensures purity and achieves consistently high 
quality. Beyond traditional ground coffee, new 
products such as drip bags and specialty grade 
roasted beans have been warmly welcomed by the 
market.

The growth of the local coffee sector not only 
creates sustainable livelihoods for farmers, but also 
brings the image of the Khe Sanh highlands closer 
to consumers across the country. Quality, regional 
character and a spirit of innovation continue to 
elevate Quang Tri coffee within Vietnam’s specialty 
beverage landscape.

CÀ PHÊ
COFFEE PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Vùng núi phía Tây Quảng Trị, đặc biệt là Hướng Hóa – Khe Sanh, sở hữu điều 
kiện lý tưởng để tạo nên những hạt cà phê Arabica chất lượng. Khí hậu mát 
mẻ quanh năm, độ cao phù hợp và đất đỏ bazan màu mỡ đã nuôi dưỡng 
giống Arabica với hương vị thanh tao, chua dịu, hậu ngọt. Đây là nền tảng để 
nhiều cơ sở rang xay, chế biến hình thành và phát triển thương hiệu cà phê 
đặc sản của tỉnh.

Từ mô hình hợp tác xã đến doanh nghiệp trẻ, các đơn vị sản xuất đã đầu tư 
quy trình chọn lọc, sơ chế ướt, phơi và rang theo tiêu chuẩn hiện đại. Nhờ 
đó, cà phê giữ trọn hương thơm tự nhiên, hạn chế tạp chất và bảo đảm chất 
lượng đồng đều. Bên cạnh cà phê bột truyền thống, nhiều sản phẩm mới như 
cà phê phin giấy hay cà phê rang xay đóng gói theo tiêu chuẩn đặc sản đã 
được thị trường đón nhận tích cực.

Sự phát triển của nhóm sản phẩm cà phê không chỉ tạo sinh kế bền vững 
cho người trồng mà còn góp phần đưa hình ảnh cao nguyên Khe Sanh đến 
gần hơn với du khách và người tiêu dùng cả nước. Chất lượng, bản sắc 
địa phương và tinh thần đổi mới chính là những yếu tố giúp cà phê Quảng 
Trị ngày càng khẳng định vị thế trong ngành đồ uống đặc sản của Việt Nam.
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Bốn Phương coffee
(Cà phê bột) 
Bon Phuong Coffee (Ground Coffee)

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI BỐN PHƯƠNG
Thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị

0986.012.435

BON PHUONG ECOLOGICAL AGRICULTURE COOPERATIVE

Phung Lam Hamlet, Huong Phung Commune, Quang Tri Province

0986.012.435

Từ vùng cao Khe Sanh và Hướng Phùng của Quảng Trị, 
nơi đất đỏ bazan hòa cùng sương núi và nắng rừng, cà 
phê Bốn Phương được hình thành như kết tinh của thiên 
nhiên Trường Sơn. Khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng đặc 
trưng giúp cây cà phê sinh trưởng mạnh, tạo nên những 
hạt nhân thơm đậm và vị chua thanh rất riêng của vùng 
cao nguyên phía tây Quảng Trị.

Originating from the highlands of Khe Sanh and Huong 
Phung in Quang Tri, Bon Phuong Coffee reflects the 
essence of the Truong Son range. The region’s basalt soil, 
cool air and abundant sunlight create ideal conditions 
for coffee trees to develop a bright acidity and a smooth 
aroma that are characteristic of the western highlands.

Pun Coffee phát triển dòng cà phê phin giấy như cách đưa 
sự nguyên bản của hạt cà phê đến gần hơn với người 
dùng bận rộn. Sản phẩm sử dụng 100% hạt Arabica và 
các phối trộn phù hợp cho phương pháp drip, được xử lý 
bằng các kỹ thuật sơ chế khác nhau như honey, natural 
hoặc semiwash để tạo nên lớp hương đa dạng.

Pun Coffee introduces its drip bag line as a conve. The 
product uses 100% Arabica and selected blends suitable 
for drip extraction. Beans are processed through methods 
such as honey, natural or semiwash to enrich aroma layers. 

PUN COFFEE CO., LTD.

Xary Hamlet, Huong Phung Commune, Quang Tri Province

0868.006.989  

https://www.puncoffee.com

Cà phê phin giấy 

CÔNG TY TNHH PUN COFFEE 

Thôn Xary, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị

0868.006.989  

https://www.puncoffee.com

Pour-Over Drip Coffee

Nhóm sản phẩm cà phê
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TA LU AGRICULTURAL - FORESTRY 
HOUSEHOLD BUSINESS

Tan Xuyen Hamlet, Khe Sanh Commune, Quang Tri Province

0396.608.515

Cà phê rang xay
đóng gói 

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG – 
LÂM NGHIỆP TA LƯ

Thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

0396.608.515

Roasted Ground Coffee

Từ vùng cao Hướng Hóa nơi Arabica bén rễ trên đất bazan và 
đón trọn khí hậu mát lành của Khe Sanh - Ta Lư Coffee mang 
đến dòng cà phê rang xay giữ trọn hương vị nguyên bản của địa 
phương. Hạt cà phê được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, 
chú trọng thổ nhưỡng, độ chín và quy trình sơ chế sạch, nhờ 
đó lưu giữ được phẩm chất riêng biệt của Arabica Khe Sanh.

From the highlands of Huong Hoa, where Arabica thrives in 
cool mountain air and fertile basalt soil, Ta Lư Coffee delivers 
a roasted coffee line that preserves the authentic flavor of Khe 
Sanh beans. The coffee is cultivated under VietGAP standards, 
ensuring clean farming practices, proper ripeness selection and 
careful post-harvest processing.

DEO SA MU CO., LTD.

Tan Linh Hamlet, Khe Sanh Commune, Quang Tri Province

0817.682.868

Sa Mù coffee
(Cà phê bột) 

CÔNG TY TNHH MTV ĐÈO SA MÙ

Thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

0817.682.868

Sa Mu Coffee (Ground Coffee)
Cà phê bột Sa Mù mang hương thơm thanh, vị chua nhẹ và 
hậu ngọt kéo dài, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ ngụm đầu 
tiên. Hạt được rang xay cẩn thận, giữ trọn nét đặc trưng 
của arabica vùng núi. Sản phẩm phù hợp với người yêu cà 
phê nhẹ nhàng, tinh tế nhưng giàu hương.

Sa Mu ground coffee delivers a bright aroma, gentle acidity 
and a smooth lingering sweetness. The beans are carefully 
roasted and ground, preserving the signature character of 
high altitude arabica. It is perfect for those who enjoy a 
refined, aromatic cup with a lighter body.

Nhóm sản phẩm cà phê
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Ảnh: Oxalis Adventure



TRÀ
TEA PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Quảng Trị sở hữu khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng, tạo điều kiện để nhiều loại 
cây bản địa và thảo mộc sinh trưởng tự nhiên. Từ nguồn nguyên liệu ấy, các 
cơ sở sản xuất đã phát triển một hệ sản phẩm trà phong phú, kết hợp giữa 
tri thức bản địa và công nghệ chế biến hiện đại, mang đến trải nghiệm thuần 
khiết, an toàn và tiện dụng cho người dùng.

Nhóm trà thảo mộc nổi bật với nhiều nguyên liệu quen thuộc như tía tô, 
mướp đắng, rau má, cà gai leo, diếp cá, đậu đen xanh lòng hay lá sen. Mỗi 
loại đều chứa đựng dược tính tự nhiên, được thu hái đúng thời điểm, sao 
sấy đúng kỹ thuật, giữ lại hương vị nhẹ nhàng và giá trị có lợi cho sức khỏe. 
Nhờ vậy. trà không chỉ là một thức uống, mà còn là lựa chọn hỗ trợ chăm 
sóc cơ thể mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các dòng trà túi lọc được ưa chuộng bởi sự tiện lợi và phù 
hợp lối sống hiện đại. Người dùng có thể dễ dàng cảm nhận hương thơm 
tinh khiết và vị dịu mát của thảo mộc trong từng tách trà. Đây là minh chứng 
cho khả năng kết hợp giữa truyền thống và công nghệ của các hợp tác xã và 
doanh nghiệp địa phương.

Với sự chỉn chu trong chọn lọc nguyên liệu. kiểm soát quy trình và xây dựng 
thương hiệu. nhóm sản phẩm trà của Quảng Trị đang ngày càng khẳng định 
vai trò như một phần bản sắc của vùng đất. đồng thời mở rộng cơ hội tiếp 
cận thị trường trong nước và quốc tế.

Quang Tri is home to a diverse climate and fertile 
soil, allowing many indigenous plants and herbs 
to thrive naturally. From these abundant sources, 
local producers have developed a rich variety of 
tea products that blend traditional knowledge with 
modern processing techniques, offering pure, safe 
and convenient experiences for consumers.

Herbal teas are crafted from familiar ingredients such 
as perilla leaves, bitter melon, pennywort, Solanum 
procumbens, houttuynia, black–green mung beans 
and lotus leaves. Each herb is harvested at the 
right time and carefully dried to preserve its gentle 
aroma and natural benefits. As a result, tea becomes 
more than a beverage, it serves as a daily wellness 
companion.

Tea bag products have also gained popularity thanks to 
their convenience and suitability for modern lifestyles. 
With just a simple brew, consumers can enjoy the 
clean, refreshing fragrance and delicate flavor of local 
herbs. This reflects the ability of cooperatives and 
producers to harmonize tradition with innovation.

Through thoughtful ingredient selection, controlled 
production processes and ongoing brand 
development. Quang Tri’s tea products are gradually 
shaping a unique identity, expanding their presence 
across domestic and international markets.
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Trà nhân sâm Bố Chính 
Tuệ Lâm Luxury 

Trà nhân sâm Bố Chính 
Tuệ Lâm Luxury 

Tue Lam Luxury Abelmoschus Medicus Tea 
(Bo Chinh Ginseng Tea)

Tue Lam Luxury Abelmoschus Medicus Tea 
(Bo Chinh Ginseng Tea)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ LÂM

Phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị

0818.434.567 

https://www.duoclieutuelam.vn

TUE LAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Dong Hoi Ward, Quang Tri Province

0818.434.567 

https://www.duoclieutuelam.vn

Được thành lập trên nền tảng thành tựu 
của Công ty TNHH Nông nghiệp Công 
nghệ cao Tuệ Lâm, Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Tuệ Lâm giữ vai trò mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng tầm thương hiệu 
sâm Bố Chính và phát triển các dòng 
sản phẩm dược liệu giá trị cao. Doanh 
nghiệp hướng đến thị trường trong 
nước và quốc tế, từng bước xây dựng 
sâm Bố Chính trở thành thương hiệu 
dược liệu đặc trưng của miền Trung.

Established on the foundation of 
achievements from Tue Lam High-Tech 
Agriculture Co., Ltd., Tue Lam Group 
Joint Stock Company plays the role of 
expanding production scale, elevating 
the Bo Chinh ginseng brand, and 
developing high-value medicinal product 
lines. The company aims toward both 
domestic and international markets, 
contributing to positioning Bo Chinh 
ginseng as a distinctive medicinal brand 
of Central Vietnam.

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO TUỆ LÂM

Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

0818.434.567 

https://www.duoclieutuelam.vn

TUE LAM HIGH-TECH AGRICULTURE CO., LTD.

Dong Thuan Ward, Quang Tri Province

0818.434.567 

https://www.duoclieutuelam.vn

Với định hướng phát triển bền vững gắn liền với giá trị bản địa, 
Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tuệ Lâm đã đặt 
nền móng quan trọng cho hành trình khôi phục vị thế của sâm 
Bố Chính và phát triển loại dược liệu này thành dược liệu đặc 
hữu của miền Trung. Năm 2021, sản phẩm của công ty được 
công nhận là Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn Tiêu biểu cấp 
quốc gia, khẳng định chất lượng và giá trị của nguồn dược 
liệu bản địa.

With a sustainable development orientation rooted in local 
values, Tue Lam High-Tech Agriculture Co., Ltd. laid the 
essential foundation for reviving the prestige of Bo Chinh 
ginseng and developing it into a signature medicinal herb 
of Central Vietnam. In 2021, the company’s product was 
recognized as a National Outstanding Rural Industrial Product, 
affirming the quality and value of this native medicinal resource.

Nhóm sản phẩm trà
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trà đậu đen xanh lòng 
Triệu Nguyên

Trieu Nguyen Black 
Bean Tea Collection

Bộ sản phẩm

(Trà đậu đen xanh lòng hoa nhài; Trà đậu đen 
xanh lòng lá dứa)

(Jasmine Black Bean Tea, Pandan Black 
Bean Tea)

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRIỆU NGUYÊN

Thôn Xuân Lâm, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị

0824.945.400  

TRIEU NGUYEN AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE

Xuan Lam Hamlet, Ba Long Commune, Quang Tri Province

0824.945.400  

Trà đậu đen xanh lòng Triệu Nguyên được phát triển từ vùng nguyên liệu đặc trưng của xã Ba Lòng, nơi có điều kiện thổ nhưỡng, 
khí hậu lý tưởng để cây đậu phát triển hoàn toàn tự nhiên. Hạt đậu được chọn lọc kỹ, rang theo tiêu chuẩn riêng để chín đều phần 
nhân xanh nhưng không cháy vỏ, nhờ đó giữ trọn dưỡng chất và tạo nên vị trà thanh nhẹ, dễ uống. Thành phẩm được phối trộn 
với hoa nhài theo công thức truyền thống, tạo hương thơm dịu và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Trieu Nguyen Green-Core Black Bean Tea originates from Ba Long, an area with fertile soil and a climate well-suited for naturally 
grown black beans. Selected beans are roasted to precise standards so that the green core is fully cooked without burning the 
outer shell, preserving nutrients and creating a mild, pleasant flavor. The final blend is combined with jasmine flowers using a 
traditional recipe, giving the tea its gentle aroma and highly appreciated taste.

trà thảo mộc Hùng Anh

Hung Anh Herbal Tea 
Collection

Bộ sản phẩm

(Trà thất tiên thảo; Trà trinh nữ)

(That Tien Thao Tea, Mimosa Pudica Tea)

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÙNG ANH

Khóm 2, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

0915.470.345

https://hunganhcoop.vn/

HUNG ANH AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE

Hamlet 2, Huong Hiep Commune, Quang Tri Province

0915.470.345

https://hunganhcoop.vn/

Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu của vùng Đakrông, HTX Dịch vụ 
Nông nghiệp Hùng Anh đã xây dựng vùng trồng dược liệu trên diện tích 
khoảng 10 ha thuộc các xã Mò Ó, Ba Lòng và thị trấn Krông Klang. Đây 
là khu vực giàu tiềm năng cho các loại cây thảo dược như đinh lăng, thổ 
phục linh, sa nhân, hoàng kỳ, hồ điệp… nhờ phát triển tự nhiên và có hàm 
lượng hoạt chất cao.

Capitalizing on the soil and climatic advantages of the Dakrong area, Hung 
Anh Agricultural Service Cooperative has established about 10 hectares 
of medicinal herb gardens across Mo O, Ba Long, and Krong Klang. This 
region holds high potential for herbs such as Polyscias fruticosa (Ming 
Aralia), Smilax glabra (Sarsaparilla), Amomum villosum (Black Cardamom), 
Astragalus membranaceus (Milkvetch), and Dendrobium orchids, which 
grow naturally with high active compound content.

Nhóm sản phẩm trà
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Trà Diệp Thảo Đan 
Bộ sản phẩm

Diep Thao Dan Herbal Tea

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÙNG ANH

Khóm 2, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

0915.470.345

https://hunganhcoop.vn/

HUNG ANH AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVE

Hamlet 2, Huong Hoa Commune, Quang Tri Province

0915.470.345

https://hunganhcoop.vn/

Trà Diệp Thảo Đan có hương thơm nhẹ, vị thanh mát, phù hợp 
sử dụng hằng ngày nhằm giúp thanh nhiệt, giảm mệt mỏi và 
hỗ trợ giấc ngủ. Sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo 
quản, phẩm màu hay hương liệu tổng hợp, đáp ứng tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm.

The tea offers a light fragrance and refreshing taste, suitable for 
daily use to promote detoxification, reduce fatigue, and support 
restful sleep. Free from preservatives, artificial colors, and synthet-
ic flavorings, it meets strict food safety standards.

Trà túi lọc An Xuân

An Xuan Herbal Tea 
Collection

Bộ sản phẩm

(Trà tía tô; Trà mướp đắng; Trà rau má; Trà cà 
gai leo; Trà cần tây; Trà diếp cá)

(Perilla Tea, Bitter Melon Tea, Pennywort 
Tea, Solanum procumbens Tea, Celery 
Tea, Fish Mint Tea)

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HỮU CƠ AN XUÂN

Số 144 đường 2/4, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0964.419.144 

https://cagaileoanxuan.vn/

AN XUAN ORGANIC HERBAL CO., LTD.

144 – 2/4 Street, Cam Lo Commune, Quang Tri Province

0964.419.144 

https://cagaileoanxuan.vn/

Bộ sản phẩm trà túi lọc An Xuân được hình thành từ mong muốn phát triển dược liệu sạch trên vùng đất đầy nắng gió của 
Quảng Trị. Nhận thấy nhiều loại thảo dược bản địa có giá trị cao và ít tác dụng phụ, cơ sở đã lựa chọn Cà Gai Leo, loại cây 
được ghi nhận trong nhiều công trình nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giải độc gan và cải thiện chức năng gan làm nguyên liệu 
chủ lực để phát triển sản phẩm.

The An Xuan Herbal Tea Bag Collection was born from the desire to develop clean medicinal herbs in Quang Tri’s sun-drenched, 
windy lands. Recognizing the high value and low side-effect profile of many local herbs, the company selected Solanum 
procumbens, a plant documented in numerous studies for its liver detoxification and function support properties as the key 
ingredient for product development.

Nhóm sản phẩm trà
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Từ tiền thân là cơ sở Cao Trà Thảo Dược Bé Xịn, doanh nghiệp đã từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất đạt chuẩn, kết hợp bí 
quyết truyền thống với công nghệ hiện đại để tạo nên các dòng trà thảo dược an toàn, tinh khiết và giàu giá trị chăm sóc sức khỏe.

Originating from the Be Xin Herbal Tea Facility, the company has gradually perfected its standardized production process, combining 
traditional expertise with modern technology to create safe, pure and health enhancing herbal teas.

CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO TRÀ THẢO DƯỢC BÉ XỊN

Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 7, phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0834.234.804 

BE XIN HERBAL TEA & EXTRACT WORKSHOP

Nguyen Chi Thanh Street, Quarter 7, Nam Dong Ha Ward, 

Quang Tri Province

0834.234.804 

Trà thảo dược Bé Xịn

Be Xin Herbal Tea
Collection

Bộ sản phẩm

(Trà túi lọc chè vằng Bé Xịn, Trà túi lọc Cà Gai leo 
Bé Xịn, Trà túi lọc Dây thìa canh Bé Xịn)

(Jasminum subtriplinerve (Wild Tea) Bags, Solanum 
procumbens Tea Bags, Gymnema Tea Bags)

TRAN LAN CLEAN AGRICULTURAL 
PRODUCTION & TRADING CO., LTD.

Phuong An Hamlet, Trieu Co Commune, Quang Tri Province

0919.410.234

Trà gạo lứt thảo mộc

CÔNG TY TNHH SX&TM NÔNG SẢN SẠCH TRẦN LAN

Thôn Phương An, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị 

0919.410.234

Herbal Brown-Rice Tea
Từ vùng nguyên liệu canh tác hữu cơ do Công ty TNHH Sản 
xuất và Thương mại Nông sản sạch Trần Lan phát triển tại 
Quảng Trị, dòng trà gạo lứt thảo mộc ra đời như một lựa chọn 
an lành cho lối sống hiện đại. Gạo lứt kết hợp cùng các loại lá 
thảo mộc bản địa được tuyển chọn kỹ lưỡng, giữ trọn hương 
thơm tự nhiên và giá trị dinh dưỡng đặc trưng của nông sản 
miền quê.

Sourced from organically cultivated raw materials developed 
by Tran Lan Clean Agricultural Products Co., Ltd in Quang Tri, 
the Brown Rice Herbal Tea line offers a wholesome option for a 
healthier lifestyle. Brown rice is carefully blended with selected 
local herbs, preserving natural aroma and nutrient density.

Nhóm sản phẩm trà
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Trà túi lọc xạ đen
Celastrus hindsii Tea Bags

HTX SẢN XUẤT, KINH DOANH TỔNG HỢP 
THẢO DƯỢC VĨNH THỊNH

Xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

0931.112.129

VINH THINH HERBAL COOPERATIVE

Bo Trach Commune, Quang Tri Province

0931.112.129

Trà xạ đen dạng túi lọc mang hương thanh dịu, dễ 
uống, thuận tiện sử dụng hằng ngày. Sản phẩm phù 
hợp cho người muốn thanh lọc cơ thể và duy trì thói 
quen uống trà lành mạnh.

Celastrus hindsii tea in convenient filter bags offers a 
mild, pleasant aroma and is easy to drink, suitable for 
daily use. The product is ideal for those looking to gently 
detoxify the body and maintain a healthy tea-drinking 
habit.

HTX SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU SẠCH VÀ 
KINH DOANH NÔNG NGHIỆP XÃ CỰ NẪM

Xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

0916.500.233

Trà ngủ ngon 
Thanh Bình
Thanh Binh Sleep-Comfort Herbal Tea

CU NAM CLEAN HERBAL COOPERATIVE

Bo Trach Commune, Quang Tri Province

0916.500.233

Từ vùng đồi Cự Nẫm nhiều nắng gió, Hợp tác xã Sản xuất cây 
dược liệu sạch và kinh doanh Nông nghiệp Cự Nẫm phát triển vùng 
nguyên liệu theo hướng hữu cơ vi sinh, tạo nền tảng cho các dòng 
trà và cao thảo dược chất lượng. Trà ngủ ngon Thanh Bình được 
phối trộn từ những loại lá dược liệu bản địa có dược tính dịu nhẹ, 
phù hợp cho người cần cải thiện giấc ngủ và thư giãn tinh thần.

Grown on the sunny hills of Cu Nam, the raw materials for Thanh Binh 
Sleep Tea come from herbal fields cultivated organically by the Cu 
Nam Clean Herbal Production Cooperative. The tea is blended from 
local medicinal leaves known for their gentle, calming properties, 
making it suitable for those seeking better rest and a more relaxed 
state of mind.

Nhóm sản phẩm trà
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Trà túi lọc cà gai leo 
Sơn Lộc Trà xạ đen Tuấn Linh
Son Loc Solanum procumbens Tea Bags Tuan Linh Celastrus hindsii Tea

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH QUẢNG BÌNH

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

0913.838.009 

QUANG BINH GREEN AGRICULTURE CO., LTD.

Dong Trach Commune, Quang Tri Province

0913.838.009

Trên vùng đất Quảng Trị giàu dược liệu, 
Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Quảng 
Bình phát triển mô hình trồng và chế biến 
thảo dược theo hướng an toàn, khép 
kín. Với vùng nguyên liệu được kiểm 
soát chặt chẽ và quy trình đạt chứng 
nhận HACCP, doanh nghiệp tạo dựng uy 
tín trong sản xuất các sản phẩm chăm 
sóc sức khỏe từ thảo mộc địa phương.

Located in Quang Tri, a land rich in 
medicinal plants, Quang Binh Green 
Agriculture Co., Ltd. cultivates and 
processes herbs in a controlled, closed 
loop system. With HACCP certified 
production, the company is recognized 
for delivering safe and reliable herbal 
health products.

HTX SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KINH DOANH 
NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH

xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

0941.101.080

TUAN LINH CLEAN MUSHROOM & AGRICULTURE 
COOPERATIVE

Dong Trach Commune, Quang Tri Province

0941.101.080

Từ vùng nguyên liệu rộng gần hai mươi lăm héc ta tại Bố 
Trạch, HTX Nấm sạch Tuấn Linh phát triển mô hình sản xuất 
nông nghiệp sạch với chuỗi nuôi trồng khép kín, kết hợp 
hơn bốn trăm hộ dân trong khu vực. Đơn vị là điểm sáng 
trong ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào nuôi trồng nấm và chế 
biến dược liệu, nhiều năm liền đạt chứng nhận an toàn thực 
phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Located in Bo Trach district, Tuan Linh Clean Mushroom 
Cooperative manages nearly twenty five hectares of raw 
material areas with a closed production chain and the 
participation of more than four hundred farming households. 
The cooperative is recognized for its modern cultivation 
techniques, safe production standards and continuous 
compliance with food safety certifications.

Nhóm sản phẩm trà
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THANH SON ORGANIC AGRICULTURE COOPERATIVE

Quang Trach Commune, Quang Tri Province

0359.274.368

Trà lá sen túi lọc

 HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THANH SƠN

Xã Quảng Trạch - tỉnh Quảng Trị

0359.274.368

Lotus Leaf Tea Bags

Trà sen túi lọc Thanh Sơn được tạo nên từ vùng sen hữu cơ 
do Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Thanh Sơn gây dựng tại 
Quảng Trị. Khởi nguồn từ tình yêu và tâm huyết của người 
sáng lập Phan Thanh Sơn, mô hình trồng sen được đầu tư bài 
bản với giống sen chất lượng, quy trình canh tác tự nhiên và 
hệ thống máy móc hiện đại nhằm khai thác tối đa giá trị của 
cây sen.

Thanh Son Lotus Tea Bags are crafted from organic lotus fields 
cultivated by Thanh Son Organic Agricultural Cooperative in 
Quang Tri. Inspired by founder Phan Thanh Son’s dedication 
to clean agriculture, the cooperative has developed a well 
managed lotus growing model using premium varieties, natural 
farming methods and modern processing equipment.

Nhóm sản phẩm trà
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BÁNH KẸO
CONFECTIONERY PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Nhóm sản phẩm bánh kẹo của Quảng Trị phản ánh sự chỉn chu và tinh tế 
trong văn hóa ẩm thực địa phương. Từ nguồn nguyên liệu quen thuộc như 
gạo, mè, tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây, rong biển hay lá gai, những cơ sở 
sản xuất trong tỉnh đã tạo nên những sản phẩm có hương vị mộc mạc mà 
đáng nhớ. Thao tác nhào bột, nướng, sấy, rang hay kết hợp gia vị đều được 
làm cẩn thận để giữ được hương vị tự nhiên, vừa an toàn vừa hợp khẩu vị 
nhiều nhóm khách hàng.

Điểm chung của các dòng bánh kẹo này nằm ở cách gìn giữ bí quyết truyền 
thống, nhưng vẫn linh hoạt ứng dụng máy móc và dây chuyền hiện đại để 
nâng cao năng suất, độ ổn định và chất lượng thành phẩm. Nhờ vậy, sản 
phẩm có màu sắc đẹp, độ giòn, mềm hay dẻo vừa phải, phù hợp để sử dụng 
hằng ngày hoặc làm quà tặng đặc trưng của địa phương.

Không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, nhiều cơ sở đã xây dựng thương 
hiệu riêng, mở rộng mạng lưới phân phối, đưa sản phẩm đến siêu thị, cửa 
hàng đặc sản và hội chợ thương mại trên cả nước. Điều này chứng minh sức 
sống bền bỉ của nghề làm bánh kẹo thủ công, và khẳng định tiềm năng phát 
triển của ngành thực phẩm địa phương trong bối cảnh mới.

The confectionery products of Quang Tri reflect the 
refinement and care embedded in the region’s culinary 
culture. Using familiar ingredients such as rice, 
sesame, turmeric starch, arrowroot starch, seaweed 
and ramie leaves, local producers craft treats that 
feel both rustic and memorable. Every step, from 
kneading, baking and drying to seasoning, is handled 
with attention to preserve natural flavors and ensure 
safety and broad consumer appeal.

These products share a common approach, preserving 
traditional recipes while integrating modern machinery 
and semi–automated processes to enhance 
productivitym, consistency and quality. As a result, the 
confectionery items offer attractive colors, balanced 
textures and flavors that make them suitable for daily 
enjoyment or as meaningful local gifts.

Beyond the provincial market, many producers 
have successfully built their own brands, expanding 
distribution through specialty stores, supermarkets 
and trade fairs nationwide. This growth highlights the 
resilience of traditional confectionery craft and affirms 
the promising potential of Quang Tri’s food sector in a 
changing market landscape.
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Bánh xoài Vân Di, tinh 
bột mình tinh, tinh bột 
sắn dây

Van Di Mango Cakes, 
Tapioca Starch & 
Arrowroot Starch 
Collection

Bộ sản phẩm

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÂN DI

Thôn Xuân Lai, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

0944.663.827 

www.tinhbotnghedovandi.com

VAN DI AGRICULTURAL COOPERATIVE

Xuan Lai Hamlet, Truong Phu Commune, Quang Tri Province

0944.663.827 

www.tinhbotnghedovandi.com

Bánh xoài Vân Di được chế biến từ bột mình tinh nguyên chất, kết hợp trứng gà, đường mịn và gừng tươi theo công thức truyền 
thống. Sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 4 sao, được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và được 
phân phối tại nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch.

Van Di Mango Cake is made from pure glutinous rice flour blended with fresh eggs, fine sugar and ginger according to a traditional 
recipe. The product has been certified with a 4 star OCOP rating, recognized as a national level outstanding rural industrial product 
and is now distributed in various supermarkets and premium clean food stores.

Bánh quy tinh bột 
nghệ; Bánh quy tinh 
bột ngô

Bộ sản phẩm
CÔNG TY TNHH MTV QT HÙNG DUNG

Số 258 đường Lê Duẩn, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

0819.757.959  

http://qthungdung.com.vn/

QT HUNG DUNG CO., LTD.

258 Le Duan Street, Vinh Linh Commune, Quang Tri Province

0819.757.959

 http://qthungdung.com.vn/

Tận dụng nguồn nông sản bản địa của Quảng Trị,  Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung phát triển dòng bánh quy dinh dưỡng từ 
tinh bột nghệ và tinh bột ngô nguyên chất. Đây là cách doanh nghiệp nâng cao giá trị cây nghệ và cây ngô, đồng thời tạo thêm 
việc làm cho lao động nông thôn.

Harnessing the agricultural strengths of Quang Tri,QT Hung Dung Co., Ltd has created a nutritious cookie line made from pure 
turmeric starch and corn starch. The products elevate the value of local crops and generate additional income for rural communities.

Turmeric Biscuit & Corn Biscuit Collection

Nhóm sản phẩm bánh kẹo
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Cốm gạo lứt rong biển
Gia Hân
Gia Han Seaweed Brown Rice Crisps

CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA HÂN

Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị

0947.947.567

GIA HAN PRODUCTION WORKSHOP

Nam Son Hamlet, Vinh Thuy Commune, Quang Tri Province

0947.947.567

Bộ sản phẩm

Cốm rong biển gạo lứt Gia Hân được phát triển từ 
nguồn gạo lứt địa phương giàu dinh dưỡng, kết hợp 
rong biển tự nhiên để tạo nên món ăn tiện lợi, lành 
mạnh và mang dấu ấn riêng của vùng Vĩnh Linh. Sản 
phẩm được chế biến theo quy trình khép kín, giữ trọn 
vị giòn nhẹ và hương thơm đặc trưng, phù hợp cho 
mọi lứa tuổi.

Gia Han brown rice and seaweed crisps are crafted from 
locally grown nutritious brown rice blended with natural 
seaweed, creating a wholesome and convenient snack 
that reflects the character of Vinh Linh. Produced on a 
closed and carefully controlled line, the product offers a 
light crispiness and signature aroma suitable for all ages.

TRAN TRUNG KIEN HOUSEHOLD BUSINESS

Loc Ha Hamlet, Le Thuy Commune, Quang Tri Province

 0343.521.633

Mè xửng Hiếu Kiên

HỘ KINH DOANH TRẦN TRUNG KIÊN

Thôn Lộc Hạ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị

0343.521.633

Hieu Kien Sesame Candy Mè xửng Hiếu Kiên là một trong những sản phẩm truyền thống 
lâu đời của vùng Quảng Trị, được gìn giữ qua bốn thế hệ của 
gia đình họ Trần. Với gần 140 năm phát triển, cơ sở vẫn duy 
trì công thức thủ công đặc trưng, kết hợp cải tiến dây chuyền 
hiện đại để bảo đảm chất lượng ổn định và vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Hieu Kien sesame candy is a long standing traditional specialty 
of Quang Tri, preserved through four generations of the Tran 
family. With nearly 140 years of history, the establishment 
maintains its signature handmade recipe while integrating 
modern equipment to ensure consistent quality and food safety.

Nhóm sản phẩm bánh kẹo
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BAO LOC HOUSEHOLD BUSINESS

Trinh Cong Son Street, Quarter 9, Dong Thuan Ward, 

Quang Tri Province

0934.417.676

Bánh khúc, bánh mì socola, 
bánh trung thu 

HỘ KINH DOANH BẢO LỘC

Đường Trịnh Công Sơn, TDP 9, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

0934.417.676

Baked Sticky Rice Cakes, Chocolate Bread & Mooncakes

Bộ bánh gồm bánh khúc, bánh mì socola và bánh trung thu 
với hương vị đa dạng, phù hợp cho bữa sáng, ăn nhẹ hoặc 
làm quà biếu. Mỗi loại mang một nét riêng, từ thơm mềm đến 
đậm vị.

This assortment of sticky rice cake, chocolate bread and 
mooncakes offers a mix of flavors for breakfast, snacking 
or gifting. Each item has its own charm, from soft aromatic 
textures to rich sweetness.

Bộ sản phẩm Bánh Biscotti
Lá Gai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SỐ QUẢNG BÌNH 

Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

0888.896.234

QUANG BINH DIGITAL AGRICULTURE COOPERATIVE

Dong Thuan Ward, Quang Tri Province

0888.896.234

Bánh Biscotti Lá Gai là sản phẩm mới của HTX Nông 
nghiệp Số Quảng Bình, kết hợp cảm hứng bánh Âu 
với nguyên liệu lá gai bản địa. Công thức được điều 
chỉnh để giữ hương vị tự nhiên, ít đường, tốt cho 
sức khỏe và phù hợp làm quà tặng hoặc món ăn vặt 
lành mạnh.

Biscotti with Wild Ramie Leaf is a new product from 
Quang Binh Digital Agriculture Cooperative, blending 
European style biscuits with the natural aroma of 
local ramie leaves. The recipe is crafted to be light, 
wholesome and suitable as a healthy snack or a 
thoughtful gift.

Gai Leaf Biscotti

Nhóm sản phẩm bánh kẹo
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Bánh mè xát
Tan An Sesame Crisp

HTX LÀNG NGHỀ BÁNH MÈ XÁT TÂN AN 

Xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị

0983.423.309

TAN AN SESAME CRAFT VILLAGE COOPERATIVE

Tan Gianh Commune, Quang Tri Province

0983.423.309

Bánh mè xát Tân An được làm từ gạo tẻ ngon, mè 
rang thơm và gia vị được cân chỉnh tinh tế. Khâu 
tráng, phơi và nướng bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ, trong 
đó công đoạn phơi bánh từng phụ thuộc rất nhiều 
vào thời tiết. Những năm gần đây, hợp tác xã đã 
ứng dụng máy sấy và thiết bị đóng gói hiện đại giúp 
sản phẩm ổn định chất lượng, giữ được độ giòn và 
hương vị đặc trưng.

Tan An crackers are made from select rice, fragrant 
roasted sesame and well balanced seasonings. The 
production process requires care and precision 
from mixing and steaming to drying and toasting. 
Modern drying and packaging equipment has been 
introduced in recent years, helping the cooperative 
maintain consistent quality while preserving the crisp 
texture and signature aroma of the crackers.healthier 
tea routine.

NGUYEN THI HUYEN PRODUCTION FACILITY

Nam Gianh Commune, Quang Tri Province

0376.672.458

Bánh đa nướng

CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN

Xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị

0376.672.458

Traditional Rice Crackers
Tại xã Nam Gianh, nghề làm bánh đa đã được gìn giữ qua 
nhiều thế hệ, là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng ven 
sông Gianh. Cơ sở của chị Nguyễn Thị Huyền ở Quảng Lộc 
kế thừa công thức gia truyền và phát triển thêm bằng kỹ thuật 
sản xuất mới, giữ trọn hương vị mộc mạc của chiếc bánh đa 
truyền thống. 

In Nam Gianh commune, the craft of making rice crackers has 
been preserved through many generations, forming a distinctive 
culinary tradition along the Gianh River. Ms. Nguyen Thi Huyen 
is facility inherits the family recipe and enhances it with modern 
production techniques, maintaining the rustic, authentic flavor 
of the traditional rice cracker.

Nhóm sản phẩm bánh kẹo
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Ảnh: Lê Đức Thành



RƯỢU
TRUYỀN 
THỐNG
TRADITIONAL LIQUOR 
PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Rượu truyền thống của Quảng Trị mang trong mình dấu ấn của đất đai, khí 
hậu và ký ức văn hoá được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Từ hạt nếp thơm, men 
lá bản địa đến nguồn nước trong mát từ các mạch ngầm, mỗi cơ sở đều sở 
hữu một bí quyết ủ, lên men và chưng cất riêng, tạo nên những dòng rượu 
có hương vị đặc trưng khó trộn lẫn.

Dù xuất phát từ những nồi rượu quê mộc mạc, các cơ sở ngày nay đã kết 
hợp kinh nghiệm thủ công với công nghệ lọc, chưng cất và kiểm định hiện 
đại, giúp đảm bảo độ tinh khiết, loại bỏ tạp chất và giữ được sự êm dịu khi 
thưởng thức. Rượu nếp, rượu nếp cẩm, rượu sim hay các dòng rượu mùi 
sáng tạo đều phản ánh sự hòa quyện giữa truyền thống và tư duy đổi mới.

Những sản phẩm này không chỉ hiện diện trong bữa cơm sum họp, trong 
ngày lễ tết, mà còn trở thành món quà quê ý nghĩa cho du khách. Nhiều 
thương hiệu đã mở rộng thị trường, khẳng định chất lượng qua các chứng 
nhận, giải thưởng và sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Từ đó, nhóm sản 
phẩm rượu truyền thống tiếp tục góp phần quảng bá bản sắc địa phương 
và mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành đồ uống thủ công của tỉnh.

Quang Tri’s traditional spirits carry the imprint of its 
land, climate and cultural memory preserved through 
generations. From fragrant glutinous rice, local herbal 
yeast to the pure underground water sources, each 
producer maintains its own method of fermentation 
and distillation, creating distinctive flavors that set 
these spirits apart.

Rooted in rustic home distilling practices, today’s 
producers combine inherited craftmanship with 
modern filtration, distillation and safety testing. This 
ensures purity, removes unwanted compounds 
and delivers smooth, balanced drinks. From classic 
glutinous rice liquor and black sticky rice liquor to 
wild fruit spirits and creative aromatic varieties, the 
product range reflects a harmony between heritage 
and innovation.

These traditional spirits appear not only in family 
gatherings and festive moments, but also as meaningful 
gifts that represent the region’s identity. Many brands 
have grown steadily, earning certifications, awards 
and consumer trust. This momentum strengthens 
the cultural value of the craft and signals a promising, 
sustainable future for Quang Tri’s artisanal beverage 
industry.
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Rượu sim Xuân Hưng ra đời với tinh thần trân trọng hương 
vị quê nhà. Người làm rượu lớn lên giữa những mẻ cơm nếp 
thơm, men riềng gia truyền và dòng nước Mối Mối trong lành. 
Tất cả hòa quyện qua quá trình ủ tự nhiên và chưng cất thủ 
công, tạo nên loại rượu quê mộc mạc nhưng dễ làm người 
thưởng thức vấn vương.

Xuan Hung Wild Berries Wine preserves the authentic spirit 
of its homeland. The craft begins with fragrant glutinous rice, 
family fermented ginger root yeast and pure water taken from the 
native Moi Moi spring. These elements are naturally fermented 
and distilled with care to create a rustic yet memorable local 
wine.

XUAN HUNG CLEAN MUSHROOM & FERMENTED 
WINE COOPERATIVE

Bac Trach Commune, Quang Tri Province

0368.176.919

Rượu sim Xuân Hưng 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - KINH DOANH NẤM SẠCH 
VÀ RƯỢU XUÂN HƯNG

xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

0368.176.919

Xuan Hung Rose Myrtle WineRượu Vena

Vena Liquor
Collection

Bộ sản phẩm

(Vena Vodka; Vena Whiskey; 
Vena Banana Liqueur)

(Vena Vodka. Vena Whiskey. 
Vena Banana Liqueur)

VENA LIQUOR IMPORT–EXPORT CO., LTD.

64 Le Hong Phong Street, Quang Tri Ward, 

Quang Tri Province

0948.141.971

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RƯỢU VENA

64 Lê Hồng Phong, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

0948.141.971

Nhóm sản phẩm rượu truyền thống

Từ làng Kim Long giàu truyền thống chưng cất, Vena Spirits ra đời với mong muốn hồi sinh nghệ thuật nấu rượu 
Việt Nam trong tinh thần hiện đại. Trong hành trình trở về sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, người sáng lập 
đã tìm lại phương pháp chưng cất xưa và chuyển hóa chúng thành sản phẩm mang giá trị quốc tế.

Born in Kim Long, a village with a long heritage of distilling, Vena Spirits represents the revival of. During his return 
after decades abroad, the founder rediscovered these methods and transformed them into award winning spirits 
recognized on the global stage.
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XUAN HUNG CLEAN MUSHROOM & FERMENTED 
WINE COOPERATIVE

Bac Trach Commune, Quang Tri Province

0368.176.919

Rượu nếp Xuân Hưng 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - KINH DOANH NẤM SẠCH VÀ 
RƯỢU XUÂN HƯNG

Xã Bắc Trạch - tỉnh Quảng Trị 

0368.176.919

Xuan Hung Glutinous Rice Wine
Điểm đặc trưng của Rượu nếp Xuân Hưng nằm ở sự cân bằng 
tự nhiên giữa hương men và vị ngọt hậu của nếp. Dòng nước 
Mối Mối mát lành góp phần làm rượu thêm tinh khiết. Nhờ thời 
gian ủ vừa đủ, rượu có hương thơm thanh, vị mềm, dễ uống và 
phù hợp với nhiều dịp sum họp gia đình.

The distinctive feature of Xuan Hung sticky rice wine lies in 
the natural balance between the aroma of fermentation and 
the sweet aftertaste of the rice. The cool, pure water from Moi 
Moi contributes to the wine’s purity. Thanks to the optimal 
fermentation time, the wine has a delicate fragrance, a smooth 
taste, and is easy to drink, making it suitable for many family 
gatherings.

Rượu trắng, rượu 
mùi Thế Hệ Mới
New Generation Liquor Collection

 HIEN NHAN THINH VUONG ONE-MEMBER CO., LTD.

Le Thuy Commune, Quang Tri Province

0962.494.333

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HIỂN NHÂN THỊNH VƯỢNG

xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị

0962.494.333Bộ sản phẩm kết hợp rượu trắng truyền thống cùng rượu mùi 
có hương thơm nhẹ và dễ uống. Đây là gợi ý phù hợp cho tiệc 
tùng hoặc làm quà tặng trang nhã.

The set brings together classic white liquor and a flavored 
liqueur with a smooth, approachable profile. It is a refined option 
for gatherings or thoughtful gifting.

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm rượu truyền thống
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Rượu chuối rừng Đồng Hóa có mùi thơm đặc trưng của 
chuối chín, vị êm và hậu ngọt nhẹ. Sản phẩm mang màu 
sắc đặc trưng miền núi, thích hợp dùng trong các buổi 
gặp mặt.

Dong Hoa wild banana liquor features a ripe banana aroma 
with a smooth taste and a gentle sweet finish. It reflects 
the character of the highlands and suits casual gatherings.

HUONG RUNG VINH LOI AGRO-FORESTRY 
COOPERATIVE

Tuyen Phu Commune, Quang Tri Province

0963.613.312

Rượu chuối rừng
Đồng Hóa 2023 HTX SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP 

HƯƠNG RỪNG VĨNH LỢI 

Xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị

0963.613.312

Dong Hoa Wild Banana Liquor 2023

Nếp ủ
Fermented Glutinous Rice (Nep U)

CƠ SỞ RƯỢU NHẬT MINH
Xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị

0935.865.246

NHAT MINH DISTILLERY

Truong Ninh Commune, Quang Tri Province

0935.865.246

Nếp ủ được lên men tự nhiên cho hương thơm 
nhẹ, vị ngọt dịu và độ mềm đặc trưng. Sản phẩm 
có thể dùng ăn trực tiếp hoặc chế biến thành 
nhiều món dân dã.

Naturally fermented sticky rice offers a mild 
aroma, soft texture and subtle sweetness. It can 
be enjoyed on its own or used in various traditional 
dishes.

Nhóm sản phẩm rượu truyền thống
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HKD CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU TRUYỀN THỐNG 
TRƯỜNG CHINH

Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

0774.582.777

TRUONG CHINH TRADITIONAL LIQUOR 
HOUSEHOLD BUSINESS

Dong Thuan Ward, Quang Tri Province

0774.582.777

Rượu Trường Chinh được hình thành từ những mẻ 
rượu gia truyền của thập niên mười chín tám mươi. 
Hương vị rượu nếp và rượu nếp cẩm bắt đầu từ men 
truyền thống và gạo quê, tạo nên vị êm dịu và thơm 
trong.

Truong Chinh Rice Wine originates from family recipes 
dating back to the nineteen eighties. Traditional yeast 
and local rice create a smooth and aromatic profile.

Rượu nếp, rượu nếp cẩm
Bộ sản phẩm

Traditional Rice Liquor Collection

(White Glutinous Liquor, Black Glutinous Liquor)

BO CHINH GINSENG AGRICULTURE 
DEVELOPMENT JSC

Trung Thuan Commune, Quang Tri Province

0982.559.664

Rượu Sâm Bố Chính

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
SÂM BỐ CHÍNH 

xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị

0982.559.664

Bo Chinh Ginseng Liquor

Nhóm sản phẩm rượu truyền thống

Rượu Sâm Bố Chính được chế biến từ nguồn sâm bản 
địa được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn công nghệ 
cao, bảo đảm độ thuần khiết và an toàn cho sức khỏe. 
Sản phẩm kết hợp yếu tố truyền thống và dược tính tự 
nhiên, mang hương vị êm dịu và hậu vị ấm đặc trưng 
của sâm.

Bo Chinh Ginseng Wine is made from local ginseng 
cultivated under strict high tech farming standards to 
ensure purity and safety. It offers a smooth taste with 
a warm herbal aftertaste, representing the harmony of 
traditional knowledge and natural medicinal value.the 
character of the highlands and suits casual gatherings.
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Rượu sim Cao Hiền,
rượu nếp cẩm Cao Hiền
Cao Hien Liquor Collection

(Cao Hien Rose Myrtle Wine. Cao Hien Black 
Glutinous Liquor) CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG

Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

0912.637.629

ANH DUONG CO., LTD.

Dong Hoi Ward, Quang Tri Province

0912.637.629

Rượu sim Cao Hiền mang vị chát nhẹ, thơm trái cây, còn rượu nếp 
cẩm có vị ngọt dịu và màu sắc đặc trưng. Bộ sản phẩm cân bằng cả 
hương vị mạnh mẽ lẫn mềm mại.

The Cao Hien set pairs fruity, lightly tannic myrtle wine with sweet, 
velvety black sticky rice wine. Together, they offer a balanced range 
of bold and gentle flavors.

Bộ sản phẩm

Rượu sâm bố chính Tuệ Lâm
Tue Lam Bo Chinh Ginseng Liquor

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ LÂM

Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

0818.434.567 

www. duoclieutuelam.vn

TUE LAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Dong Hoi Ward, Quang Tri Province

0818 434 567

www.duoclieutuelam.vn

Rượu Sâm Bố Chính được chế biến từ nguồn sâm bản địa được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn công nghệ cao, bảo đảm độ 
thuần khiết và an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm kết hợp yếu tố truyền thống và dược tính tự nhiên, mang hương vị êm dịu và hậu 
vị ấm đặc trưng của sâm. Quy trình sản xuất chú trọng từ vùng nguyên liệu, kỹ thuật trồng đạt chuẩn đến công nghệ chế biến, 
hướng đến việc nâng cao giá trị dược liệu và khôi phục thương hiệu sâm quê hương. Rượu phù hợp làm quà biếu sang trọng 
hoặc sử dụng hằng ngày với liều lượng phù hợp để hỗ trợ bồi bổ sức khỏe.

Bo Chinh Ginseng Wine is made from local ginseng cultivated under strict high tech farming standards to ensure purity and safety. 
It offers a smooth taste with a warm herbal aftertaste, representing the harmony of traditional knowledge and natural medicinal 
value. The production process focuses on qualified farming areas and modern processing methods to enhance the value of native 
ginseng and sustainably revive its heritage. This product is suitable as a premium gift or for moderate daily use to support wellbeing.

Nhóm sản phẩm rượu truyền thống
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Ảnh: Nguyễn Trọng Cung



THUỶ SẢN
FISHERY PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Tỉnh Quảng Trị được thiên nhiên ban tặng đường bờ biển dài, nguồn hải sản 
phong phú cùng hệ thống sông ngòi, đầm phá trù phú. Từ bao đời nay, nghề 
biển không chỉ là kế sinh nhai mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng, góp 
phần làm nên bản sắc riêng của vùng đất hai tỉnh.

Nhóm sản phẩm thủy sản là kết tinh của nguồn nguyên liệu tươi ngon và bàn 
tay khéo léo của người dân miền biển. Những đặc sản quen thuộc như mực 
khô, nước mắm, cá khô, ruốc,... đều mang trong mình hương vị đậm đà của 
biển, lưu giữ bí quyết chế biến truyền thống qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh việc giữ gìn tinh hoa xưa, nhiều cơ sở sản xuất đã mạnh dạn ứng 
dụng công nghệ hiện đại trong sơ chế, đóng gói và bảo quản, giúp sản phẩm 
đạt chuẩn an toàn thực phẩm, mẫu mã đẹp, có khả năng vươn xa ra thị 
trường trong và ngoài nước.

Mỗi sản phẩm không chỉ là món ngon địa phương mà còn là câu chuyện về 
con người miền biển kiên cường, về tinh thần lao động bền bỉ và khát vọng 
vươn lên từ sóng gió. 

The province of Quang Tri is blessed by nature with 
a long coastline, abundant seafood resources, and 
a rich system of rivers, lagoons, and estuaries. For 
generations, fishing has not only been a means of 
livelihood but also an integral part of local culture, 
helping to shape the unique identity of this coastal 
land.

The province’s fishery products are the perfect blend 
of fresh ingredients and the skillful hands of local 
fishermen. Familiar specialties such as dried squid, 
fish sauce, dried fish, and shrimp paste all carry 
the deep, distinctive flavor of the sea, preserving 
traditional processing secrets passed down through 
generations.

Along with maintaining time-honored values, many 
local producers have boldly adopted modern 
technology in preliminary processing, packaging, and 
preservation. This innovation has improved food safety 
standards and product design, allowing these local 
specialties to reach wider markets both domestically 
and internationally.

Each product is more than just a delicious dish, it tells 
the story of the resilient coastal people, their enduring 
hard work, and their unwavering determination to rise 
above the challenges of the sea.
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Nước mắm biển Mỹ An được làm hoàn toàn thủ 
công. Nguyên liệu chính là các loại cá tươi như cá 
nục, cá duội, cá cơm than,... được ướp với muối 
theo tỷ lệ chuẩn mực riêng cho từng loại. Đây là 
khâu quan trọng nhất, bởi tỷ lệ cá và muối quyết định 
hương vị và độ ngon của nước mắm. Nước mắm 
biển Mỹ An là tinh hoa lao động của người dân miền 
biển Quảng Trị mặn mòi, chân thật và đậm đà. 

My An Sea Fish Sauce is crafted entirely by hand. 
Its main ingredients are fresh fish such as mackerel, 
anchovy, and scad, which are mixed with salt following 
precise ratios unique to each type of fish. This is the 
most important step, as the balance between fish and 
salt determines the flavor and richness of the final 
product. My An Sea Fish Sauce represents the true 
essence of the hardworking coastal people of Quang 
Tri, deeply rooted in tradition, genuine in spirit, and 
full of character.

Nước mắm biển Mỹ An 
(loại 25g/l; loại 12g/l)
My An Sea Fish Sauce (25G/L; 12G/L)

MY AN GENERAL TRADING PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY

No. 09 Mai Van Toan, Dien Sanh Commune, 

Quang Tri Province

0915.399.757

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP MỸ AN

Số 09 Mai Văn Toàn, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

0915.399.757

Mực ống cắt lát 
Thanh Quang
Thanh Quang Sliced Squid

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
THANH QUANG 

Thôn Thanh Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

0986.662.345

THANH QUANG TRADING SERVICE CO., LTD

Thanh Gianh Village, Bac Trach Commune, 

Quang Tri Province

0986.662.345

Mực ống cắt lát Thanh Quang được chọn lọc từ những 
con mực tươi, săn chắc, đánh bắt ngay tại vùng biển 
Quảng Trị và sơ chế sơ ngay khi tàu vừa cập bờ. Sau 
đó, mực được cắt lát đều, cấp đông nhanh để giữ trọn 
vị ngọt tự nhiên và độ giòn của thịt mực. Với cam kết 
chất lượng và thương hiệu uy tín, sản phẩm đang dần 
trở thành lựa chọn tin cậy cho người tiêu dùng trong 
và ngoài tỉnh.

Thanh Quang Sliced Squid is carefully selected from 
freshly-caught, firm tube squids from the seas of Quang 
Tri, immediately processed once the boat docks. The 
squid is then evenly sliced and flash-frozen to preserve 
its natural sweetness and tender-crisp texture. With 
its strong commitment to quality and trusted brand 
reputation, Thanh Quang Sliced Squid is becoming the 
go-to choice for consumers both locally and beyond.

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Nước mắm truyền thống 
cá cơm Ngọc Biển
Ngoc Bien Anchovy Fish Sauce 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP VIỆT TRUNG QB

Thôn Thanh Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

0912.190.941

VIET TRUNG QB GENERAL TRADING AND SERVICE CO., LTD

Thanh Gianh Village, Bac Trach Commune, Quang Tri Province

0912.190.941

Nước mắm cá cơm Ngọc Biển là sản phẩm 
truyền thống “cha truyền con nối” của gia 
đình tại làng biển Thanh Trạch, Quảng Trị - 
nơi giao hòa giữa sông Gianh và biển lớn. 
Với nguyên liệu là cá cơm tươi và muối biển 
tự nhiên, ủ chượp theo phương pháp cổ 
truyền, nước mắm Ngọc Biển cho ra những 
giọt mắm vàng óng, thơm dịu, đậm đà vị 
biển.

Ngoc Bien anchovy fish sauce is a 
traditional family craft passed down 
through generations in the coastal village 
of Thanh Trach, Quang Tri, where the Gianh 
River meets the open sea. Made from 
fresh anchovies and natural sea salt, and 
fermented using age-old methods, Ngoc 
Bien fish sauce delivers golden, aromatic 
drops that carry the rich, authentic flavor of 
the ocean.

Nước mắm mực được chế biến từ mực tươi và muối 
biển sạch, ủ chượp trong thời gian dài để chắt lọc từng 
giọt tinh túy nhất. Trải qua nhiều tháng lên men tự nhiên, 
sản phẩm cho ra hương vị đậm đà, hậu ngọt đặc trưng 
mà không loại nước mắm nào có được. Đây là nước 
mắm sạch, giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, được 
bảo quản bằng độ mặn tự nhiên mà không sử dụng phụ 
gia hay chất bảo quản công nghiệp. 

Squid Fish Sauce is made from fresh squid and pure sea 
salt, naturally fermented over a long period to extract 
every drop of rich, savory essence. After months of careful 
aging, it delivers a deep, umami flavor and pleasant 
sweetness unique to this traditional craft. The product is 
100% natural, preserved only with salt - no additives or 
industrial preservatives are ever used.

THANH QUANG TRADING SERVICES CO., LTD

Bac Trach Commune - Quang Tri Province

0986.662.345

Nước mắm mực

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
THANH QUANG

Xã Bắc Trạch - tỉnh Quảng Trị

0986.662.345 

Squid Fish Sauce

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Nước mắm chay Tuấn Linh là sản phẩm độc đáo kết hợp 
giữa nấm organic và nghệ thuật chế biến truyền thống 
Việt. Không sử dụng cá hay nguyên liệu động vật, nước 
mắm được chiết xuất từ các loại nấm ăn cao cấp như 
nấm Hoàng đế, nấm hương…, nuôi trồng theo tiêu chuẩn 
ISO 22000:2018.

Tuan Linh Vegan Fish Sauce is a unique product that 
blends organic mushrooms with the traditional Vietnamese 
craft of sauce making. Without using fish or any animal-
based ingredients, the sauce is extracted from premium 
edible mushrooms such as king oyster and shiitake, all 
cultivated under the ISO 22000:2018 standard.

TUAN LINH CLEAN MUSHROOM PRODUCTION AND 
AGRICULTURAL BUSINESS COOPERATIVE

Son Ly Village, Dong Trach Commune, Quang Tri Province

0968.847.579

Nước mắm chay Tuấn Linh 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KINH 
DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH 

Thôn Sơn Lý, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

0968.847.579 

Tuan Linh Vegan Fish Sauce 

Nước mắm cốt cá cơm 
Hiền Dục Cảnh Dương 
Hien Duc Pure Anchovy Fish Sauce from Canh Duong

HỘ KINH DOANH CAO THỊ NỊNH
xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị

0948.258.829 

CAO THI NINH BUSINESS HOUSEHOLD

Hoa Trach Commune, Quang Tri Province

0948.258.829

Tự hào là sản vật “tiến vua” trứ danh của vùng biển Cảnh Dương, 
nước mắm cốt cá cơm Hiền Dục được chế biến từ loại cá đặc biệt 
mang tên Hàm Hương, nổi tiếng bởi vị ngọt thanh và hương thơm dịu 
tự nhiên. Sự hòa quyện giữa phương pháp cổ truyền và công nghệ 
hiện đại giúp nước mắm Hiền Dục có hương vị đậm đà, tinh khiết, 
xứng đáng là món quà đặc sản đậm hồn biển Quảng Trị.

Proudly known as a royal delicacy, Hien Duc Pure Anchovy Fish Sauce 
from Canh Duong is made from a unique fish called Ham Huong, 
prized for its natural sweetness and delicate aroma. By combining 
traditional fermentation techniques with modern production 
technology, Hien Duc fish sauce achieves a rich, pure, and refined 
flavor worthy of being a signature gift that captures the true essence 
of the Quang Tri sea.

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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KHAI HA FISH SAUCE PRODUCTION FACILITY

Quarter 3, Cua Viet Commune, Quang Tri Province

0988.990.581/ 0855.524.003

Nước mắm Khai Hà 

CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM KHAI HÀ

Khu phố 3, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

0988.990.581/ 0855.524.003

Khai Ha Fish Sauce
Từ vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, thương hiệu nước 
mắm Khai Hà chọn cá cơm tươi và muối biển, ủ chượp trong 
12 - 15 tháng theo phương pháp truyền thống để cho ra 
những giọt mắm vàng óng đầy tinh túy. Sản phẩm nổi bật với 
độ đạm cao, không sử dụng bất kỳ phụ gia hay chất bảo quản 
nào. Mỗi nồng hương nước mắm Khai Hà là kết quả của quá 
trình chọn cá nguyên liệu tươi, trộn muối đúng tỷ lệ và ủ nắng 
gió miền Trung.

From the coastal area of Cua Viet in Quang Tri province, the 
Khai Ha fish sauce brand selects fresh anchovies and natural 
sea salt, fermenting them for 12 - 15 months using traditional 
methods to produce pure, golden drops of fish sauce. 
The product stands out for its high protein content and the 
complete absence of additives or preservatives. Every rich, 
fragrant note of Khai Ha fish sauce is the result of carefully 
chosen fresh anchovies, the precise salt ratio, and months of 
sun and wind from the Central Coast.

Ruốc Nhân Thọ, nước 
mắm Nhân Thọ

Nhan Tho Fermented Shrimp Paste & Fish 
Sauce product set

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ NGA
TDP Nhân Thọ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị

0985.187.967

TRUONG THI NGA HOUSEHOLD BUSINESS

Nhan Tho Residential Area, Bac Gianh Ward, Quang Tri Province

0985.187.967

Bộ sản phẩm ruốc và nước mắm Nhân Thọ được chế biến tại 
phường Bắc Gianh là vùng biển giàu truyền thống nghề thủy 
sản. Cơ sở do bà Trương Thị Nga làm chủ với hơn 30 năm kinh 
nghiệm, đã xây dựng thương hiệu Nhân Thọ nổi bật với phương 
pháp làm truyền thống: chọn cá cơm tươi, ủ muối kỹ và ủ chượp 
lâu để cho ra những sản phẩm đậm vị biển, thơm ngon vượt trội. 

Nhan Tho Fermented Shrimp Paste & Fish Sauce originate from 
Bac Gianh ward - a coastal region with a rich seafood processing 
tradition. Led by Mrs Truong Thi Nga, with more than 30 years’ 
experience, the brand has become well-known for its authentic 
approach: selecting fresh anchovies, salted thoroughly and 
fermented for months to achieve exceptional sea-flavored taste. 

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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nước mắm và ruốc Ông Lợi
Product set: Ong Loi Fish Sauce & Fermented 
Shrimp Paste

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NUÔI
Thôn Xuân Ngọc, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

0386.635.083

VO THI NUOI BUSINESS HOUSEHOLD

Xuan Ngoc Village, Cua Viet Commune, Quang Tri Province

0386.635.083

Bộ sản phẩm nước mắm và ruốc Ông Lợi là sự kết tinh tinh 
túy của biển cả Quảng Trị nơi những người dân làng chài vẫn 
ngày ngày giữ trọn nghề truyền thống cha ông để lại. Nước 
mắm Ông Lợi được ủ chượp từ cá cơm tươi và muối biển 
nguyên chất trong thời gian dài, tạo nên vị mặn mà, ngọt hậu 
và hương thơm dịu đặc trưng. Ruốc Ông Lợi lại mang hương 
vị tự nhiên, được chế biến thủ công từ cá biển tươi, sấy khô 
và tơi mịn, giữ trọn vị ngọt đậm đà của biển.

The Ong Loi Fish Sauce & Fermented Shrimp Paste embodies 
the pure essence of the Quang Tri sea - a land where coastal 
villagers have faithfully preserved their traditional craft for 
generations. Ong Loi fish sauce is naturally fermented from 
fresh anchovies and pure sea salt over a long period, creating 
a signature balance of rich saltiness, gentle sweetness, and a 
delicate aroma. The fermented shrimp paste, also handcrafted 
from freshly caught sea fish, is finely dried to achieve a light, 
fluffy texture while preserving the ocean’s naturally rich, savory 
flavor.

Bộ sản phẩm

Ruốc bột bà Vầy là đặc sản nổi tiếng của Quảng Trị, 
được chế biến từ cá biển tươi ngon qua bí quyết gia 
truyền nhiều đời. Sản phẩm có hương thơm dịu nhẹ và 
vị đậm đà tự nhiên, thường dùng làm gia vị hoặc món 
ăn kèm cơm nóng.

Ms. Vay’s Flour Shrimp Paste is a renowned specialty 
of Quang Tri Province, crafted from fresh sea fish using 
a generations-old family recipe. With its delicate aroma 
and naturally rich flavor, this product is commonly used 
as a seasoning or a flavorful side dish to accompany 
steamed rice.

Ruốc bột bà Vầy
Ms Vay’s Flour Shrimp Paste

TRUONG THI VAY HOUSEHOLD BUSINESS

My Thuy Commune, Quang Tri Province

0388.765.336

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ VẦY

xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị

0388.765.336

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Nước mắm, mực khô 
Fish Sauce & Dried Squid product set

Nước mắm Long Tám sản xuất bởi Hợp tác xã sản xuất 
kinh doanh dịch vụ chế biến thủy sản Long Tám được chế 
biến từ cá biển tươi và muối biển tự nhiên, chiết xuất 100% 
nguyên liệu tự nhiên. Mực khô Long Tám được tuyển chọn 
và phơi khô theo phương pháp truyền thống mang đến vị 
ngọt tự nhiên của biển, độ dai chín vừa phải và mùi thơm 
đặc trưng. Bộ sản phẩm này không chỉ làm đầy bữa ăn gia 
đình mà còn là món quà đặc sản ý nghĩa, thể hiện niềm tự 
hào vùng biển Quảng Trị.

Long Tam fish sauce, crafted by the Long Tam Seafood 
Processing Cooperative, is made from fresh sea fish and 
natural sea salt, using 100% natural extraction. Long Tam 
dried squid is carefully selected and traditionally sun‑dried, 
delivering the sea’s natural sweetness, the perfect 
chewiness and a signature aroma. This product duo is ideal 
for enriching everyday meals or as a meaningful regional gift, 
encapsulating the coastal pride of Quang Tri.

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ, 
CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG TÁM

Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

0983.842.024 

www.thuysanlongtam.com

LONG TAM SEAFOOD PROCESSING AND SERVICE 
PRODUCTION COOPERATIVE

Dong Hoi Ward, Quang Tri Province

0983.842.024

www.thuysanlongtam.com

Bộ sản phẩm

 (Năm 2024 chứng nhận Bộ sản phẩm: Nước mắm, mực khô Long Tám )

(2024 certified Product Set: Long Tam Fish Sauce and Dried Squid)

Nước mắm Nhân Nam
Nhan Nam Fish Sauce

HTX CHẾ BIẾN THUỶ SẢN NHÂN TRẠCH
Xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

0981.157.767 

NHAN TRACH SEAFOOD PROCESSING COOPERATIVE

Nam Trach Commune, Quang Tri Province

0981.157.767

Nước mắm Nhân Nam là thương hiệu của Hợp tác xã chế biến 
thủy sản Nhân Trạch, đảm bảo quy trình sản xuất vệ sinh an toàn 
thực phẩm và giàu dinh dưỡng. Thành phẩm là nước mắm vàng 
óng, thơm ngon, đậm vị, phù hợp với mọi bữa ăn gia đình. Sản 
phẩm được nhiều người lựa chọn khi muốn thưởng thức nước 
mắm ngon Quảng Trị hoặc làm quà biếu đặc sản.

Nhan Nam fish sauce is a brand of the Nhan Trach Seafood 
Processing Cooperative, produced under strict food safety and 
hygiene standards while retaining high nutritional value. The 
finished product has a golden hue, a rich aroma, and a full-bodied 
flavor, making it suitable for every family meal. It is a popular 
choice for those who want to enjoy authentic Quang Tri fish sauce 
or purchase it as a local specialty gift.

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Cá cơm hấp chín phơi khô Trọng Phước được chế biến 
theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại. Cá 
tươi được tuyển chọn kỹ, hấp chín bằng hơi nước để giữ 
trọn vị ngọt tự nhiên, sau đó phơi khô dưới nắng nhẹ, tạo 
nên hương vị đậm đà và màu sắc tự nhiên, an toàn. Sản 
phẩm không sử dụng chất bảo quản, giàu đạm, tiện lợi 
khi chế biến và đặc biệt phù hợp cho các món kho, rim, 
xào hoặc làm quà đặc sản.

Trong Phuoc Steamed and Dried Anchovies are crafted 
using a blend of traditional methods and modern 
techniques. Fresh anchovies are carefully selected, 
steamed to lock in their natural sweetness, then gently 
sun dried to develop a rich flavor and natural golden color 
without additives. Preservative free and high in protein, 
this product is versatile for braised, caramelized, or stir-
fried dishes, and makes a perfect specialty gift.

Cá cơm hấp chín phơi khô 
Trọng Phước 
Trong Phuoc Steamed and Dried Anchovies

HO THI VINH HOUSEHOLD BUSINESS

Quarter 2, Cua Viet Commune, Quang Tri Province

0972.911.410

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ VĨNH

Khu phố 2, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

0972.911.410

Mực khô
Dried Squid

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN 
DƯƠNG NGA

Thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

0961.803.869 

www.htxduongnga.com

DUONG NGA AGRICULTURAL AND AQUATIC 
PRODUCT PROCESSING COOPERATIVE

Hai Dong Village, Phu Trach Commune, Quang Tri Province

0961.803.869

www.htxduongnga.com

Mực khô được chế biến từ những con mực tươi mới đánh bắt, tuyển 
chọn kỹ và sơ chế ngay tại vùng biển Quảng Trị. Với phương thức 
truyền thống kết hợp cải tiến hiện đại, mực được mổ, phơi khô và 
đóng gói trong môi trường đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn 
thực phẩm. Năm 2022, sản phẩm này đã được công nhận là một 
trong các “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh” tại 
Quảng Trị. 

The Dried Squid is crafted from freshly caught squid, carefully 
selected and processed in Quang Tri’s coastal region. By blending 
traditional methods with modern improvements, the squid is cleaned, 
sun‑dried and packaged in hygienic, food‑safe conditions. In 2022, it 
was recognized as one of the “Outstanding Rural Industrial Products 
at Provincial Level” in Quang Tri. 

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Cá lóc khô tẩm gia vị 
Seasoned Dried Snakehead Fish

HỢP TÁC XÃ SXKD-DV THỦY SẢN NGƯ NAM

Thôn Liêm Nam, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị

 0379.293.395

NGU NAM AQUATIC PRODUCTION AND 
SERVICE COOPERATIVE

Liem Nam Village, Sen Ngu Commune, 

Quang Tri Province

0379.293.395

Cá lóc khô tẩm gia vị được chế biến từ những 
con cá lóc tươi, nói chung là cá nước ngọt chất 
lượng, được làm sạch kỹ, ướp gia vị truyền thống 
rồi phơi khô hoặc sấy nhẹ, giữ vị đậm đà và thơm 
ngon tự nhiên. Thịt cá săn chắc, tẩm vừa miệng, 
có màu vàng đẹp mắt, là lựa chọn tuyệt vời để 
nướng, chiên giòn hoặc dùng làm món nhậu bên 
ly bia. Vì được ướp và chế biến kỹ, sản phẩm giữ 
được nhiều dưỡng chất như protein, vitamin A và 
các axit béo có lợi. 

Seasoned Dried Snakehead Fish is made from 
freshly caught snakehead, thoroughly cleaned, 
marinated with traditional spices, then sun‑dried or 
lightly baked to preserve its rich flavor and natural 
aroma. The fish meat becomes firm and flavorful, 
achieving a beautiful golden hue. It’s an excellent 
choice for grilling, deep‑frying or enjoying as 
a snack with beverages. Because of its careful 
preparation, the product retains valuable nutrients 
like protein, vitamin A and beneficial fatty acids. 
choice for those seeking gentle detox support and 
a healthier tea routine.

Sản phẩm Chả cá Yummy Food được sản xuất bởi 
Công ty TNHH Yummy Food. Nguyên liệu chính là 
cá đổng là loài cá biển tươi ngon đặc trưng miền 
Trung được chế biến bằng công nghệ Surimi hiện 
đại, tạo nên chả cá có kết cấu mềm mịn, dai thơm 
và giữ trọn hương vị biển. 

The Yummy Food Fishcakes are produced by 
Yummy Food Co., Ltd. The main ingredient is 
nemipterus, a fresh and flavorful marine fish typical 
of Central Vietnam, processed using modern 
surimi technology. This creates fish cakes with a 
smooth, elastic texture and a fragrant taste that fully 
preserves the essence of the sea.

Chả cá Yummy Food
Yummy Food Fish Cake

YUMMY FOOD CO., LTD

Thanh Khe Village, Bac Trach Commune, 

Quang Tri Province

0888822223

CÔNG TY TNHH YUMMY FOOD

Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

0888822223

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Cá Bờm trắng
White Bom

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, MUA BÁN, CHẾ BIẾN 
THỦY HẢI SẢN VƯƠNG ĐOÀN

Thôn Cừa Thôn, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị

0968.370.177 

www.haisanvuongdoan.com

VUONG DOAN SEAFOOD PRODUCTION, TRADING 
AND PROCESSING COOPERATIVE

Cua Thon Village, Ninh Chau Commune, Quang Tri Province

0968.370.177

www.haisanvuongdoan.com

Cá bờm trắng là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng biển Hải 
Ninh, Quảng Trị, nổi bật với hương vị biển đậm đà, thịt mềm ngọt và 
màu trắng tự nhiên. Đây là sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã Vương 
Đoàn, nơi người dân vẫn giữ nghề truyền thống khai thác và chế biến 
thủy sản lâu đời. Cá được đánh bắt tươi, sơ chế kỹ lưỡng và chế 
biến theo nhiều phương pháp: sấy khô, chiên, kho tiêu, rim mắm,… 
nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng.

White Bom fish is a famous specialty from the coastal area of Hai 
Ninh, Quang Tri, known for its natural white color, tender sweet 
meat, and rich ocean flavor. It is the flagship product of Vuong Đoan 
Cooperative, where locals continue the longstanding tradition of 
seafood harvesting and processing. The fish is caught fresh, carefully 
processed, and prepared in various ways sun‑dried, fried, braised with 
pepper, or simmered in fish sauce to preserve its natural flavor and 
nutritional value.

Mực cán tẩm gia vị
Seasoned Dried Squid

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN HOÀNG PHÚC
Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

0835.422.288 

HOANG PHUC AQUATIC COOPERATIVE

Dong Trach Commune, Quang Tri Province

0835.422.288

Mực cán tẩm gia vị Hoàng Phúc được chế biến từ loại mực 
ống đánh bắt tươi tại Đông Trạch, Quảng Trị. Qua quá trình 
sơ chế kỹ, mực được cán mỏng, ướp gia vị truyền thống rồi 
sấy khô giữ trọn vị ngọt tự nhiên, độ dai vừa phải và hương 
thơm đặc trưng của biển. Sản phẩm là kết quả của sự kết 
hợp giữa phương pháp thủ công và cải tiến sản xuất hiện 
đại, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản địa phương. 

Hoang Phuc Seasoned Dried Squid is crafted from 
freshly‑caught tube squid from Dong Trach, Quang Tri. 
Through meticulous processing, the squid is flattened, 
marinated with traditional spices, then dried preserving its 
natural sweetness, perfect chewiness and the unmistakable 
aroma of the sea. The product represents a blend of artisanal 
methods and modern production to elevate the value of local 
seafood.

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Cá cơm rim Phát Đạt là món ăn đặc sản tiện lợi từ vùng 
biển Quảng Trị, được chế biến từ cá cơm tươi vừa đánh 
bắt, rửa sạch, rồi rim với muối biển và các gia vị truyền 
thống cho đến khi thấm đều và có độ bóng óng đặc trưng. 
Sản phẩm thích hợp dùng ngay, phù hợp với cả bữa cơm 
gia đình và làm món ăn nhâm nhi. 

Phat Dat Stirfried Dried Anchovy is a specialty snack from 
Quang Tri’s coastal shores. Freshly caught anchovies are 
cleaned and slowly simmered with sea salt and traditional 
seasonings until deeply infused and beautifully glazed. 
This ready to eat product is perfect for family meals or 
casual snacking. 

PHAT DAT PRODUCTION AND PROCESSING 
COOPERATIVE

Le Thuy Commune, Quang Tri Province

0905.055.509

Cá cơm rim Phát Đạt

HTX SẢN XUẤT CHẾ BIẾN PHÁT ĐẠT 

Xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị

0905.055.509

Phat Dat Stirfried Dried Anchovy 

Mực khô 
Dried Squid

Mực khô Ngư Nam là sản phẩm đặc sắc của 
vùng biển xã Sen Ngư, Quảng Trị nơi nghề câu 
mực và chế biến thủy sản đã trở thành truyền 
thống lâu đời. Sản phẩm được lựa chọn kỹ 
nguyên liệu mực ống tươi mới vừa đánh bắt, rửa 
sạch và phơi khô theo phương pháp thủ công, 
giữ lại trọn vẹn vị ngọt tự nhiên và hương biển 
đặc trưng. 

Ngu Nam Dried Squid is a signature specialty 
from the seaside commune of Sen Ngu, Quang 
Tri, a place where squid fishing and seafood 
processing are rooted in local heritage. The 
product is made from freshly caught tube squids, 
carefully cleaned, and sun-dried using traditional 
methods to retain every bit of its natural 
sweetness and distinctive ocean aroma. 

HTX SXKD DV THỦY SẢN NGƯ NAM

Xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị

0379.293.395

NGU NAM AQUATIC PRODUCTS PRODUCTION 
AND BUSINESS SERVICES COOPERATIVE

Sen Ngu Commune, Quang Tri Province

0379.293.395

Nhóm sản phẩm thuỷ sản
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Muối cá lá Gia Hân
Gia Han Mackerel Scad With Traditional 
Seasonings Salt

CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA HÂN
Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị

0947.947.567 

GIA HAN PRODUCTION FACILITY

Nam Son Village, Vinh Thuy Commune, Quang Tri Province

0947.947.567

Muối cá la Gia Hân là sản phẩm gia vị đặc trưng của vùng biển 
Quảng Trị, mang đậm bản sắc nghề cá ven biển. Sản phẩm được 
chế biến từ nạc cá nục ướp với muối biển sạch và một số gia 
vị truyền thống, giữ trọn vị mặn và hương thơm đặc trưng của 
biển cả. Sản phẩm này không chỉ dùng để ăn kèm cơm, mà còn 
biến tấu thành món nhậu thú vị hoặc gia vị ướp hải sản cực kỳ 
độc đáo.

The Gia Han Mackerel Scad With Traditional Seasonings Salt is a 
distinctive seafood seasoning from Quang Tri’s coastal region that 
reflects the local fishing heritage. Made from fresh mackerel scad 
with pure sea salt and traditional seasonings, preserving the salty 
tang and aromatic essence of the sea. This product is not only 
great for eating with rice but also makes for an interesting snack 
or a unique seasoning for seafood dishes.

Nhóm sản phẩm thuỷ sản

Ảnh: Hoàng Huy
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CHẾ BIẾN
TỪ THỊT 

Nhóm
sản
phẩm

Nhóm sản phẩm chế biến từ thịt thể hiện sự khéo léo và tâm 
huyết của người dân trong việc gìn giữ hương vị ẩm thực truyền 
thống. Từ nguồn nguyên liệu thịt tươi sạch, quy trình chế biến 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm như nem 
chua, chả bò, xúc xích,… đều mang hương vị đậm đà, thơm 
ngon tự nhiên.

Điểm đặc trưng của nhóm sản phẩm này là sự kết hợp giữa 
truyền thống và hiện đại. Người làm nghề vẫn giữ nguyên công 
thức chế biến thủ công nhưng ứng dụng thêm công nghệ mới 
để nâng cao chất lượng, mẫu mã và kéo dài thời gian bảo quản. 
Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ phục vụ tốt nhu cầu trong nước 
mà còn được nhiều du khách lựa chọn làm quà đặc sản, mang 
hương vị đậm đà và tinh túy của vùng đất Quảng Trị.

Nhóm sản phẩm chế biến từ thịt là minh chứng cho sự tận tâm 
và sáng tạo trong từng công đoạn từ chọn nguyên liệu đến thành 
phẩm góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực quê hương và khẳng 
định vị thế nông sản Quảng Trị trên thị trường.

Ảnh: Danh Phạm
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The processed meat product group reflects the 
craftsmanship and dedication of local people in 
preserving traditional flavors. Using fresh, clean meat 
and ensuring strict food safety standards, products 
such as fermented pork roll, beef sausage, sausage,... 
all deliver rich, natural, and authentic tastes.

What makes this group stand out is the blend of 
tradition and modernity. While maintaining traditional 
recipes, producers apply modern techniques to 
improve quality, packaging, and shelf life. As a result, 
these products not only meet domestic demand but 
are also popular gifts for visitors, carrying the distinct 
and refined flavors of Quang Tri.

The processed meat products reflect the region’s 
dedication and creativity in every stage from ingredient 
selection to final packaging celebrating the province’s 
culinary identity and strengthening the reputation of 
Quang Tri’s agricultural products on the market.

THE PROCESSED MEAT PRODUCTS

Xúc xích heo
thảo dược Hoài Sen 
Hoai Sen Herb Pork Sausage

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN TÂM SEN 
Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

0948.528.312

TAM SEN SAFE AGRICULTURAL COOPERATIVE

Dong Trach Commune, Quang Tri Province

0948.528.312

Xúc xích heo thảo dược Hoài Sen được làm từ thịt heo thịt sạch, 
nuôi từ thức ăn có nguồn gốc thảo dược như đinh lăng, hoàn ngọc, 
nghệ, gừng… trong môi trường chăn nuôi đảm bảo. Thịt heo thảo 
dược được chế biến theo quy trình khép kín, không sử dụng chất 
tăng trọng hay kháng sinh không cần thiết, từ đó tạo nên xúc xích có 
hương vị thơm ngon, an toàn và tốt cho sức khỏe.

Nhan Nam Fish Sauce is a brand produced by the Nhan Trach 
Seafood Processing Cooperative. It has been awarded the provincial 
3-star OCOP rating, ensuring a clean, safe production process and 
high nutritional value. The final product is a golden, flavorful, rich fish 
sauce that suits every family meal. It is a popular choice for those 
who want to enjoy authentic Quang Tri fish sauce or purchase a local 
specialty as a gift.

Nhóm sản phẩm chế biến từ thịt
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Xúc xích heo Hà Thắng
Ha Thang Pork Sausage

Xúc xích heo Hà Thắng được sản xuất tại vùng gò 
đồi xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị nơi có điều kiện 
chăn nuôi sạch và môi trường thiên nhiên thuận lợi. 
Sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao 
cấp tỉnh. Sử dụng thịt heo chọn lọc, được ướp gia vị 
truyền thống, hun khói hoặc sấy khô nhẹ để giữ trọn 
vị thơm, giòn và đậm đà. Hà Thắng xúc xích à biểu 
tượng của nghề chế biến thực phẩm an toàn và sáng 
tạo tại vùng đồi Quảng Trị

Ha Thang Pork Sausage is produced in the hilly region 
of Quang Ninh Commune, Quang Tri Province, an area 
known for its clean pig farming and favorable natural 
conditions. The product has earned a provincial OCOP 
3-star certification. Made from carefully selected pork, 
this sausage is seasoned with traditional spices and 
lightly smoked or dried to preserve its aroma, crisp 
exterior and rich flavor. Ha Thang sausage is symbol of 
safe-food processing and innovative craftsmanship in 
Quang Tri’s hill country.

HTX SXKD THỰC PHẨM AN TOÀN HÀ THẮNG

Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

0935.684.730

HA THANG SAFE FOOD PRODUCTION AND 
TRADING COOPERATIVE

Quang Ninh Commune, Quang Tri Province

0935.684.730
NGUYEN THI HUONG HOUSEHOLD BUSINESS

Hoan Lao Market, Hoan Lao Commune, Quang Tri Province

0916.107.851

Chả heo Hường Dương

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Chợ Hoàn Lão, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị

0916.107.851

Huong Duong Pork Sausage Chả heo Hường Dương là sản phẩm từ thịt heo chọn lọc, chế 
biến theo công thức truyền thống kết hợp với phương pháp 
hiện đại để đảm bảo độ ngon, an toàn và tiện lợi. Tại cơ sở 
được đánh giá nhiều năm kinh nghiệm, thịt heo được làm sạch, 
xay nhuyễn, ướp gia vị rồi gói vỏ và hấp chín hoặc chiên tùy 
loại. Chả có lớp vỏ ngoài vàng đẹp mắt, bên trong mềm thơm, 
vị đậm đà và giữ được hương thịt tự nhiên. 

Huong Duong Pork Sausage is made from selected pork, 
processed with a traditional recipe combined with modern 
techniques to ensure delicious taste, safety and convenience. 
At the production facility with years of experience, the pork is 
cleaned, finely ground, marinated with spices, then wrapped 
and either steamed or fried depending on the type. The sausage 
features a golden-brown exterior, tender interior, rich flavour and 
true pork aroma. 

Nhóm sản phẩm chế biến từ thịt
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Sản phẩm Chả bò Hồng Dân là món chả bò chế biến theo 
phương pháp truyền thống nổi bật của vùng đồi núi ven 
biển miền Trung. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghề 
làm giò chả gia truyền, cơ sở Hồng Dân đã không ngừng 
giữ vững chất lượng và hương vị đặc trưng, được người 
tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. 

 
The Hong Dan Beef Sausage is a traditional specialty 
crafted with care and skill passed down through 
generations. With over 25 years of experience in producing 
traditional Vietnamese sausages, the Hong Dan facility 
has earned strong consumer trust and recognition for its 
consistent quality. 

NEM CHA PRODUCTION FACILITY - NGO THI HONG

Nam Gianh Commune, Quang Tri Province

0852.409.773

Chả bò Hồng Dân 

CƠ SỞ SẢN XUẤT NEM CHẢ - NGÔ THỊ HỒNG

Xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị

0852.409.773 

Hong Dan Beef Sausage

Sản phẩm Nem chua Minh Dượng từ phường Ba Đồn, 
Quảng Trị là món ăn truyền thống nổi bật với hương vị chua 
nhẹ, ngọt thịt và cay nồng đặc trưng. Nguyên liệu được chọn 
kỹ từ phần thịt nạc mông heo tươi, bì lợn được luộc và bào 
sợi, rồi trộn cùng tỏi, tiêu, đường, muối và ớt,... tất cả đều 
không sử dụng phụ gia, phẩm màu hay hàn the. Sản phẩm 
được chứng nhận đạt OCOP 3‑sao cấp tỉnh. 

Dong Hoa wild banana liquor features a ripe banana aroma 
Minh Duong Fermented Pork Roll from Ba Don ward, Quang 
Tri province is a signature traditional snack featuring a subtle 
sour flavor, tender meat sweetness and a mild spicy kick. 
The recipe uses carefully selected fresh pork loin, boiled 
and shredded pork skin, mixed with garlic, pepper, sugar, 
salt and chili,... with no additives, colorants or borax used. 
This product has achieved 3‑star OCOP certification at the 
provincial level. 

TRAN THI MINH HOUSEHOLD BUSINESS

Thuy Son residential area, Ba Don ward, 

Quang Tri province

0913.045.572

Nem chua Minh Dượng 
- Quảng Long

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MINH

TDP Thủy Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị

0913.045.572 

Minh Duong Fermented Pork Roll - Quang Long

Nhóm sản phẩm chế biến từ thịt
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Ảnh: Lê Đức Thành



CHẾ BIẾN
TỪ BỘT
FLOUR-BASED PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Quảng Trị nổi bật với các sản phẩm chế biến từ bột đa dạng, thể hiện sự 
khéo léo và tinh thần sáng tạo của người dân địa phương. Nhóm sản phẩm 
này bao gồm tinh bột nghệ đỏ, miến dong, bột năng, bột tía tô, ngũ cốc, bột 
cháo canh, bánh lọc và nhiều loại khác, mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn 
văn hóa ẩm thực miền Trung.

Các sản phẩm được làm từ nguyên liệu sạch, tự nhiên, nhiều loại nguyên liệu 
được trồng tại địa phương theo phương pháp canh tác hữu cơ, đảm bảo an 
toàn và giàu dinh dưỡng. 

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nấu ăn hàng ngày, các sản phẩm bột còn phục 
vụ cho chế biến thực phẩm truyền thống, đồ uống, bánh ngọt, các món ăn 
chay và món ăn sáng. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chế biến truyền thống và 
công nghệ hiện đại giúp các sản phẩm bột OCOP Quảng Trị giữ được chất 
lượng ổn định, mẫu mã đẹp, đồng thời có khả năng xuất khẩu và quảng bá 
ẩm thực địa phương ra thị trường trong và ngoài nước.

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột không chỉ là thực phẩm mà còn là câu 
chuyện về văn hóa, sáng tạo và khát vọng nâng tầm nông sản Quảng Trị, góp 
phần xây dựng thương hiệu OCOP nổi bật của tỉnh.

Quang Tri stands out with a wide range of flour-based 
products that showcase the skill and creativity of the 
local people. This product group includes red turmeric 
powder, glass noodles, tapioca starch, perilla powder, 
cereals, rice porridge flour, banh loc, and many others, 
each carrying the distinctive culinary identity of Central 
Vietnam.

These products are made from clean, natural 
ingredients, many of which are locally grown using 
organic farming methods, ensuring both safety and 
high nutritional value.

Beyond meeting daily cooking needs, these flour-
based products are also used to prepare traditional 
dishes, beverages, baked goods, vegetarian meals, 
and breakfast foods. By combining traditional 
processing techniques with modern technology, 
Quang Tri’s OCOP flour products maintain consistent 
quality, attractive packaging, and have the potential 
for export, helping to promote the province’s culinary 
heritage both domestically and internationally.

Flour-based products are more than just food, they 
tell a story of culture, creativity, and the aspiration to 
elevate Quang Tri’s agricultural products, contributing 
to the development of the province’s distinguished 
OCOP brand.
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Tinh bột nghệ đỏ,
viên nghệ đỏ mật ong 

Miến dong Sông Son

Red Turmeric Powder and Red Turmeric 
Honey Tablets product set

Song Son Arrowroot Glass Noodles 

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÂN DI
Xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

0944.663.827 

cososanxuattinhbotnghevandi.com

HỢP TÁC XÃ SINH THÁI SÔNG SON
Thôn Trúc Lý, Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

0975.647.677 

https://sinhthaiviet.com

VAN DI AGRICULTURAL COOPERATIVE
Truong Phu Commune, Quang Tri Province

0944.663.827

cososanxuattinhbotnghevandi.com

SONG SON ECOLOGICAL COOPERATIVE
Truc Ly Village, Quang Ninh Commune, Quang Tri Province

0975.647.677

https://sinhthaiviet.com

Bộ sản phẩm gồm Tinh bột nghệ đỏ Vân Di và Viên nghệ đỏ 
mật ong Vân Di được chế biến hoàn toàn từ nguyên liệu nghệ 
đỏ thuần chủng trồng tại xã Trường Phú, Quảng Trị, kết hợp 
với mật ong thiên nhiên trong phiên bản viên. Tinh bột nghệ đỏ 
Vân Di được chế biến bằng công nghệ hiện đại nhằm loại bỏ 
dầu và nhựa nghệ, giữ lại hàm lượng curcumin cao vượt trội. 
Viên nghệ đỏ mật ong Vân Di chứa 100% nghệ đỏ và mật ong 
nguyên chất, không phụ gia, hỗ trợ sức khỏe.

The product set includes Van Di Red Turmeric Starch and Van 
Di Red Turmeric Honey Capsules, both made entirely from 
pure red turmeric grown in Truong Phu commune, Quang Tri, 
combined with natural honey in the capsule version. Van Di 
Red Turmeric Starch is processed using modern technology to 
remove turmeric oil and resin while retaining a superior curcumin 
content. Van Di Red Turmeric Honey Capsules contain 100% 
red turmeric and pure honey, with no additives, offering effective 
health support.

Miến dong Sông Son được chế biến từ 100% tinh bột dong 
riềng được chọn lọc kỹ từ vùng đồng bào miền núi và đồi quê 
của tỉnh Quảng Trị. Sợi miến có độ dai mềm đặc trưng, giữ 
được màu sắc trong trẻo và hương vị tự nhiên của nguyên liệu. 
Quá trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu sàng 
lọc nguyên liệu, lọc tinh bột, đến ép sợi và đóng gói đảm bảo 
sạch, không chất bảo quản và tạp chất. 

Song Son Arrowroot Glass Noodles is made from 100% pure 
arrowroot starch, carefully selected from the upland and rural 
areas of Quang Tri province. The noodles have a characteristic 
soft and chewy texture, maintaining the clear color and natural 
flavor of the ingredients. The production process is strictly 
controlled, from raw material selection and starch filtration to 
noodle pressing and packaging, ensuring cleanliness with no 
preservatives or impurities.

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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Bột năng Long Giang 
Long Giang Tapioca Starch

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 
LONG GIANG THỊNH

Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

0913.457.907 

http://www.longgiangthinh.com.vn/

LONG GIANG THINH INVESTMENT AND 
CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Quang Ninh Commune, Quang Tri Province

0913.457.907

http://www.longgiangthinh.com.vn/

Bột năng Long Giang được chiết xuất từ 100% củ sắn tươi tuyển 
chọn, sản phẩm trải qua quy trình ép lạnh, tinh lọc kỹ lưỡng và đóng 
gói hiện đại để giữ lại độ trắng sáng, mịn màng và mùi thơm tự nhiên 
đặc trưng. Với màu trắng trong, độ dẻo mềm hoàn hảo, bột năng 
Long Giang là nguyên liệu lý tưởng để làm bánh truyền thống như 
bánh bột lọc, chè sương sa, hoặc dùng trong các món ăn yêu thích 
hàng ngày.

Long Giang Tapioca Starch is extracted from 100% carefully selected 
fresh cassava roots. The product goes through a cold-pressing 
process, thorough filtration, and modern packaging to preserve its 
bright whiteness, smooth texture, and signature natural aroma. With 
its clear white color and perfect elasticity, Long Giang Tapioca Starch 
is an ideal ingredient for traditional dishes like bánh bột lọc, chè sương 
sa, or for a variety of everyday favorite recipes.

Bún sạch Vạn Linh được sản xuất từ gạo ngon của vùng quê Quảng 
Trị, theo quy trình an toàn không sử dụng hàn the hay chất tẩy trắng, 
cho sợi bún trắng trong, dai mềm tự nhiên. Bún tươi sấy Nhất Linh 
là phiên bản tiện lợi hơn: bún tươi sau khi sản xuất được sấy khô, 
giữ được độ dai mềm, dễ bảo quản và vận chuyển. 

Van Linh Clean Noodles is made from premium rice grown in Quang 
Tri, following a safe production process without borax or bleaching 
agents, resulting in clear, naturally chewy noodles. Nhat Linh Dried 
Fresh Noodles are a convenient version: fresh noodles are dried 
right after production, keeping their soft, springy texture while being 
easier to store and transport.

VAN LINH FOOD PRODUCTION FACILITY

Linh Chieu Village, Trieu Co Commune, 

Quang Tri Province

0916.801.689

www.bunvanlinh.com

bún Vạn Linh (Bún sạch
Vạn Linh, Bún tươi sấy Nhất Linh) CƠ SƠ SẢN XUẤT THỰC PHẨM VẠN LINH

Thôn Linh Chiểu, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị 

0916.801.689

www.bunvanlinh.com

Van Linh Noodles product set (Van Linh Clean Noodles, 
Nhat Linh Dried Fresh Noodles)

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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Miến ngũ sắc Loan Hảo được làm từ gạo chọn lọc kết 
hợp với các loại rau củ quả như bí đỏ, cà rốt, khoai lang 
tím, chùm ngây và gấc đã trồng tại địa phương. Sợi miến 
có màu sắc bắt mắt, giữ được độ dai giòn tự nhiên và khi 
nấu không bị đứt gãy.

The Loan Hao Multicolored Glass Noodles are made 
from carefully selected rice combined with locally grown 
vegetables and fruits such as pumpkin, carrot, purple 
sweet potato, moringa, and gac. The noodles feature 
vibrant colors, maintain their natural chewy texture, and 
do not break apart during cooking.

LOAN HAO PRODUCTION FACILITY

Hien Luong Village, Cua Tung Commune, 

Quang Tri Province

0916.311.326

Miến ngũ sắc Loan Hảo 

CƠ SỞ SẢN XUẤT LOAN HẢO

Thôn Hiền Lương, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

0916.311.326

Loan Hao Multicolored Glass Noodles 
Mỳ sợi khô rau củ
Vegetable Dry Noodles

CÔNG TY TNHH SX&TM NÔNG SẢN SẠCH 
TRẦN LAN

Thôn Phương An, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị 

0919.410.234 

TRAN LAN CLEAN AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRODUCTION & TRADING CO., LTD

Phuong An Village, Trieu Co Commune, Quang Tri Province

0919.410.234

Mỳ sợi khô rau củ Trần Lan được làm từ bột mì kết hợp với 
rau củ tươi như bí đỏ, rau ngót, củ dền,... tạo nên màu sắc 
tự nhiên và hương vị thơm ngon. Với quy trình sản xuất 
hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống, từng sợi mì 
được sấy khô ở nhiệt độ phù hợp, đảm bảo độ dai ngon và 
giữ nguyên dưỡng chất. 

Tran Lan Vegetable Dry Noodles are made from wheat 
flour combined with fresh vegetables such as pumpkin, 
malabar spinach, beetroot,... giving them natural colors 
and a delicious flavor. Using a modern production process 
while preserving traditional methods, each noodle strand is 
carefully dried at the right temperature, ensuring a perfect 
chewy texture and retaining all the nutrients.

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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TRAN LAN CLEAN AGRICULTURAL 
PRODUCTS PROCESSING FACILITY

Phuong An Village, Trieu Co Commune, 

Quang Tri Province

0919.410.234

Bột tía tô sấy lạnh, 
Bột gừng sấy lạnh 

CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẠCH 
TRẦN LAN

Thôn Phương An, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị

0919.410.234 

Cold-dried Perilla Powder and Cold-dried 
Ginger Powder product set

Bộ sản phẩm
Ngũ cốc dinh dưỡng Tố Nga, 
trà sắc xuân Tố Nga 
To Nga Nutritional Cereal and To Nga Spring 
Essence Herbal Tea product set

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VICODO
xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

0985.969.034 

https://vicodoquangbinh.com

VICODO SERVICE CO., LTD

Phu Trach Commune, Quang Tri Province

0985.969.034

https://vicodoquangbinh.com

Bộ sản phẩm Ngũ cốc dinh dưỡng Tố Nga và Trà Sắc Xuân 
Tố Nga là sự kết hợp hoàn hảo giữa dinh dưỡng và thanh 
lọc cơ thể. Ngũ cốc dinh dưỡng Tố Nga được làm từ các 
loại hạt tự nhiên như đậu xanh, đậu nành, yến mạch, óc 
chó, mè đen,... giúp bổ sung năng lượng, ổn định đường 
huyết, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. 

The product set of To Nga Nutritional Cereal and To Nga 
Spring Essence Herbal Tea is a perfect combination of 
nutrition and body cleansing. To Nga Nutritional Cereals are 
made from natural seeds and grains such as mung beans, 
soybeans, oats, walnuts, black sesame, and more, helping to 
boost energy, stabilize blood sugar, support digestion, and 
strengthen the immune system.

Bộ sản phẩm
Nhóm sản phẩm chế biến từ bột

Bột tía tô được làm từ lá tía tô tươi, giữ nguyên 
hương thơm dịu và màu sắc tự nhiên nhờ công nghệ 
sấy lạnh hiện đại. Bột gừng được chế biến từ củ 
gừng tươi, mang vị cay nồng đặc trưng. Cả hai sản 
phẩm đều được nghiền mịn, dễ hòa tan và có thể sử 
dụng trong chế biến món ăn, pha trà, hoặc chăm sóc 
sức khỏe hàng ngày.

The perilla powder is crafted from fresh perilla leaves, 
preserving its gentle aroma and natural color through 
modern cold-drying technology. The ginger powder is 
produced from fresh ginger roots, offering a distinctive 
spicy flavor. Both products are finely ground, easily 
dissolvable, and can be used in cooking, brewing tea, 
or for daily health care.
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Bột ăn dặm MUMMUM 
MUMMUM Weaning Baby Powder 

CÔNG TY TNHH SXTM & DV THANH SƠN
Thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị

0917.113.773 

www.thanhsontinhbot.com

THANH SON PRODUCTION, TRADING & SERVICE CO., LTD.

Thanh Luong Village, Quang Trach Commune, Quang Tri Province

0917.113.773

www.thanhsontinhbot.com

Bột ăn dặm MUMMUM là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 
nhỏ, được sản xuất tại Quảng Trị với nguồn nguyên liệu sạch, 
an toàn và giàu giá trị tự nhiên. Sản phẩm được chế biến theo 
quy trình khép kín, hiện đại, giữ trọn dưỡng chất từ gạo, ngũ 
cốc và các loại rau củ, trái cây. 

MUMMUM Baby Cereal is a nutritious product for infants and 
toddlers, produced in Quang Tri Province using safe, clean, 
and naturally sourced ingredients. The formula is processed 
through a modern, closed production line that preserves the 
nutritional essence of rice, grains, vegetables, and fruits.

Nghệ viên mật ong, tinh bột 
sắn dây
Honey Turmeric, Tapioca Starch product set

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ 
TINH BỘT HIỀN THUẤN 

Xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

0829.639.276 

HIEN THUAN STARCH PRODUCTION, BUSINESS AND 
SERVICE COOPERATIVE

Truong Phu commune, Quang Tri province

0829.639.276

Bộ sản phẩm Nghệ viên mật ong và Tinh bột sắn dây là 
đặc sản tiêu biểu của Quảng Trị, được sản xuất từ nguồn 
nguyên liệu sạch, giàu dưỡng chất. Với quy trình sản xuất 
an toàn, không chất bảo quản và hương liệu, bộ sản phẩm 
mang đến lựa chọn tốt cho sức khỏe và góp phần tôn vinh 
giá trị nông sản địa phương Quảng Trị.

The product set of Honey Turmeric, Tapioca Starch is 
a signature specialty of Quang Tri, crafted from clean, 
nutrient-rich raw materials. With a safe production process 
free from preservatives and artificial additives, this collection 
provides a wholesome health choice while celebrating the 
value of Quang Tri’s local agricultural heritage.

Bộ sản phẩm
Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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Tinh bột nghệ
Turmeric Starch

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ 
TINH BỘT HIỀN THUẤN 

Xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

0829.639.276 

HIEN THUAN STARCH PRODUCTION, TRADING AND 
SERVICE COOPERATIVE

Truong Phu commune, Quang Tri province

0829.639.276

Tinh bột nghệ Hiền Thuấn được sản xuất từ củ nghệ vàng 
tươi, chọn lọc kỹ lưỡng và chế biến theo quy trình hiện đại 
kết hợp phương pháp truyền thống. Sản phẩm có màu vàng 
tự nhiên, mịn, giàu hoạt chất curcumin, giúp hỗ trợ tiêu hóa, 
làm đẹp da, tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe 
tổng thể.

Hien Thuan Turmeric Starch is made from carefully selected 
fresh turmeric roots and processed through a modern 
production line combined with traditional techniques. The 
product features a natural golden color, fine texture, and a 
high curcumin content that supports digestion, enhances skin 
health, boosts immunity, and promotes overall wellness.

Bột cháo canh Kính Hương được làm từ bột gạo khô 
không qua ngâm ủ, kỹ thuật thủ công kết hợp máy móc 
hiện đại đã giúp giữ trọn cái ngọt bùi, dai mềm của sợi bột 
khi nấu lên. Sản phẩm được sản xuất với quy trình đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng chất bảo 
quản, đáp ứng tiêu chuẩn OCOP 3 sao. 

The Kinh Huong Porridge Noodles Powder are made 
from dry rice flour without soaking, the production blends 
manual craftsmanship with modern machinery to preserve 
the noodle’s unique sweet‑nutty flavor and firm yet tender 
chew. The product is manufactured under stringent 
food‑safety standards, free from preservatives, and 
certified with a provincial OCOP 3‑star rating.

Bột cháo canh Kính Hương 
Kinh Huong Porridge Noodles Powder

KINH HUONG PORRIDGE POWDER 
PRODUCTION FACILITY 

Village 3, Bac Trach commune, Quang Tri province 

0977.776.073 

chaocanhquangbinh.com

CƠ SỞ SẢN XUẤT BỘT CHÁO CANH KÍNH HƯƠNG 

Thôn 3, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

0977.776.073 

chaocanhquangbinh.com

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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Bột ngũ cốc cao cấp Family
Family Premium Cereal Powder

HỢP TÁC XÃ SXKD DVNN TỔNG HỢP ANH MINH
Thôn Nam Thiện, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị

0984.242.345 

ANH MINH GENERAL SERVICE PRODUCTION AND 
TRADING COOPERATIVE

Nam Thien Village, Tan My Commune, Quang Tri Province

0984.242.345

Bột ngũ cốc Family được chế biến từ hơn 20 loại hạt nảy 
mầm tự nhiên như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, gạo lứt, yến 
mạch, hạt sen, hạnh nhân, óc chó,... không đường, không 
hóa chất, không phụ gia. Quy trình sản xuất nghiêm ngặt: 
ngâm hạt, ủ nảy mầm, sấy hoặc phơi khô, rang và xay mịn 
giúp giữ trọn dưỡng chất tự nhiên.

Family Premium Cereal Powder is made from over 20 naturally 
sprouted grains and seeds, including mung beans, red beans, 
black beans, brown rice, oats, lotus seeds, almonds, and 
walnuts with no sugar, no chemicals, no additives. Carefully 
processed through soaking, sprouting, drying, roasting, and 
fine grinding, it retains maximum natural nutrients.

Bánh lọc Huệ là đặc sản truyền thống của thôn Mỹ Chánh, 
xã Nam Hải Lăng. Sản phẩm được làm từ tinh bột sắn 
trong suốt, nhân tôm và thịt heo, gói trong lá chuối xanh 
rồi hấp chín. Miếng bánh nhỏ xinh, lớp vỏ bóng trong, dai 
mềm, nhân thơm ngon đậm vị một lần thử sẽ nhớ mãi. 
Được chứng nhận OCOP 3‑sao cấp tỉnh, bánh lọc Huệ 
không chỉ là món ăn thân quen mà còn là quà quê ý nghĩa. 

Hue Rice Dumpling Cake is a traditional specialty from 
My Chanh village, Nam Hai Lang commune. Made from 
transparent tapioca starch with shrimp and pork filling, 
wrapped in fresh banana leaves and steamed to perfection.  
Each dumpling features a glossy translucent wrapper, 
soft‑chewy texture and richly flavored filling, a memorable 
taste at the first bite. Recognized with 3 stars OCOP 
certification, Hue rice dumpling cake is not only a familiar 
meal but also a meaningful gift from the countryside.

Bánh lọc Huệ
Hue Rice Dumpling Cake

HO MINH THANH HOUSEHOLD BUSINESS

My Chanh Village, Nam Hai Lang Commune, Quang 

Tri Province

0935.828.665

https://banhlochuemychanh.com/

HỘ KINH DOANH HỒ MINH THẠNH

Thôn Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

0935.828.665 

https://banhlochuemychanh.com/

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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Bột tía tô
Perilla Leaf Powder

Bột tía tô Đông Triều được sản xuất từ 100% lá tía tô trồng theo hướng 
hữu cơ. Các lá tía tô được thu hoạch, rửa sạch và sấy lạnh ở nhiệt độ 
khoảng 35°C để giữ lại trọn vẹn tinh chất và màu xanh tự nhiên. Sau 
đó, lá khô được nghiền mịn bằng cối đá, đảm bảo không sinh nhiệt 
làm mất dưỡng chất. Sản phẩm không chứa hóa chất, không phụ gia 
và thích hợp cho người dùng tìm kiếm giải pháp tự nhiên hỗ trợ sức 
khỏe.

Dong Trieu Perilla Leaf Powder is made from 100% organically‑grown 
perilla leaves. The leaves are harvested, washed thoroughly and 
cold‑dried at around 35°C to preserve their natural essence and green 
hue. They are then finely milled using a stone mortar to avoid heat and 
nutrient loss. Free from chemicals and additives, this product is ideal 
for those seeking a natural health support solution.

DONG TRIEU CLEAN AGRICULTURE COOPERATIVE

Tham Trieu Village, Trieu Co Commune, 

Quang Tri Province

0905.583.187

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐÔNG TRIỀU

Thôn Thâm Triều, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị

0905.583.187  

Bột đậu xanh Vĩnh Giang
Vinh Giang Green Bean Powder Bột đậu xanh Vĩnh Giang được chế biến từ hạt đậu xanh chọn lọc 

tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Hạt đậu xanh này trải qua quá 
trình sấy khô, xay mịn, để giữ lại hàm lượng dinh dưỡng cao gồm 
protein, chất xơ và vitamin. Với màu sắc tự nhiên, mùi thơm nhẹ 
của đậu xanh và kết cấu mịn, bột là giải pháp lý tưởng cho các 
món cháo, sữa bột, bánh hoặc thức uống bổ dưỡng.

The Vinh Giang Green Bean Powder is made from carefully selected 
green beans grown in Cuu Tung commune, Quang Tri province. 
The beans are dried, finely milled to preserve their high nutritional 
value including protein, fiber and vitamins. With its natural color, 
gentle bean aroma and smooth texture, the flour is ideal for making 
porridge, powdered milk, cakes or nourishing drinks.

CO MY AGRICULTURAL COOPERATIVE

Co My Village, Cua Tung Commune, 

Quang Tri Province

0915.663.119

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỔ MỸ

Thôn Cổ Mỹ, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

0915.663.119 

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH TÂY SƠN

Thôn Bình An, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

0847.222.552

Thức ăn hỗn hợp 
vi sinh Tây Sơn
Tay Son Probiotic Feed

TAY SON CLEAN AGRICULTURE COOPERATIVE

Binh An Village, Vinh Linh Commune, 

Quang Tri Province

0847.222.552

Thức ăn hỗn hợp vi sinh Tây Sơn là sản phẩm nghiên cứu và phát 
triển từ năm 2021, kết hợp đạm cá, chế phẩm vi sinh và các nguyên 
liệu nông sản, phụ phẩm khác, tạo nên thức ăn giàu dinh dưỡng 
cho chăn nuôi. Không chỉ giúp tăng hiệu quả chăn nuôi, thức ăn 
hỗn hợp vi sinh còn góp phần bảo vệ môi trường khi ứng dụng vi 
sinh trong sản xuất phân hữu cơ, cải tạo đất và nâng cao năng suất 
nông nghiệp. 

Tay Son Probiotic Feed was developed from 2021, combining fish 
protein, probiotic formulations, and other agricultural by-products to 
create a highly nutritious livestock feed. Beyond improving livestock 
productivity, this probiotic feed also supports environmental 
protection by using probiotics in organic fertilizer production, 
enhancing soil quality and agricultural efficiency. 

Nhóm sản phẩm chế biến từ bột

Ảnh: Huy Võ
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NÔNG SẢN SẤY
DRIED AGRICULTURAL PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Từ những nguyên liệu dân dã, mang đậm hồn quê, người dân Quảng Trị đã 
khéo léo chế biến nên những sản phẩm nông sản sấy OCOP là niềm tự hào 
của vùng đất gió Lào cát trắng. Dưới bàn tay tỉ mỉ và tinh tế, các đặc sản như 
khoai deo, chuối sấy, măng khô, muối đậu sả… không chỉ giữ trọn hương vị 
tự nhiên mà còn chứa đựng trong đó tình yêu, sự cần mẫn và niềm tự hào 
quê hương.

Khoai deo Quảng Trị dẻo ngọt, thơm bùi món quà quê mộc mạc gợi nhớ bao 
ký ức tuổi thơ. Chuối sấy vàng óng, giòn nhẹ, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, là 
món ăn vặt lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Măng khô được tuyển chọn từ vùng 
núi, phơi sấy kỹ lưỡng để vẫn thơm giòn, đậm đà trong từng sợi. Và muối 
đậu sả là sự hòa quyện độc đáo giữa vị mặn, cay, béo, thơm, tạo nên thứ gia 
vị đặc trưng khiến bất kỳ bữa ăn nào cũng trở nên đậm đà và ấm áp.

Nhóm sản phẩm nông sản sấy OCOP Quảng Trị không chỉ là thực phẩm 
sạch, tiện lợi, mà còn là biểu tượng của sự gìn giữ và phát huy giá trị truyền 
thống, là cách người Quảng Trị gửi gắm tinh hoa đất trời vào từng sản phẩm 
đưa hương vị quê nhà vươn xa, chạm đến trái tim người tiêu dùng khắp mọi 
miền.

From humble local ingredients, the people of Quang 
Tri have skillfully crafted OCOP dried agricultural 
products, the pride of this land of wind and white 
sand. Through meticulous hands and traditional 
know-how, specialties such as dried sweet potatoes, 
dried bananas, dried bamboo shoots, and lemongrass 
peanut salt preserve their natural flavors while 
reflecting the love, dedication, and pride of the people 
who make them.

Quảng Trị dried sweet potatoes are chewy and 
naturally sweet, a rustic treat that evokes childhood 
memories. Dried bananas are golden, lightly crispy, 
and naturally sweet, making them a healthy snack for 
all ages. Dried bamboo shoots are carefully selected 
from the mountains, sun-dried to retain their aroma 
and texture. And lemongrass peanut salt combines 
salty, spicy, nutty, and fragrant notes, creating a 
distinctive seasoning that enhances any meal.

The OCOP dried agricultural products of Quảng Trị 
are not just clean and convenient foods, they are 
symbols of tradition and craftsmanship, embodying 
the essence of the land and the spirit of its people, 
bringing the authentic taste of Quảng Trị to tables 
across the country and beyond.
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Khoai gieo Như Mận  
Nhu Man Soft Dried Sweet Potato

HTX SẢN XUẤT, KINH DOANH, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
NHƯ MẬN

Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

0914.915.995 

NHU MAN AGRICULTURAL PRODUCTION, 
TRADING AND PROCESSING COOPERATIVE

Quang Ninh Commune, Quang Tri Province

0914.915.995

Khoai gieo Như Mận là sản phẩm từ khoai lang đỏ trồng 
trên vùng cát trắng ven biển xã Ninh Châu. Những lát 
khoai được ủ, luộc, rồi phơi nắng nhiều ngày đến khi 
chuyển màu cánh gián, đạt độ dai nhẹ như mạch nha 
và vị ngọt thanh như mật ong. Sản phẩm được đóng 
gói hút chân không, bảo quản thuận tiện và đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhu Man Soft Dried Sweet Potato is crafted from red 
sweet potatoes grown on the white sandy shores of 
Ninh Chau commune. The slices are meticulously 
fermented, boiled, and sun-dried over many days until 
they turn amber-brown, achieving a soft chewy texture 
akin to malt candy and a naturally sweet taste like honey. 
Vacuum-sealed packaging ensures convenient storage 
and food safety. 

Khoai gieo Hải Ninh là một trong những đặc sản tiêu biểu 
của tỉnh Quảng Trị, được chế biến từ giống khoai lang 
địa phương trồng trên vùng đất cát đặc trưng. Nhờ khí 
hậu nắng gió và phương pháp chế biến thủ công truyền 
thống, khoai gieo giữ được độ dẻo tự nhiên, vị ngọt thanh 
và hương thơm đặc trưng không thể nhầm lẫn. Sản phẩm 
đạt chuẩn OCOP địa phương, đảm bảo an toàn, không 
chất bảo quản. 

Hai Ninh Soft Dried Sweet Potato is one of the signature 
specialties of Quang Tri Province. It is made from a local 
variety of sweet potatoes grown on the distinctive sandy 
soil. Thanks to the region’s sunny climate and traditional 
handmade processing methods, the product retains its 
natural chewiness, mild sweetness, and unique aroma. 
Recognized as a local OCOP-certified product, it is safe, 
preservative-free.

Khoai gieo Hải Ninh 
Hai Ninh Soft Dried Sweet Potato

NHU MAN CO., LTD

 Quang Ninh Commune, Quang Tri Province

0914.915.995

CÔNG TY TNHH NHƯ MẬN

xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

0914.915.995 

Nhóm sản phẩm nông sản sấy
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Khoai gieo 
Linh Huệ
Linh Hue Soft Dried Sweet Potato

CÔNG TY TNHH LINH HUỆ 

Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

0914.549.113

khoaigieolinhhue.com

LINH HUE CO., LTD

Dong Thuan Ward, Quang Tri Province

0914.549.113

khoaigieolinhhue.com

Khoai deo Linh Huệ được làm từ 100% khoai 
lang đỏ Hải Ninh. Qua quá trình thu hoạch, luộc, 
thái lát và phơi dưới nắng tự nhiên, khoai chuyển 
sang màu cánh gián, giữ được độ dẻo mềm, vị 
ngọt thanh và hương thơm đặc trưng mà không bị 
cứng. Đóng gói kỹ và bảo quản tiện lợi, sản phẩm 
trở thành lựa chọn lý tưởng cho món ăn nhẹ, món 
quà quê hoặc nhâm nhi bên tách trà ấm.

Linh Hue Soft Dried Sweet Potato is crafted from 
100% red sweet potatoes from Hai Ninh. Through 
harvesting, boiling, slicing and sun-drying, the 
potato turns amber brown, achieving a chewy 
softness, mellow sweetness and signature aroma 
without becoming hard. Packed carefully for easy 
storage, the product makes for a perfect snack, 
countryside gift or companion for a warm cup of 
tea.

Khoai deo sấy gừng
Soft Dried Sweet Potato with Ginger

HỢP TÁC XÃ SXKD VÀ DV KHOAI LANG LÂM HƯỜNG
Thôn 1 Thanh Tân, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị

0857.400.412  

LAM HUONG SWEET POTATO PRODUCTION AND 
SERVICE COOPERATIVE

Thanh Tan Village 1, Cam Hong Commune, 

Quang Tri Province

0857.400.412

Phiên bản khoai deo sấy gừng mang thêm vị cay ấm 
nhẹ, tạo nên trải nghiệm mới lạ, hài hòa và tốt cho sức 
khỏe. Khoai deo sau khi thu hoạch được ủ cho ráo 
nước, luộc chín, thái lát và sấy theo quy trình hiện đại 
kết hợp bí quyết truyền thống, giữ trọn độ dẻo, vị ngọt 
và hương thơm tự nhiên.

The Soft Dried Sweet Potato with Ginger offers a mildly 
warm, spicy note, creating a unique, well-balanced 
flavor that is also beneficial for health. After harvesting, 
the sweet potatoes are rested to reduce moisture, 
then boiled, sliced, and dried using a modern process 
combined with traditional techniques, preserving their 
natural chewiness, sweetness, and aroma.

(Năm 2024 chứng nhận Bộ sản phẩm: Khoai gieo, khoai gieo sấy gừng)

(2024, certified Product Set: Sowing potatoes, ginger-dried sowing potatoes)

Nhóm sản phẩm nông sản sấy
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Chuối sấy Chip Chip Ánh Dương được chế biến từ những 
quả chuối chín tự nhiên. Quá trình chế biến được kiểm 
soát chặt chẽ: chuối được rửa sạch, thái lát rồi sấy khô 
hoặc sấy giòn mà không sử dụng đường, phẩm màu hay 
chất bảo quản. Thành phẩm là từng lát chuối vàng đẹp 
mắt, giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn giữ vị ngọt thanh và 
hương thơm đặc trưng bên trong.

The Chip Chip Dried Banana by Anh Duong is made from 
naturally ripened bananas. The production process is 
strictly controlled: bananas are washed, thinly sliced and 
dried or crisply baked without sugar, artificial coloring 
or preservatives.  The resulting product features golden, 
crunchy banana slices on the outside while retaining a 
naturally sweet taste and distinctive aroma inside.

Chuối sấy Chip Chip 
Chip Chip Dried Banana

ANH DUONG CLEAN AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRODUCTION FACILITY

An Ha Village, Lao Bao Commune, Quang Tri Province

0865.813.357

https://nongsananhduong.com/

CƠ SỞ SẢN XUẤT NÔNG SẢN SẠCH ÁNH DƯƠNG

Thôn An Hà, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

0865.813.357 

https://nongsananhduong.com/

Hạt dưa Lâm Xuân được chế biến từ những hạt dưa chọn 
lọc kỹ lưỡng, rang chín vừa phải trên than hồng, từng mẻ 
hạt dưa mang đến hương vị béo ngậy, thơm giòn tự nhiên 
mà không cần sử dụng phẩm màu hay chất bảo quản. 
Sản phẩm cam kết “3 không”: không phẩm màu, không 
phụ gia, không chất bảo quản, đảm bảo an toàn tuyệt đối 
cho sức khỏe người dùng.

Lam Xuan Watermelon Seeds are made from carefully 
selected seeds, roasted to perfection over glowing 
charcoal. Each batch delivers a naturally rich, fragrant, 
and crisp flavor without the use of artificial coloring 
or preservatives. The product follows the “Three 
no” commitment: no coloring, no additives, and no 
preservatives, ensuring absolute safety for consumers.

Hạt dưa Lâm Xuân
Lam Xuan Watermelon Seed

PHAN THI TUYET NHUNG HOUSEHOLD BUSINESS
Lam Xuan Village, Cua Viet Commune, Quang Tri Province

0395.174.999

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

Thôn Lâm Xuân, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

0395.174.999 

Nhóm sản phẩm nông sản sấy
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Măng khô rừng Cà Roòng được đồng bào Vân Kiều hái 
từ những bụi măng nứa, măng lồ ô mọc tự nhiên giữa 
núi rừng Trường Sơn. Chỉ thu hoạch vào cuối mùa mưa, 
măng được sơ chế kỹ, sấy khô nhưng vẫn giữ vị ngọt, độ 
giòn dai nhẹ và hương rừng đặc trưng. Sản phẩm OCOP 
3 sao này mang lại hướng phát triển kinh tế bền vững cho 
người dân địa phương.

Ca Roong Dry Bamboo Shoots come from naturally 
growing nứa and lồ ô shoots harvested by the Vân Kiều 
community in the Truong Son mountains. Collected at the 
end of the rainy season, the shoots are carefully processed 
and dried to retain their natural sweetness, tender‑crisp 
texture, and forest aroma. This 3-star OCOP product 
brings sustainable economic development to local people.

Măng khô rừng Cà Roòng
Ca Roong Dry Bamboo Shoots

CA ROONG COOPERATIVE

Ca Roong 2 Village, Thuong Trach Commune, 

Quang Tri Province

0912.515.094

HỢP TÁC XÃ CÀ ROÒNG

Bản Cà Roòng 2, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị

0912.515.094 

Muối đậu sả Phương Anh là món đặc sản nổi tiếng của 
Quảng Trị, được chế biến hoàn toàn thủ công từ nguyên 
liệu 100% tự nhiên. Đậu phộng giòn béo, kết hợp với sả, 
củ nén và ớt sim tạo nên hương thơm đặc trưng, đậm đà, 
khó quên. Sản phẩm có hai phiên bản chay và mặn, mỗi 
loại có thể chọn cay hoặc không cay, phù hợp khẩu vị.

Phuong Anh Lemongrass Peanut Salt is a well known 
specialty of Quang Tri, crafted entirely by hand from 100% 
natural ingredients. Crunchy, rich peanuts are blended 
with lemongrass, wild garlic, and sim chili to create a 
distinctive aroma and deeply flavorful taste. The product 
comes in both vegetarian and non-vegetarian versions, 
each available in spicy or non-spicy options to suit 
different preferences.

Muối đậu sả Phương Anh 
Phuong Anh Lemongrass Peanut Salt

PHUONG ANH LEMONGRASS SALT 
PRODUCTION FACILITY

Van Quy Village, Nam Hai Lang Commune, 

Quang Tri Province

0945.981.377

CƠ SỞ SẢN XUẤT MUỐI ĐẬU SẢ PHƯƠNG ANH

Thôn Văn Quỹ, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

0945.981.377

Nhóm sản phẩm nông sản sấy
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Sen ngon Quảng Phương là thành quả từ vùng đất xã 
Quảng Trạch, nơi người dân cần mẫn vun trồng sen lấy 
hạt trên diện tích khoảng 22 ha. Từng hạt sen được thu 
hoạch, sơ chế và chế biến công phu theo chuẩn sạch, giữ 
lại vị bùi, thơm đặc trưng. Sản phẩm là biểu tượng cho sự 
chuyển mình của nông nghiệp Quảng Trị từ ruộng lúa kém 
hiệu quả sang cây sen cho giá trị cao. 

Quang Phuong Lotus Seeds is the shining result of 
cultivation in Quang Trach commune, where farmers 
diligently cultivate lotus for seeds on about 22 hectares. 
Each seed is harvested, processed and refined under 
clean‑production standards, preserving its unique nutty 
and fragrant flavor. The product embodies Quang Tri’s 
agricultural transformation, moving from low‑yield rice 
fields to high‑value lotus crops.

Sen ngon Quảng Phương
Quang Phuong Lotus Seeds

QUANG PHUONG LOTUS SEEDS PRODUCTION 
AND SERVICE COOPERATIVE

 Phap Ke Village, Quang Trach Commune, 

Quang Tri Province

0942.811.337

senquangphuong.com

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ SEN NGON 
QUẢNG PHƯƠNG

Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị

0942.811.337 

senquangphuong.com

Nhóm sản phẩm nông sản sấy

Ảnh: Hoàng Huy
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MẬT ONG, TỔ YẾN
HONEY AND BIRD’S NEST PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Quảng Trị nổi tiếng không chỉ bởi những dải đất giàu lịch sử, cảnh quan hùng 
vĩ, mà còn bởi những sản phẩm đặc sản mang dấu ấn địa phương, đặc biệt 
là nhóm mật ong và tổ yến OCOP. Các sản phẩm mật ong nguyên chất được 
khai thác từ những cánh rừng tự nhiên, nơi ong bay giữa những hoa rừng 
phong phú, cho ra những giọt mật vàng óng, ngọt thanh, giàu dưỡng chất 
và hương thơm đặc trưng. Tương tự, tổ yến chung đường phèn của Quảng 
Trị là kết tinh của lao động khéo léo và bí quyết chế biến truyền thống, giữ 
nguyên giá trị dinh dưỡng, vị ngọt dịu và mùi thơm thanh khiết của yến tự 
nhiên.

Nhóm sản phẩm này không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn phản ánh 
tinh thần cần cù, sáng tạo và tấm lòng trân trọng thiên nhiên của người dân 
Quảng Trị. Mật ong và tổ yến OCOP trở thành lựa chọn tin cậy trong gian bếp, 
đồng thời là món quà sang trọng, ý nghĩa gửi gắm tình quê, bản sắc văn hóa 
và niềm tự hào của người Quảng Trị.

Quang Tri is renowned not only for its historical 
landscapes and majestic scenery but also for its 
specialty products, particularly the OCOP honey 
and bird’s nest group. Pure honey is harvested from 
natural forests, where bees collect nectar from diverse 
wildflowers, producing golden, sweet, nutrient-rich 
honey with a characteristic aroma. Likewise, Quang 
Trị’s bird’s nest with rock sugar is the result of skillful 
labor and traditional processing methods, preserving 
the nest’s nutritional value, mild sweetness, and 
delicate fragrance.

These products provide health benefits while reflecting 
the diligence, creativity, and respect for nature of 
Quang Tri’s people. OCOP honey and bird’s nests 
are trusted choices in households and also serve as 
elegant, meaningful gifts, conveying hometown pride, 
cultural identity, and local heritage.

173
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025172



Mật ong Trường Thủy là sản phẩm đặc trưng của vùng 
rừng núi Quảng Trị, được khai thác từ nguồn hoa tự 
nhiên phong phú của khu vực Trường Thủy. Nhờ khí 
hậu trong lành và hệ sinh thái đa dạng, mật ong nơi đây 
sở hữu màu vàng óng, hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt 
thanh đặc trưng.

Truong Thuy Honey is a signature product of the 
mountainous region of Quang Tri, harvested from 
the area’s abundant wildflowers and pristine natural 
ecosystem. Collected through traditional, handcrafted 
methods with no additives, the honey features a 
beautiful golden color, a gentle aroma, and a naturally 
smooth, pleasant sweetness.

Mật ong Trường Thủy
Truong Thuy Honey

TRUONG THUY HONEY BEEKEEPING 
COOPERATIVE

Giang Son Village, Truong Phu Commune, 

Quang Tri Province

0917.433.528

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG LẤY MẬT TRƯỜNG THỦY

Thôn Giang Sơn, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị

0917.433.528 

Tổ yến chưng đường phèn được chế biến bởi bàn tay 
khéo léo của những người thợ tại Quảng Trị sử dụng yến 
sào nguyên tổ thu hoạch từ vùng nhà yến địa phương. 
Kết hợp cùng đường phèn tinh khiết để tạo nên sản 
phẩm vừa đậm đà, vừa thanh nhẹ. Những tổ yến được 
làm sạch kỹ lưỡng, chưng cách thủy trong điều kiện kiểm 
soát nghiêm ngặt, giữ nguyên cấu trúc sợi yến và dưỡng 
chất quý giá. 

Rock Sugar Bird’s Nest is meticulously crafted in Quang Tri 
by skilled local artisans - using premium whole bird’s nests 
harvested from regional farms, and refined with pure rock 
sugar to produce a product that is rich yet subtly sweet. 
The nests are carefully cleaned and steamed under strict 
conditions to preserve the nest structure and its precious 
nutrients. 

Tổ Yến Chưng Đường Phèn
Rock Sugar Bird’s Nest

SON HAI QUANG BINH TRADING AND 
SERVICE CO., LTD

Sen Ngu Commune, Quang Tri Province

0705.489.689

www.yensaosonhaiquangbinh.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SƠN HẢI QUẢNG BÌNH

Xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị

0705.489.689 

www.yensaosonhaiquangbinh.com

Nhóm sản phẩm mật ong, tổ yến
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Mật ong Tân Hội
Tan Hoi Honey

HTX NÔNG NGHIỆP ONG MẬT TÂN HỘI

Xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

0915.276.263 

TAN HOI HONEY BEE AGRICULTURAL COOPERATIVE

Bac Trach Commune, Quang Tri Province

0915.276.263

Mật ong Tân Hội mang hương vị thuần khiết của núi 
rừng địa phương. Nhờ quy trình chăm sóc và khai thác 
thủ công, mật ong giữ được màu vàng tự nhiên, hương 
thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh đặc trưng. Sản phẩm 
hoàn toàn nguyên chất, không pha trộn, không chất bảo 
quản, giàu enzyme và dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Tan Hoi Honey carries the pure essence of the local 
mountains and forests. Thanks to careful beekeeping 
and traditional, handcrafted extraction, the honey retains 
its natural golden color, gentle aroma, and signature 
mild sweetness. Completely pure, free from additives 
and preservatives, it is rich in enzymes and nutrients that 
support overall health.

Nhóm sản phẩm mật ong, tổ yến
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DẦU
THỰC VẬT
VEGETABLE OIL PRODUCTS

Nhóm
sản
phẩm

Quảng Trị không chỉ nổi tiếng với những đặc sản nức tiếng mà còn tự hào 
về các sản phẩm dầu thực vật tinh túy, thuộc nhóm OCOP, được chế biến từ 
nguyên liệu địa phương chất lượng cao. Nhóm sản phẩm này bao gồm dầu 
ăn cho bé, dầu mè, dầu lạc – mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn sáng tạo 
và tâm huyết của người dân Quảng Trị.

Các loại dầu được chiết xuất từ hạt lạc, hạt mè tuyển chọn kỹ càng, qua quy 
trình ép lạnh hoặc tinh chế hiện đại, đảm bảo giữ trọn hương vị tự nhiên và 
các dưỡng chất thiết yếu. Dầu ăn cho bé được đặc biệt quan tâm về độ tinh 
khiết và an toàn, giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn 
diện của trẻ. 

Sản phẩm dầu thực vật OCOP Quảng Trị là minh chứng rõ nét cho sự khéo 
léo, sáng tạo và tinh thần lao động bền bỉ của người dân Quảng Trị, những 
người luôn gìn giữ và phát triển giá trị nông sản truyền thống.

Quang Tri is not only renowned for its famous local 
specialties but also takes pride in its premium 
OCOP vegetable oils, crafted from high-quality local 
ingredients. This product group includes baby cooking 
oil, sesame oil, and peanut oil, each reflecting the 
creativity and dedication of the people of Quang Tri.

These oils are carefully extracted from selected peanuts 
and sesame seeds through cold-pressing or modern 
refining processes, ensuring that their natural flavors 
and essential nutrients are fully preserved. Special 
attention is given to baby cooking oil to guarantee 
purity and safety, providing the necessary nutrients 
for the comprehensive growth and development of 
children.

Quang Tri OCOP vegetable oils stand as a clear 
testament to the skill, creativity, and diligent spirit of 
Quang Tri’s people, those who continually preserve 
and enhance the value of their traditional agricultural 
products.
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dầu ăn Super Green: Dầu ăn cho 
bé và dầu mè đen nguyên chất 
Super Green Oil Set: The Super Green Baby Cooking 
Oil and The Pure Black Sesame Oil

CÔNG TY TNHH MTV TỪ PHONG
Xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0935.985.985 

TU PHONG SMLLC

Cam Lo Commune, Quang Tri Province

0935.985.985

Bộ sản phẩm Super Green được làm từ nguyên liệu địa 
phương như lạc chùm thuần chủng và mè đen nhỏ canh 
tác theo hướng hữu cơ tại Cam Lộ, Quảng Trị. Dầu ăn cho 
bé Super Green chứa nhiều vitamin A và E, không chứa 
cholesterol, hỗ trợ phát triển mắt, da và trí não của trẻ. Dầu mè 
đen nguyên chất cũng được ép lạnh dưới 40 °C để giữ trọn 
dưỡng chất, chứng tỏ cam kết về chất lượng và sự tỉ mỉ của 
người Quảng Trị. 

The Super Green Oil Set is made from local ingredients 
such as pure native cluster peanuts and small black sesame 
grown using organic-oriented methods in Cam Lo, Quang 
Tri. Super Green cooking oil for children is rich in vitamins 
A and E, contains no cholesterol, and supports healthy eye, 
skin, and brain development. The pure black sesame oil is 
also cold–pressed below 40 °C to preserve its full nutritional 
value, reflecting the commitment to quality and meticulous 
craftsmanship of the people of Quang Tri.

Bộ sản phẩm

Dầu lạc nguyên chất 
Trường Thủy 
Truong Thuy Pure Peanut Oil

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN TRƯỜNG THỦY
Xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị

0982.404.567 

www.daulactruongthuy.com

TRUONG THUY AGRICULTURAL COOPERATIVE

Tan Gianh Commune, Quang Tri Province

0982.404.567

www.daulactruongthuy.com

Dầu lạc nguyên chất Trường Thủy sử dụng nguồn lạc được 
trồng trên vùng đất phù sa ven dòng sông Gianh nơi thổ 
nhưỡng và khí hậu lý tưởng cho cây lạc phát triển. Qua 
quá trình ép lạnh và lọc tinh khiết, dầu lạc có màu vàng rơm 
trong, hương thơm nhẹ nhàng và vị béo đặc trưng của lạc 
nguyên chất. 

Truong Thuy Pure Peanut Oil is made from peanuts grown 
on the alluvial soil along the Gianh River, where the climate 
and terrain provide ideal conditions for peanut cultivation. 
Through a cold-pressing and fine-filtration process, the oil 
develops a clear straw-yellow color, a gentle natural aroma, 
and the rich, distinctive flavor of pure peanuts.

Nhóm sản phẩm dầu thực vật
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Dầu lạc nguyên chất 
DH Nông Việt 
Dien Hong Nong Viet Pure Peanut Oil

CÔNG TY TNHH DIẾN HỒNG
Tiểu khu 8, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị

0232.3572.244

DIEN HONG CO., LTD

Sub-area 8, Minh Hoa Commune, Quang Tri Province

0232.3572.244

Dầu lạc nguyên chất Diến Hồng Nông Việt được tạo nên từ 
hạt lạc tuyển chọn kỹ và trải qua quy trình sản xuất nghiêm 
ngặt. Sản phẩm có màu vàng rơm trong suốt, hương thơm 
nhẹ đặc trưng và vị béo thanh của lạc nguyên chất. Không 
chứa phụ gia hay chất bảo quản, dầu được ép và lọc tinh 
khiết để giữ trọn dưỡng chất tự nhiên hỗ trợ sức khỏe.

Dien Hong Nong Viet Pure Peanut Oil is made from carefully 
selected peanuts processed through a rigorous production 
system. The oil boasts a clear straw‑yellow hue, a light yet 
distinctive peanut aroma, and a naturally rich flavor. Free 
from additives and preservatives, it is cold‑pressed and 
ultra‑filtered to retain all the wholesome nutrients.

Dầu lạc nguyên chất 
Làng An 
Lang An Pure Peanut Oil

HỘ KINH DOANH LÊ THANH BIÊN
Thôn An Cổ, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

0917.204.246

LE THANH BIEN HOUSEHOLD BUSINESS

An Co Village, Cua Tung Commune, Quang Tri Province

0917.204.246

Dầu lạc nguyên chất Làng An được chế biến từ những hạt lạc 
tuyển chọn, trồng trên vùng đất màu mỡ của Quảng Trị. Sản 
phẩm được ép theo phương pháp truyền thống kết hợp công 
nghệ hiện đại, giữ trọn màu vàng óng tự nhiên, hương thơm 
nhẹ nhàng và vị béo đặc trưng.

Lang An Pure Peanut Oil is made from carefully selected 
peanuts grown in the fertile lands of Quang Tri. Produced 
using traditional pressing methods combined with modern 
technology, the oil retains its natural golden color, delicate 
aroma, and characteristic rich flavor.

Nhóm sản phẩm dầu thực vật
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Ảnh: Lê Đức Thành



Alongside its well-known agricultural specialties, Quang 
Tri is also proud of a unique group products in the 
field of mechanical equipment, tools, and spare parts. 
This product category reflects the creativity, technical 
mindset, and tireless work ethic of the people in this 
resilient land.

The mechanical products include aluminum canoes, 
foldable tools, clothing hangers, speakers, nets, and 
various practical items. Despite their different uses, all 
products share one common trait: they are manufactured 
with meticulous technical processes, ensuring durability, 
safety, and high applicability in daily life. These products 
meet diverse needs from household use and production 
to fishing, tourism, and community activities.

More than just showcasing technological progress, this 
product group highlights the ingenuity and innovative 
spirit of Quang Tri’s craftsmen people who continuously 
strive to elevate the value of local craftsmanship. Each 
item is the result of dedicated research, improvement, 
and investment, aiming to deliver useful, practical, and 
long-lasting value to users.

Today, mechanical products have steadily affirmed their 
position in the market, becoming a source of pride for 
the locality. They not only address essential needs but 
also convey the image of a dynamic, creative, and ever-
developing Quang Tri.

THIẾT BỊ MÁY MÓC 
DỤNG CỤ VÀ PHỤ 
TÙNG CƠ KHÍ
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Bên cạnh những đặc sản nông nghiệp quen thuộc, Quảng Trị còn tự hào sở hữu 
nhóm sản phẩm độc đáo thuộc lĩnh vực thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng 
cơ khí. Đây là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo, tư duy kỹ thuật và tinh thần 
lao động bền bỉ của con người vùng đất giàu nghị lực này.

Nhóm sản phẩm cơ khí bao gồm ca nô nhôm, dụng cụ gấp gọn, móc treo quần 
áo, loa, lưới và nhiều sản phẩm tiện ích khác. Dù khác nhau về công năng, tất 
cả đều có điểm chung là được sản xuất theo quy trình kỹ thuật chỉn chu, chú 
trọng độ bền, tính an toàn và khả năng ứng dụng trong đời sống. Sản phẩm đáp 
ứng đa dạng nhu cầu, từ sinh hoạt gia đình, sản xuất, đánh bắt đến phục vụ du 
lịch và hoạt động cộng đồng.

Không chỉ cho thấy bước tiến về công nghệ, nhóm sản phẩm này còn phản ánh 
sự khéo léo và tinh thần đổi mới của người thợ Quảng Trị, những con người 
luôn nỗ lực đưa giá trị lao động địa phương vươn xa. Mỗi sản phẩm đều là kết 
quả của quá trình nghiên cứu, cải tiến và đầu tư nghiêm túc, nhằm tạo ra sản 
phẩm hữu ích, phù hợp thực tế và mang lại giá trị lâu dài cho người dùng.

Ngày nay, các sản phẩm cơ khí đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường, 
trở thành niềm tự hào của địa phương. Chúng không chỉ phục vụ nhu cầu thiết 
thực mà còn góp phần truyền tải hình ảnh một Quảng Trị năng động, sáng tạo 
và không ngừng phát triển.

MECHANICAL EQUIPMENT, TOOLS AND 
SPARE PARTS

Nhóm
sản

phẩm
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Lưới B40, dây kẽm gai
Ca nô nhôm

B40 Mesh, Barbed Wire product set

Aluminum Canoe

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TAM LONG

Thôn 2 Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị

 0942.820.436

TAM LONG CONSTRUCTION AND TRADE CO., LTD

Hamlet 2 My Duc, Le Ninh Commune, Quang Tri Province

0942.820.436

Lưới B40 và dây kẽm gai là những sản phẩm chất lượng 
cao, được sản xuất từ thép mạ kẽm bền chắc, thích hợp 
cho việc xây dựng hàng rào, bảo vệ trang trại, kho bãi và 
các công trình dân dụng. Lưới B40 có kết cấu mắt lưới 
đồng đều, linh hoạt và dễ lắp đặt, trong khi dây kẽm gai có 
độ cứng cao, khả năng chống ăn mòn tốt, đảm bảo an toàn 
và độ bền lâu dài.

B40 Wire Mesh and Barbed Wire are high-quality products 
made from durable galvanized steel, ideal for fencing, 
protecting farms, warehouses, and civil constructions. B40 
mesh features uniform, flexible grids that are easy to install, 
while barbed wire is strong, corrosion-resistant, and ensures 
long-lasting security.

Ca nô nhôm Ngọc Du được chế tạo bởi bàn tay người 
Quảng Trị với thiết kế hai đáy tự động thoát nước, khả 
năng chống ăn mòn 100% và độ chịu va đập cao đảm bảo 
an toàn tối đa cho hoạt động trên sông, ven biển và trong 
khu vực thiên tai. 

Ngoc Du aluminum canoes are crafted by the skilled hands 
of Quang Tri artisans, featuring a double-bottom design 
with automatic drainage, 100% corrosion resistance, and 
high impact durability. These qualities ensure maximum 
safety for operations on rivers, coastal waters, and in 
disaster-prone areas.

Bộ sản phẩm

CÔNG TY TNHH NGỌC DU 
Lương Yến, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

0382.900.009 

https://thuyennhomngocdu.com/

NGOC DU CO., LTD

Luong Yen, Quang Ninh Commune, Quang Tri Province

0382.900.009

https://thuyennhomngocdu.com/

Nhóm sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí
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Kệ gia dụng, Móc treo 
quần áo, Móc treo mũ, Dàn 
phơi áo quần bằng inox
Household shelves, Clothes hangers, Hat hangers, 
Stainless steel clothes drying racks product set

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG MINH HƯNG

Phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị

0949.380.111 

HOANG MINH HUNG INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD

Dong Son ward, Quang Tri province

0949.380.111

Bộ sản phẩm

Bộ sản phẩm kệ gia dụng, móc treo quần áo, móc 
treo mũ và dàn phơi áo quần bằng inox được chế 
tạo từ inox chất lượng cao, bền chắc, chống gỉ sét 
và dễ dàng vệ sinh. Thiết kế tiện lợi, gọn nhẹ và 
hiện đại, phù hợp với nhiều không gian gia đình, 
văn phòng hay cửa hàng. Bộ sản phẩm giúp tối ưu 
hóa không gian lưu trữ, giữ trật tự và nâng cao tiện 
ích trong sinh hoạt hằng ngày. 

Household racks, clothes hooks, hat hooks, and 
stainless steel clothes drying racks are made from 
high-quality stainless steel, ensuring durability, rust 
resistance, and easy maintenance. With practical, 
lightweight, and modern designs, they are suitable 
for homes, offices, or shops. These products 
optimize storage space, keep areas organized, and 
enhance daily convenience.

Loa TCB do Công ty TNHH MTV Nhật Thăng Audio sản 
xuất. Loa TCB nổi bật với thiết kế tinh giản, công suất lớn 
và khả năng tái tạo âm thanh sống động phù hợp với sân 
khấu lớn, phòng hát chuyên nghiệp và giải trí gia đình. 

The TCB Loudspeakers, produced by Nhat Thang Audio 
Co., Ltd.,. TCB speakers stand out with their refined design, 
powerful performance, and vivid sound reproduction - 
perfect for large stages, professional karaoke rooms, and 
home entertainment. 

Loa TCB 
TCB Loudspeakers

NHAT THANG AUDIO CO., LTD

22 Le The Hieu, Ward 8, Dong Ha Ward, Quang Tri Province

0935.749.949

https://www.nhatthangaudio.com.vn/

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT THĂNG AUDIO

22 Lê Thế Hiếu, khu phố 8, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

0935.749.949

https://www.nhatthangaudio.com.vn/

Bộ sản phẩm

Nhóm sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí
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Bàn ghế gấp gọn 
thông minh 
Smart Folding Tables and Chairs

Bàn ghế gấp gọn thông minh là giải pháp tiện lợi cho 
không gian sống hiện đại, giúp tối ưu diện tích sử dụng 
và dễ dàng di chuyển hoặc cất giữ khi không cần thiết. 
Sản phẩm được làm từ vật liệu bền chắc, khung hợp kim 
và mặt bàn ghế chịu lực tốt, kết hợp thiết kế linh hoạt, dễ 
mở và gấp. 

The smart folding table and chairs offer a practical solution 
for modern living spaces, optimizing usable area while 
being easy to move and store when not in use. Made from 
durable materials, including sturdy alloy frames and high-
strength tabletops and seats, the set features a flexible, 
easy-to-open and fold design.

HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ MỸ NGHỆ TRƯỜNG GIANG
Thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

0914.844.113

TRUONG GIANG MECHANICAL AND FINE ARTS 
HOUSEHOLD BUSINESS

Liem Cong Tay village, Cua Tung commune, 

Quang Tri province

0914.844.113

Nhóm sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí

Ảnh: Oxalis Adventure
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Lastly are the other product groups. Beyond its well-
known specialties rich in the flavors of the homeland, 
Quang Tri is also the birthplace of many essential 
everyday products such as plywood, tissue paper, 
carton boxes, and various supporting items.

Every product in this group reflects a high level of 
craftsmanship and responsibility. From modern 
production processes and strict quality control to the 
harmonious combination of local raw materials and 
advanced technology, all these elements come together 
to create durable, safe, and user-friendly products.

What makes these products even more meaningful is the 
story behind them, the hardworking hands of the people 
of Quang Tri, who constantly strive to affirm the value of 
Vietnamese goods in the market. This product group not 
only meets practical needs within the community but 
also contributes to promoting the image of a dynamic, 
creative, and distinctive Quang Tri.
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Cuối cùng là các nhóm sản phẩm khác. Không chỉ nổi tiếng với những đặc sản 
đậm hương vị quê nhà, Quảng Trị còn là nơi sản sinh ra nhiều sản phẩm thiết 
yếu trong đời sống hằng ngày như ván ép, khăn giấy, thùng carton và các sản 
phẩm phụ trợ khác.

Mỗi sản phẩm thuộc nhóm này đều mang sự tỉ mỉ và trách nhiệm. Từ quy trình 
sản xuất hiện đại, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đến việc kết hợp hài hòa 
giữa nguồn nguyên liệu địa phương và công nghệ tiên tiến, tất cả tạo nên những 
sản phẩm bền bỉ, an toàn và thân thiện với người dùng.

Điều đáng quý hơn cả là sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về bàn tay lao động 
của người Quảng Trị, những con người luôn nỗ lực không ngừng để khẳng định 
vị thế hàng Việt trên thị trường. Nhóm sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu 
thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trị năng 
động, sáng tạo và đầy bản sắc.

OTHER PRODUCTS

Nhóm

Ảnh: Huy Võ
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025194 195



Ván MDF phủ Melamine của công ty TNHH Ván Gỗ Thuận 
An, với cốt MDF bền chắc và lớp phủ Melamine chống 
trầy xước, chống phai màu, sản phẩm sở hữu bề mặt 
phẳng mịn, màu sắc đa dạng và khả năng ứng dụng cao 
trong nội thất và xây dựng. Quy trình sản xuất khép kín từ 
2005, các dây chuyền đều nhập khẩu từ Châu Âu, đảm 
bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

The Melamine-coated MDF boards produced by Thuan 
An Wood Panel Co., Ltd. feature a durable MDF core 
and a Melamine surface that is scratch-resistant and 
fade-resistant. The product offers a smooth, refined 
finish, diverse color options, and high versatility for use in 
interior design and construction. Since 2005, the company 
has operated a fully closed production process using 
machinery imported from Europe, ensuring compliance 
with international quality standards.

Ván MDF phủ Melamine 
Melamine‑coated MDF boards

THUAN AN WOOD PANEL CO., LTD

Quan Ngang Industrial Park, Gio Linh Commune, 

Quang Tri Province

0983.620..333 – 0944.150.117

CÔNG TY TNHH VÁN GỖ THUẬN AN

Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

0983.620..333 – 0944.150.117

Khăn giấy Phát triển
Phat Trien Paper

Khăn giấy Phát Triển được sản xuất từ nguyên liệu giấy 
cao cấp, mềm mại, an toàn cho sức khỏe và thân thiện 
với môi trường. Sản phẩm có độ thấm hút tốt, bền chắc 
và dễ phân hủy. Với chất lượng ổn định, thiết kế tiện lợi và 
kiểu dáng tinh tế, khăn giấy Phát Triển đáp ứng nhu cầu 
vệ sinh hằng ngày, mang lại sự tiện nghi và thoải mái cho 
người sử dụng.

Phat Trien Paper are made from high-quality paper that 
is soft, safe for health, and environmentally friendly. The 
product offers excellent absorbency, durability, and 
biodegradability. With consistent quality, convenient 
design, and elegant style, Phat Trien tissues meet 
daily hygiene needs, providing users with comfort and 
practicality.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TRIỂN
Thôn 4, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

0972.911.410

BUI VAN TRIEN HOUSEHOLD BUSINESS
Village 4, Cua Viet Commune, 

Quang Tri Province

0972.911.410

Nhóm sản phẩm khác
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Giấy Orchid Phú Quý
Paper Products from Orchid Phu Quy

Bộ sản phẩm giấy từ Công ty TNHH Orchid Phú Quý 
ra đời từ năm 2009, thương hiệu nhanh chóng chinh 
phục thị trường với các dòng khăn ăn, giấy vệ sinh và 
giấy lau bếp mềm mại và bền chắc. Với công nghệ 
hiện đại và nguyên liệu chọn lọc, sản phẩm mang đến 
trải nghiệm “mềm - sạch - thơm” vượt trội.

The paper product from Orchid Phu Quy Co., Ltd., 
established in 2009, quickly captured the market with 
its range of soft and durable napkins, toilet paper, and 
kitchen towels. With modern technology and carefully 
selected materials, the products deliver an exceptional 
“soft - clean - fragrant” experience.

CÔNG TY TNHH MTV ORCHID PHÚ QUÝ

Cụm công nghiệp Đông Lễ, phường 

Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0233.3551.666

http://orchidphuquy.vn/

ORCHID PHU QUY CO., LTD
Dong Le Industrial Park, Nam Dong Ha Ward, 

Quang Tri Province

0233.3551.666

http://orchidphuquy.vn/

Bộ sản phẩm

Thùng Carton
đóng gói hàng hoá 
Packaging Carton Boxes

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CARTON QUẢNG TRỊ

Cụm công nghiệp Hải Lệ, phường Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị

0934.840.966

QUANG TRI CARTON PACKAGING JOINT 
STOCK COMPANY

Hai Le Industrial Cluster, Quang Tri Ward, 

Quang Tri Province

0934.840.966

Thùng carton đóng gói hàng hóa Quảng Trị được 
sản xuất từ các loại giấy sóng chất lượng cao, bao 
gồm 3 lớp, 5 lớp và 7 lớp, đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển và bảo quản hàng hóa. Sản phẩm có độ 
bền cao, khả năng chống va đập tốt và thiết kế phù 
hợp cho nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ hàng 
tiêu dùng đến xuất khẩu.

Quang Tri packaging carton boxes are made from 
high-quality corrugated paper, including 3-ply, 
5-ply, and 7-ply options, suitable for transporting 
and storing goods. The boxes are durable, impact-
resistant, and designed to accommodate a variety 
of products, from consumer goods to export items.

Nhóm sản phẩm khác
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SỐ TRANG

CẤP TỈNH

CẤP TỈNH

CẤP KV

CẤP KV

CẤP QG

CẤP QG

2022

2022

2024

2024

2024

2024

2022

2024 2024

6

7

8

9

10

11

12

13

BỘ SẢN PHẨM TRANH PHÙ ĐIÊU TRÊN GỖ VỀ BÁC HỒ - CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC TUẤN CƯỜNG
Wood Relief Artworks of President Ho Chi Minh - Tuan Cuong Sculpture Co., Ltd.

NHÓM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Handicraft products

BỘ SẢN PHẨM GỖ LŨA TRAI MỸ NGHỆ (BÌNH VÀ HOA SEN GỖ LŨA TRAI; GIỎ HOA QUẢ GỖ LŨA TRAI)
HỘ KINH DOANH HẢI LIÊN
Burl Wood Art Collection (Burl Wood Vase and Lotus. Burl Wood Fruit Basket) - Hai Lien Household Business

BỘ SẢN PHẨM ĐAN MÓC THỦ CÔNG TỪ LEN SỢI - HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ANH THƯ
Hand-Crocheted Yarn Craft Collection - Nguyen Thi Anh Thu Household Business

BONSAI DÂY NHÔM  - HỘ KINH DOANH HOÀNG QUẢNG HẢO
Aluminum-Wire Bonsai Sculptures - Hoang Quang Hao Household Business

BỘ SẢN PHẨM: QUẢ TRÁM ĐAN XIÊN BẰNG SỢI SONG VÀ GUỘC QUẢNG BÌNH - VIỆT NAM - HTX SẢN 
XUẤT DỊCH VỤ MÂY XIÊN QUẢNG PHƯƠNG
Woven Canarium Fruit Ornaments (from Bamboo Rattan of Quang Binh - Vietnam)
Quang Phuong Bamboo Craft Cooperative

BỘ SẢN PHẨM: LÀN XÁCH TAY, KHAY TRÒN, HỘP CHỮ NHẬT ĐỰNG ĐỒ TRANG SỨC, BỘ RÁ 3 CÁI, 
BÁT MỘC BẦU DỤC - HTX MÂY TRE ĐAN VÂN SƠN
Hand-Woven Handbags. Round Trays. Jewelry Boxes.
Set of Three Sieves. Oval Wooden Bowls - Van Son Bamboo & Rattan Cooperative

BỘ SẢN PHẨM LONG MÔN VÀ CÂU ĐỐI - HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NHƠN
 Calligraphy Panels and Couplets - Nguyen Ngoc Nhon Household Business

NÓN LÁ CÔNG NGHIỆP THÀNH SƠN - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÓN LÁ CÔNG NGHIỆP THÀNH SƠN
Thanh Son Conical Hats (Industrial Line) - Thanh Son Industrial Conical Hat Manufacturing Co., Ltd.

2022 19
HƯƠNG BÀI LÀNG VẠN - HỘ KINH DOANH HƯƠNG LÀNG VẠN
Van Village Herbal Incense - Huong Lang Van Household Business

2024 20
TƯỢNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - HỘ KINH DOANH HỘI KỲ MỘC
 Avalokitesvara Bodhisattva Sculpture - Hoi Ky Moc Household Business

2024 21HƯƠNG THẢO MỘC VT  - HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP HƯƠNG THẢO MỘC VT
VT Herbal Incense - VT Herbal Incense Cooperative

2024 22
NHANG TRẦM HƯƠNG SẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN XƯỞNG MỘC VIỆT
Clean Agarwood Incense - Viet Wood Workshop Joint Stock Company

2024 23
NHANG NỤ ĐUỔI MUỖI THẢO DƯỢC  - CÔNG TY TNHH NHIÊN THẢO QUẢNG TRỊ
Herbal Mosquito-Repellent Incense Cones - Nhien Thao Quang Tri Co., Ltd.

2024 2024 2025 14
BỘ SẢN PHẨM: ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP THEO CÔNG NGHỆ SƠN TA OGANIC 
 - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐŨA GỖ QUẢNG THỦY
Organic Lacquer Kitchenware Collection - Quang Thuy Wooden Chopsticks Cooperative

2022 2022 2023 15
BỘ SẢN PHẨM: ĐŨA GỖ QUẢNG THỦY, CÁC SẢN PHẨM MỸ NGHỆ TỪ DỪA - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI ĐŨA GỖ QUẢNG THỦY
Quang Thuy Wooden Chopsticks & Coconut Craft Items - Quang Thuy Wooden Chopsticks Cooperative

2024 2024 16BỘ SẢN PHẨM TRẦM HƯƠNG CAO CẤP TRƯỜNG SƠN - HỘ KINH DOANH TRẦM HƯƠNG TRƯỜNG SƠN
Premium Agarwood Collection – Truong Son  - Truong Son Agarwood Household Business

2024

2022 2022 2023

2024

25

30

26-27

24

NỤ TRẦM TÀI LỘC NAM LÁ - HTX SẢN XUẤT KINH DOANH TRẦM HƯƠNG NAM LÁ
Nam La Prosperity Agarwood Cones - Nam La Agarwood Production Cooperative

 BỘ SẢN PHẨM CAO DƯỢC LIỆU ĐỊNH SƠN MAI THỊ THỦY (CAO CÀ GAI LEO; CAO CÂY THÌA CANH; CAO 
CHÈ VẰNG; CAO HÀ THỦ Ô; CAO LẠC TIÊN)  - CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC LIỆU ĐỊNH SƠN MAI THỊ THỦY
Dinh Son Mai Thi Thuy Herbal Extract Collection (Solanum procumbens Extract. Gymnema Extract. Wild Tea 
Extract. Ha Thu O Extract. Passionflower Extract) - Dinh Son Mai Thi Thuy Herbal Extract Co., Ltd.

NHANG TRẦM HƯNG PHÁT - HTX TRẦM HƯƠNG HƯNG PHÁT
Hung Phat Agarwood Incense - Hung Phat Agarwood Cooperative

NHÓM SẢN PHẨM CHẾ BIẾN NÔNG - LÂM - THUỶ SẢN VÀ THỰC PHẨM
Processed Agro-Forestry-Fishery and Food Products

NHÓM SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU, TINH DẦU
Herbal and Essential Oil Products

2021 31
CAO NẤM LINH CHI - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH
 Reishi Mushroom Extract - Tuan Linh Clean Mushroom & Agricultural Cooperative

2024 2024 17BỘ SẢN PHẨM: HƯƠNG TRẦM CÁC LOẠI - HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RỒNG XANH
Agarwood Incense Products - Green Dragon Agro-Forestry & Trading Cooperative 2024 2024

2022 2022

33

32

BỘ SẢN PHẨM: CAO - TRÀ CÀ GAI LEO THANH BÌNH - HTX SẢN XUẤT CÂY 
DƯỢC LIỆU SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP XÃ CỰ NẪM
Thanh Binh Solanum procumbens Extract & Tea - Cu Nam Clean Herbal Cooperative

BỘ SẢN PHẨM CAO CÀ GAI LEO AN XUÂN (CAO CÀ GAI LEO AN XUÂN; THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE-
CAO CÀ GAI LEO; THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE-GIẢI ĐỘC GAN AN XUÂN)  - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU 
HỮU CƠ AN XUÂN
An Xuan Solanum procumbens Collection (Solanum procumbens Extract. Solanum procumbens Health 
Supplement. An Xuan Liver Detox Supplement) - An Xuan Organic Herbal Co., Ltd.

2022 18BỘ SẢN PHẨM: HƯƠNG BÀI, HƯƠNG TRẦM NỤ - HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ XUÂN TÂN
Cardamom Incense and Cone Agarwood Incense - Truong Thi Xuan Tan Household Business

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025

CATALOGUE OF TYPICAL RURAL INDUSTRIAL PRODUCTS OF QUANG TRI PROVINCE (PERIOD 2021-2025)
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2022

2024

2022

2022

2022 2023

2024 2025

2022

2024

2024

2022

2024

2024

2024 2024

2021

58

59

50

51

52

53

60

61

66

67

68

69

BỐN PHƯƠNG COFFEE (CÀ PHÊ BỘT) - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI BỐN PHƯƠNG
Bon Phuong Coffee (Ground Coffee) - Bon Phuong Ecological Agriculture Cooperative

CÀ PHÊ PHIN GIẤY - CÔNG TY TNHH PUN COFFEE
Pour-Over Drip Coffee - Pun Coffee Co., Ltd.

BỘ SẢN PHẨM: NƯỚC RỬA BÁT SINH HỌC, NƯỚC LAU NHÀ SẢ CHANH - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DINH TRẠM
Biological Dish Soap & Lemongrass Floor Cleaner - Dinh Tram Agricultural Cooperative

BỘ SẢN PHẨM: DẦU GỘI THẢO MỘC HƯƠNG XƯA VÀ SỮA TẮM BỒ HÒN THẢO MỘC
 - HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP ANH MINH
Huong Xua Herbal Shampoo & Soapnut Body Wash - Anh Minh Integrated Agricultural Cooperative

TINH DẦU TRÀM - HỘ KINH DOANH LÊ VĂN GIÁO
Cajeput Essential Oil - Le Van Giao Household Business

BỘ SẢN PHẨM TINH DẦU THIÊN NHIÊN ĐỨC THIỆN (TINH DẦU TRÀM; TINH DẦU TRÀM-HOA NÉM)
 - HỘ KINH DOANH TINH DẦU THIÊN NHIÊN ĐỨC THIỆN
Duc Thien Natural Essential Oils (Cajeput Oil, Cajeput-Wild Shallot Oil) - Duc Thien Natural Essential Oil Household Business

SA MÙ COFFEE (CÀ PHÊ BỘT) - CÔNG TY TNHH MTV ĐÈO SA MÙ
Sa Mu Coffee (Ground Coffee) - Deo Sa Mu Co., Ltd.

CÀ PHÊ RANG XAY ĐÓNG GÓI - HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG – LÂM NGHIỆP TA LƯ
Roasted Ground Coffee - Ta Lu Agricultural - Forestry Household Business

TRÀ NHÂN SÂM BỐ CHÍNH TUỆ LÂM LUXURY - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ LÂM
Tue Lam Luxury Abelmoschus Medicus Tea (Bo Chinh Ginseng Tea) - Tue Lam Group Joint Stock Company

TRÀ NHÂN SÂM BỐ CHÍNH TUỆ LÂM LUXURY - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TUỆ LÂM
Tue Lam Luxury Abelmoschus Medicus Tea (Bo Chinh Ginseng Tea) - Tue Lam Group Joint Stock Company

BỘ SẢN PHẨM TRÀ ĐẬU ĐEN XANH LÒNG TRIỆU NGUYÊN (TRÀ ĐẬU ĐEN XANH LÒNG HOA NHÀI; TRÀ ĐẬU 
ĐEN XANH LÒNG LÁ DỨA) - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRIỆU NGUYÊN
Trieu Nguyen Black Bean Tea Collection (Jasmine Black Bean Tea, Pandan Black Bean Tea) - Trieu Nguyen 
Agricultural Service Cooperative

BỘ SẢN PHẨM TRÀ THẢO MỘC HÙNG ANH (TRÀ THẤT TIÊN THẢO; TRÀ TRINH NỮ)
 - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÙNG ANH
Hung Anh Herbal Tea Collection (That Tien Thao Tea, Mimosa Pudica Tea) - Hung Anh Agricultural Service Cooperative

NHÓM SẢN PHẨM CÀ PHÊ
Coffee Products

NHÓM SẢN PHẨM TRÀ
Tea Products
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2022
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37
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40
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CAO CÀ GAI LEO THỦY MAI - HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU SẠCH THỦY MAI
Thuy Mai Solanum procumbens Extract - Thuy Mai Clean Herbal Cooperative

BỘ SẢN PHẨM: CAO CÀ GAI LEO, CAO THÌA CANH, CAO XẠ ĐEN, CAO CHÈ VẰNG, CAO NGỦ NGON - HTX 
DƯỢC LIỆU SẠCH THỦY MAI
Thuy Mai Herbal Extract Set (Solanum procumbens. Gymnema. Celastrus hindsii. Wild Tea. Sleep-Comfort Blend)

BỘ SẢN PHẨM CAO THẢO DƯỢC BÉ XỊN (CAO CHÈ VẰNG BÉ XỊN, CAO AN XOA BÉ XỊN, CAO CÀ GAI LEO BÉ 
XỊN, CAO DÂY THÌA CANH BÉ XỊN) - CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO TRÀ THẢO DƯỢC BÉ XỊN
Be Xin Herbal Extract Set (Wild Tea. An Xoa. Solanum procumbens. Gymnema) - Be Xin Herbal Tea & Extract Workshop

BỘ SẢN PHẨM CAO THẢO DƯỢC BÉ XỊN (CAO XẠ ĐEN; CAO LÁ ĐUNG; CAO LẠC TIÊN)
 - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THIÊN NHIÊN NGỌC BÍCH
Be Xin Herbal Extract Set (Celastrus hindsii. Wild Fig Leaves. Passionflower)

CAO THÌA CANH THANH BÌNH
 - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP XÃ CỰ NẪM 
Thanh Binh Gymnema Extract - Cu Nam Clean Herbal Cooperative

BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TẮM THẢO DƯỢC, NƯỚC GỘI THẢO DƯỢC HUYỀN THOẠI 
 - CÔNG TY TNHH TINH DẦU THIÊN NHIÊN HUYỀN THOẠI
Huyen Thoai Herbal Bath & Gleditsia Herbal Shampoo - Huyen Thoai Natural Essential Oil Co., Ltd.

SẢN PHẨM NƯỚC LAU SÀN TINH DẦU SẢ - BỒ HÒN - CÔNG TY TNHH NHIÊN THẢO QUẢNG TRỊ
Lemongrass - Soapnut Floor Cleaner - Nhien Thao Quang Tri Co., Ltd

DẦU GỘI BỒ KẾT THẢO DƯỢC - CÔNG TY TNHH NHIÊN THẢO QUẢNG TRỊ
 Gleditsia Herbal Shampoo - Nhien Thao Quang Tri Co., Ltd.

TINH DẦU TRÀM CAO CẤP - HỘ KINH DOANH TINH DẦU TRÀM VÂN LAN  
Premium Cajeput Oil - Van Lan Cajeput Oil Household Business

BỘ SẢN PHẨM: TINH DẦU TRÀM NĂM GÂN, TRÀM TRÀ - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH DẦU NHƯ OANH
Five-Nerve Cajeput Oil & Tea Tree Oil - Nhu Oanh Essential Oil Cooperative

BỘ SẢN PHẨM TINH DẦU DƯỢC LIỆU TRƯỜNG SƠN (DẦU XOA BÓP DƯỢC LIỆU MỘC SƠN; TINH DẦU TRÀM MỘC SAN; 
TINH DẦU TRÀM NGÂM CỦ NÉN MỘC SAN; CAO THẢO DƯỢC GỘI ĐẦU MỘC MÂY) - HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU TRƯỜNG SƠN
Truong Son Herbal Essential Oil Collection (Moc Son Massage Balm. Moc San Cajeput Oil. Moc San Cajeput–Wild Shallot 
Oil. Moc May Herbal Shampoo Paste) - Truong Son Herbal Cooperative

2024

2024

2024

47

48

46

BỘ SẢN PHẨM: TINH DẦU SẢ, TINH DẦU TRÀM - HỢP TÁC XÃ TINH DẦU TRÀM, SẢ THU SƠN
Nam Lemongrass Essential Oil, Cajeput Essential Oil -Thu Son Lemongrass and Cajeput Essential Oil Cooperative

TINH DẦU TRÀM MỘC SƯƠNG - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VĨNH CHẤP
Moc Suong Cajeput Oil - Vinh Chap Ecological Agriculture Cooperative

BỘ SẢN PHẨM: TINH DẦU SẢ CHANH, SẢ JAVA - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH DẦU NHƯ OANH
Lemongrass Essential Oil Set (Lemongrass. Java Lemongrass) - Nhu Oanh Essential Oil Cooperative

2024 49
BỘ SẢN PHẨM THẢO DƯỢC BẢO NGỌC (NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC PERFECT; DUNG DỊCH VỆ 
SINH THẢO DƯỢC) - CÔNG TY TNHH TINH DẦU TRÀM BẢO NGỌC
Bao Ngoc Herbal Care Set (Perfect Herbal Mouthwash, Herbal Feminine Wash) - Bao Ngoc Cajeput Oil Co., Ltd.

2024 70TRÀ DIỆP THẢO ĐAN - HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÙNG ANH
Diep Thao Dan Herbal Tea - Hung Anh Agricultural Service Cooperative

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
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109
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BỘ SẢN PHẨM: RƯỢU TRẮNG, RƯỢU MÙI THẾ HỆ MỚI
 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỂN NHÂN THỊNH VƯỢNG
New Generation Liquor Collection (White Rice Wine. Flavored Rice Liquor) - Hien Nhan Thinh Vuong One-Member Co., Ltd.

RƯỢU CHUỐI RỪNG ĐỒNG HÓA 2023 - HTX SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP HƯƠNG RỪNG VĨNH LỢI
Dong Hoa Wild Banana Liquor 2023 - Huong Rung Vinh Loi Agro-Forestry Cooperative

NẾP Ủ - CƠ SỞ RƯỢU NHẬT MINH
Fermented Glutinous Rice (Nep U) - Nhat Minh Distillery

BỘ SẢN PHẨM: RƯỢU NẾP, RƯỢU NẾP CẨM - HKD RƯỢU TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHINH
Traditional Rice Liquor Collection (White Glutinous Liquor. Black Glutinous Liquor)

RƯỢU SÂM BỐ CHÍNH - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SÂM BỐ CHÍNH
Bo Chinh Ginseng Liquor - Bo Chinh Ginseng Agriculture Development JSC

MỰC ỐNG CẮT LÁT THANH QUANG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH QUANG
Thanh Quang Sliced Squid - Thanh Quang Trading Service Co., Ltd

NƯỚC MẮM BIỂN MỸ AN (LOẠI 25G/L; LOẠI 12G/L) - CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MỸ AN
My An Sea Fish Sauce - My An General Trading Production Joint Stock Company

NƯỚC MẮM MỰC - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH QUANG
Squid Fish Sauce - Thanh Quang Trading Services Co., Ltd

RƯỢU SÂM BỐ CHÍNH TUỆ LÂM - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ LÂM
Tue Lam Bo Chinh Ginseng Liquor - Tue Lam Group Joint Stock Company

BỘ SẢN PHẨM: RƯỢU SIM CAO HIỀN, RƯỢU NẾP CẨM CAO HIỀN - CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG
Cao Hien Liquor Collection (Cao Hien Rose Myrtle Wine. Cao Hien Black Glutinous Liquor) - Anh Duong Co., Ltd.

NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG CÁ CƠM NGỌC BIỂN
 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT TRUNG QB
Ngoc Bien Traditional Anchovy Fish Sauce - Viet Trung QB General Trading and Service Co., Ltd

RƯỢU NẾP XUÂN HƯNG - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - KINH DOANH NẤM SẠCH VÀ RƯỢU XUÂN HƯNG
Xuan Hung Glutinous Rice Wine - Xuan Hung Clean Mushroom & Fermented Wine Cooperative

NHÓM SẢN PHẨM THUỶ SẢN
Fishery products

NỘI DUNG
CHỨNG NHẬN SP CNNT TIÊU BIỂU
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2024

2024

2024

2022

2022

2022

2022

2022
2024

2024

2024

2022 2023

2024

2024

2024

73

74

75

2022

77

78

82

83

84

85

86

87

76

72

TRÀ XẠ ĐEN TUẤN LINH - HTX SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH
Tuan Linh Celastrus hindsii Tea - Tuan Linh Clean Mushroom & Agriculture Cooperative

TRÀ LÁ SEN TÚI LỌC - HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THANH SƠN
Lotus Leaf Tea Bags - Thanh Son Organic Agriculture Cooperative

BỘ SẢN PHẨM: BÁNH XOÀI VÂN DI, TINH BỘT MÌNH TINH, TINH BỘT SẮN DÂY - HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÂN DI
Van Di Mango Cakes, Tapioca Starch & Arrowroot Starch Collection - Van Di Agricultural Cooperative

BỘ SẢN PHẨM BÁNH QUY TINH BỘT NGHỆ; BÁNH QUY TINH BỘT NGÔ - CÔNG TY TNHH MTV QT HÙNG DUNG
Turmeric Biscuit & Corn Biscuit Collection - QT Hung Dung Co., Ltd.

CỐM GẠO LỨT RONG BIỂN GIA HÂN - CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA HÂN
Gia Han Seaweed Brown Rice Crisps - Gia Han Production Workshop

BỘ SẢN PHẨM: BÁNH KHÚC, BÁNH MÌ SOCOLA, BÁNH TRUNG THU - HỘ KINH DOANH BẢO LỘC
Baked Sticky Rice Cakes, Chocolate Bread & Mooncakes - Bao Loc Household Business

BÁNH BISCOTTI LÁ GAI - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SỐ QUẢNG BÌNH
Ramie Leaf Biscotti - Quang Binh Digital Agriculture Cooperative

MÈ XỬNG HIẾU KIÊN - HỘ KINH DOANH TRẦN TRUNG KIÊN
Hieu Kien Sesame Candy - Tran Trung Kien Household Business

TRÀ TÚI LỌC XẠ ĐEN - HTX SẢN XUẤT, KINH DOANH TỔNG HỢP THẢO DƯỢC VĨNH THỊNH
Black Galingale Tea Bags (Celastrus hindsii) - Vinh Thinh Herbal Cooperative

TRÀ TÚI LỌC CÀ GAI LEO SƠN LỘC - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH QUẢNG BÌNH
Son Loc Solanum procumbens Tea Bags - Quang Binh Green Agriculture Co., Ltd.

BỘ SẢN PHẨM TRÀ THẢO DƯỢC BÉ XỊN (TRÀ TÚI LỌC CHÈ VẰNG BÉ XỊN, TRÀ TÚI LỌC CÀ GAI LEO BÉ XỊN, 
TRÀ TÚI LỌC DÂY THÌA CANH BÉ XỊN) - CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO TRÀ THẢO DƯỢC BÉ XỊN
Be Xin Herbal Tea Collection (Wild Tea Bag. Solanum procumbens Tea Bag. Gymnema Tea Bag)
Be Xin Herbal Tea & Extract Workshop

TRÀ GẠO LỨT THẢO MỘC - CÔNG TY TNHH SX&TM NÔNG SẢN SẠCH TRẦN LAN
Herbal Brown-Rice Tea - Tran Lan Clean Agricultural Production & Trading Co., Ltd.

TRÀ NGỦ NGON THANH BÌNH - HTX SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP XÃ CỰ NẪM
Thanh Binh Sleep-Comfort Herbal Tea - Cu Nam Clean Herbal Cooperative

NHÓM SẢN PHẨM BÁNH KẸO
Confectionery products

2022

2022
2024

2022 112

113

NƯỚC MẮM CHAY TUẤN LINH 
 - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM SẠCH VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUẤN LINH
Tuan Linh Vegan Fish Sauce - Tuan Linh Clean Mushroom Production and Agricultural Business Cooperative

NƯỚC MẮM CỐT CÁ CƠM HIỀN DỤC CẢNH DƯƠNG - HỘ KINH DOANH CAO THỊ NỊNH
Hien Duc Pure Anchovy Fish Sauce from Canh Duong - Cao Thi Ninh Business Household

2024

2024

2024 2024

88

89

94

BÁNH ĐA NƯỚNG - CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN
Traditional Rice Crackers - Nguyen Thi Huyen Production Facility

BÁNH MÈ XÁT - HTX LÀNG NGHỀ BÁNH MÈ XÁT TÂN AN
Tan An Sesame Crisp - Tan An Sesame Craft Village Cooperative

BỘ SẢN PHẨM RƯỢU VENA (VENA VODKA; VENA WHISKEY; VENA BANANA LIQUEUR) 
 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RƯỢU VENA
Vena Liquor Collection (Vena Vodka. Vena Whiskey. Vena Banana Liqueur) - Vena Liquor Import–Export Co., Ltd.

NHÓM SẢN PHẨM RƯỢU TRUYỀN THỐNG
Traditional liquor products

2022 71
BỘ SẢN PHẨM TRÀ TÚI LỌC AN XUÂN (TRÀ TÍA TÔ; TRÀ MƯỚP ĐẮNG; TRÀ RAU MÁ; TRÀ 
CÀ GAI LEO; TRÀ CẦN TÂY; TRÀ DIẾP CÁ) - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HỮU CƠ AN XUÂN
An Xuan Herbal Tea Collection (Perilla Tea, Bitter Melon Tea, Centella Tea, Solanum procumbens 
Tea, Celery Tea, Fish Mint Tea) - An Xuan Organic Herbal Co., Ltd.

2024 2024 95
RƯỢU SIM XUÂN HƯNG - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - KINH DOANH NẤM SẠCH VÀ RƯỢU XUÂN HƯNG
Xuan Hung Rose Myrtle Wine - Xuan Hung Clean Mushroom & Fermented Wine Cooperative
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2024

2024

2022

2024 2024

2024

2024

2022

146

147

148

145

MIẾN NGŨ SẮC LOAN HẢO - CƠ SỞ SẢN XUẤT LOAN HẢO
Loan Hao Multicolored Glass Noodles - Loan Hao Production Facility

MỲ SỢI KHÔ RAU CỦ - CÔNG TY TNHH SX&TM NÔNG SẢN SẠCH TRẦN LAN
Vegetable Dry Noodles - Tran Lan Clean Agricultural Products Production & Trading Co., Ltd

BỘ SẢN PHẨM BỘT TÍA TÔ SẤY LẠNH, BỘT GỪNG SẤY LẠNH 
- CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẠCH TRẦN LAN
Cold-dried Perilla Powder and Cold-dried Ginger Powder product set - 
Tran Lan Clean Agricultural Products Processing Facility

BỘ SẢN PHẨM BÚN VẠN LINH (BÚN SẠCH VẠN LINH, BÚN TƯƠI SẤY NHẤT LINH)
 - CƠ SƠ SẢN XUẤT THỰC PHẨM VẠN LINH
Van Linh Noodles product set (Van Linh Clean Noodles, Nhat Linh Dried Fresh Noodles) - Van Linh Food 
Production Facility

NỘI DUNG
CHỨNG NHẬN SP CNNT TIÊU BIỂU

SỐ TRANGCẤP TỈNH CẤP KV CẤP QG

2022

2024

2024

2024

2022

124

125

126

127

128

2022

2022

122

123

MỰC KHÔ - HTX SXKD DV THỦY SẢN NGƯ NAM
Dried Squid - Ngu Nam Aquatic Products Production and Business Services Cooperative

MUỐI CÁ LÁ GIA HÂN - CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA HÂN
Gia Han Mackerel Scad With Traditional Seasonings Salt - Gia Han Production Facility

MỰC CÁN TẨM GIA VỊ - HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN HOÀNG PHÚC
 Seasoned Dried Squid Roll - Hoang Phuc Aquatic Cooperative

CÁ CƠM RIM PHÁT ĐẠT - HTX SẢN XUẤT CHẾ BIẾN PHÁT ĐẠT 
Phat Dat Stirfried Dried Anchovy - Phat Dat Production and Processing Cooperative

CHẢ CÁ YUMMY FOOD - CÔNG TY TNHH YUMMY FOOD
Yummy Food Fishcake - Yummy Food Co., Ltd

CÁ LÓC KHÔ TẨM GIA VỊ - HỢP TÁC XÃ SXKD-DV THỦY SẢN NGƯ NAM
Seasoned Dried Snakehead Fish - Ngu Nam Aquatic Production and Service Cooperative

CÁ BỜM TRẮNG - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, MUA BÁN, CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN VƯƠNG ĐOÀN
White Bom Fish - Vuong Doan Seafood Production, Trading and Processing Cooperative

2024 2024 2025

2021

2021

142

143

144

BỘ SẢN PHẨM: TINH BỘT NGHỆ ĐỎ, VIÊN NGHỆ ĐỎ MẬT ONG - HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VÂN DI
Red Turmeric Powder and Red Turmeric Honey Tablets product set

MIẾN DONG SÔNG SON - HỢP TÁC XÃ SINH THÁI SÔNG SON
Product set: Red Song Son Arrowroot Glass Noodles - Song Son Ecological Cooperative

BỘT NĂNG LONG GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LONG GIANG THỊNH
Long Giang Tapioca Starch - Long Giang Thinh Investment and Consulting Joint Stock Company

NHÓM SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ BỘT
Flour-based products

2024

2024

2024

2024

2022

2024 133

134

135

136

137

XÚC XÍCH HEO THẢO DƯỢC HOÀI SEN - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN TÂM SEN
Hoai Sen Herb Pork Sausage - Tam Sen Safe Agricultural Cooperative

XÚC XÍCH HEO HÀ THẮNG - HTX SXKD THỰC PHẨM AN TOÀN HÀ THẮNG
Ha Thang Pork Sausage - Ha Thang Safe Food Production and Trading Cooperative

CHẢ HEO HƯỜNG DƯƠNG - HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Huong Duong Pork Sausage - Nguyen Thi Huong Household Business

CHẢ BÒ HỒNG DÂN - CƠ SỞ SẢN XUẤT NEM CHẢ - NGÔ THỊ HỒNG
Hong Dan Beef Sausage - Nem Cha Production Facility - Ngo Thi Hong

NEM CHUA MINH DƯỢNG - QUẢNG LONG - HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MINH
Minh Duong Fermented Pork Roll - Quang Long - Tran Thi Minh Household Business

NHÓM SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT
The processed meat products

2022

2022

2022

2022

2024

2024

2022

2024

2024 114

115

116

117

118

119

120

121

NƯỚC MẮM KHAI HÀ - CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM KHAI HÀ
Khai Ha Fish Sauce - Khai Ha Fish Sauce Production Facility

BỘ SẢN PHẨM: RUỐC NHÂN THỌ, NƯỚC MẮM NHÂN THỌ - HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ NGA
Nhan Tho Fermented Shrimp Paste & Fish Sauce product set - Truong Thi Nga Household Business

BỘ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM VÀ RUỐC ÔNG LỢI - HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NUÔI
Product set: Ong Loi Fish Sauce & Fermented Shrimp Paste - Vo Thi Nuoi Household Business

RUỐC BỘT BÀ VẦY - HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ VẦY
Ms Vay’s Flour Shrimp Paste - Truong Thi Vay Household Business

BỘ SẢN PHẨM: NƯỚC MẮM, MỰC KHÔ 
 - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ, CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG TÁM
Fish Sauce & Dried Squid product set - Long Tam Seafood Processing and Service Production Cooperative

NƯỚC MẮM NHÂN NAM - HTX CHẾ BIẾN THUỶ SẢN NHÂN TRẠCH
Nhan Nam Fish Sauce - Nhan Trach Seafood Processing Cooperative

MỰC KHÔ - HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN DƯƠNG NGA
Dried Squid - Duong Nga Agricultural and Aquatic Product Processing Cooperative

CÁ CƠM HẤP CHÍN PHƠI KHÔ TRỌNG PHƯỚC - HỘ KINH DOANH HỒ THỊ VĨNH
Trong Phuoc Steamed and Dried Anchovies - Ho Thi Vinh Household Business
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2024 166
CHUỐI SẤY CHIP CHIP - CƠ SỞ SẢN XUẤT NÔNG SẢN SẠCH ÁNH DƯƠNG
Chip Chip Dried Banana - Anh Duong Clean Agricultural Products Production Facility

2024

2022

2022

2022

2024 2021 181

182

183

DẦU LẠC NGUYÊN CHẤT TRƯỜNG THỦY - HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN TRƯỜNG THỦY
Truong Thuy Pure Peanut Oil - Truong Thuy Agricultural Cooperative

DẦU LẠC NGUYÊN CHẤT DH NÔNG VIỆT - CÔNG TY TNHH DIẾN HỒNG
Dien Hong Nong Viet Pure Peanut Oil - Dien Hong Co., Ltd

DẦU LẠC NGUYÊN CHẤT LÀNG AN - HỘ KINH DOANH LÊ THANH BIÊN
Lang An Pure Peanut Oil - Le Thanh Bien Household Business

162

164

165

2024

2024

2022
2024

2024

2024

KHOAI GIEO NHƯ MẬN - HTX SẢN XUẤT, KINH DOANH, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN NHƯ MẬN
Nhu Man Soft Dried Sweet Potato - Nhu Man Agricultural Production, Trading and Processing Cooperative

KHOAI GIEO LINH HUỆ - CÔNG TY TNHH LINH HUỆ 
Linh Hue Soft Dried Sweet Potato - Linh Hue Co., Ltd

KHOAI DEO SẤY GỪNG - HỢP TÁC XÃ SXKD VÀ DV KHOAI LANG LÂM HƯỜNG
Soft Dried Sweet Potato with Ginger - Lam Huong Sweet Potato Production and Service Cooperative

NHÓM SẢN PHẨM NÔNG SẢN SẤY
Dried agricultural products

2022

2022

2024

2022

2022

2024

2024

2021 180

167

168

169

170

174

175

176

MẬT ONG TRƯỜNG THỦY - HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG LẤY MẬT TRƯỜNG THỦY
Truong Thuy Honey - Truong Thuy Honey Beekeeping Cooperative

TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HẢI QUẢNG BÌNH
Rock Sugar Bird’s Nest - Son Hai Quang Binh Trading and Service Co., Ltd

MẬT ONG TÂN HỘI - HTX NÔNG NGHIỆP ONG MẬT TÂN HỘI
Tan Hoi Honey - Tan Hoi Honey Bee Agricultural Cooperative

BỘ SẢN PHẨM DẦU ĂN SUPER GREEN: DẦU ĂN CHO BÉ VÀ DẦU MÈ ĐEN NGUYÊN CHẤT 
 - CÔNG TY TNHH MTV TỪ PHONG
 Super Green Oil Set: The Super Green Baby Cooking Oil and The Pure Black Sesame Oil
- Tu Phong SMLLC

HẠT DƯA LÂM XUÂN - HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TUYẾT NHUNG
Lam Xuan Watermelon Seed - Phan Thi Tuyet Nhung Household Business

MĂNG KHÔ RỪNG CÀ ROÒNG - HỢP TÁC XÃ CÀ ROÒNG
Ca Roong Dry Bamboo Shoots - Ca Roong Cooperative

MUỐI ĐẬU SẢ PHƯƠNG ANH - CƠ SỞ SẢN XUẤT MUỐI ĐẬU SẢ PHƯƠNG ANH
Phuong Anh Lemongrass Peanut Salt - Phuong Anh Lemongrass Salt Production Facility

SEN NGON QUẢNG PHƯƠNG - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ SEN NGON QUẢNG PHƯƠNG
Quang Phuong Lotus Seeds - Quang Phuong Lotus Seeds Production and Service Cooperative

NHÓM SẢN PHẨM MẬT ONG, TỔ YẾN
Honey and bird’s nest products

NHÓM SẢN PHẨM DẦU THỰC VẬT
Vegetable oil products

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2024

2022

2022

2022

150

151

153

154

155

156

157

158

152

2024

BỘT ĂN DẶM MUMMUM - CÔNG TY TNHH SXTM & DV THANH SƠN
MUMMUM Weaning Baby Powder - Thanh Son Production, Trading & Service Co., Ltd.

BỘ SẢN PHẨM: NGHỆ VIÊN MẬT ONG, TINH BỘT SẮN DÂY
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ TINH BỘT HIỀN THUẤN
Honey Turmeric, Tapioca Starch product set - Hien Thuan starch production, business and service cooperative

SẢN PHẨM: TINH BỘT NGHỆ - HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DỊCH VỤ TINH BỘT HIỀN THUẤN
Product: Turmeric Starch - Hien Thuan starch production, trading and service cooperative

BỘT CHÁO CANH KÍNH HƯƠNG - CƠ SỞ SẢN XUẤT BỘT CHÁO CANH KÍNH HƯƠNG
Kinh Huong Porridge Noodles Powder - Kinh Huong porridge powder production facility 

BỘT NGŨ CỐC CAO CẤP FAMILY - HỢP TÁC XÃ SXKD DVNN TỔNG HỢP ANH MINH
Family Premium Cereal Powder - Anh Minh General Service Production and Trading Cooperative

BÁNH LỌC HUỆ - HỘ KINH DOANH HỒ MINH THẠNH
Hue Rice Dumpling Cake - Ho Minh Thanh Household Business

BỘT ĐẬU XANH VĨNH GIANG - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỔ MỸ
Vinh Giang Green Bean Powder - Co My Agricultural Cooperative

BỘT TÍA TÔ - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐÔNG TRIỀU
Perilla Leaf Powder - Dong Trieu Clean Agriculture Cooperative

THỨC ĂN HỖN HỢP VI SINH TÂY SƠN- HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH TÂY SƠN
Tay Son Probiotic Feed - Tay Son Clean Agriculture Cooperative

2022
2024 2022 149BỘ SẢN PHẨM: NGŨ CỐC DINH DƯỠNG TỐ NGA, TRÀ SẮC XUÂN TỐ NGA 

 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VICODO
To Nga Nutritional Cereal and To Nga Spring Essence Herbal Tea product set - Vicodo Service Co., Ltd
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2022

2022

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024 2025

188

189

190

191

192

196

197

198

199

BỘ SẢN PHẨM: LƯỚI B40, DÂY KẼM GAI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TAM LONG
B40 Mesh, Barbed Wire product set - Tam Long Construction and Trade Co., Ltd

CA NÔ NHÔM - CÔNG TY TNHH NGỌC DU 
Aluminum Canoe - Ngoc Du Co., Ltd

BỘ SẢN PHẨM LOA TCB - CÔNG TY TNHH MTV NHẬT THĂNG AUDIO
TCB Loudspeakers - Nhat Thang Audio Co., Ltd

BÀN GHẾ GẤP GỌN THÔNG MINH - HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ MỸ NGHỆ TRƯỜNG GIANG
Smart Folding Tables and Chairs - Truong Giang mechanical and fine arts Household Business

VÁN MDF PHỦ MELAMINE - CÔNG TY TNHH VÁN GỖ THUẬN AN
Melamine‑coated MDF boards - Thuan An Wood Panel Co., Ltd

KHĂN GIẤY PHÁT TRIỂN - HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TRIỂN
Phat Trien Paper - Bui Van Trien Household Business

BỘ SẢN PHẨM GIẤY ORCHID PHÚ QUÝ - CÔNG TY TNHH MTV ORCHID PHÚ QUÝ
Paper Products from Orchid Phu Quy - Orchid Phu Quy Co., Ltd

THÙNG CARTON ĐÓNG GÓI HÀNG HOÁ - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CARTON QUẢNG TRỊ
Packaging Carton Boxes - Quang Tri Carton Packaging Joint Stock Company

BỘ SẢN PHẨM: KỆ GIA DỤNG, MÓC TREO QUẦN ÁO, MÓC TREO MŨ, DÀN PHƠI ÁO QUẦN BẰNG INOX
 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG MINH HƯNG
Household shelves, Clothes hangers, Hat hangers, Stainless steel clothes drying racks product set - 
Hoang Minh Hung Investment and Development Co., Ltd

NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ MÁY MÓC DỤNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG CƠ KHÍ
Mechanical equipment, tools and spare parts

NHÓM SẢN PHẨM KHÁC
Other products
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SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ/
Quang Tri’s Department of Industry and Trade

Địa chỉ/Address: 180A Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại/Tel: 0232 3822019

Website: https://sct.quangtri.gov.vn/

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI/
Industry and Trade Promotion Center

Địa chỉ / Address: 59 Trần Nguyên Hãn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại / Tel: 0232 3850508

Easy Marketing - Hotline: 083 876 9988

Trưởng ban:
Nguyễn Trương Hoàn – Giám đốc
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị
Phó Trưởng ban:
Hoàng Thị Hải Vinh – Phó Giám đốc
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị
Thành viên:
Lê Minh Phương - Trưởng phòng Khuyến công
Trung tâm Khuyến công và XTTM
Nguyễn Hữu Thuần - Trưởng VPĐD khu vực phía Nam
Trung tâm Khuyến công và XTTM
Nguyễn Thị Hoài Thương - Phó Trưởng VPĐD khu vực phía Nam
Trung tâm Khuyến công và XTTM
Thư ký:
Hà Phú Danh - Chuyên viên VPĐD khu vực phía Nam
Trung tâm Khuyến công và XTTM

Head of Department:
Nguyen Truong Hoan - Director
Quang Tri’s Industry and Trade Promotion Center
Deputy Head of Department:
Hoang Thi Hai Vinh - Deputy Director
Quang Tri’s Industry and Trade Promotion Center
Members:
Le Minh Phuong - Head of Industrial Promotion, Center for Industry 
and Trade Promotion Center
Nguyen Huu Thuan - Head of Southern Representative Office, Center 
for Industry and Trade Promotion Center
Nguyen Thi Hoai Thuong - Deputy Head of Southern Representative 
Office, Center for Industry and Trade Promotion Center
Secretary:
Ha Phu Danh - Specialist of Southern Representative Office, Center 
for Industry and Trade Promotion Center
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